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THỨ SÁU MƯƠI HAI

Khi đó T hích  Đề Hoàn Nhon thưa : 
"Bạch đức T h ế  Tôn ! B át nhã ba la mật 
này râ t sâu khó thấy, không có nhớ 
tưởng, phân biêt, vì là rôt ráo ly vây.

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chúng sanh nào 
nghe B á t nhã ba la mât nầy mà có th ể 
thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, ch án h  
ứ c niệm , gần gũi, th ât hành đúng n h ư  
lời, nhẫn đến lúc đưực Vô Thượng Bồ 
Đề chẳng xen tạp  tâm  và tâm  sở  khác, 
phải b iết là chẳng từ  nơi công đữc 
nhỏ".
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Đứic P h ật dạy : "Đúng như* vậy. Nầy 
K iều T hi Ca ! Ngưòi nghe B át nhã ba la 
m ật nầy nhẫn đên chẳng xen tạp các tâm , 
tâm  sỏ* khác, chẳng phải từ  noi công đức 
nhỏ mà đưọ-c n h ư  vậy.

Nầy K iều Thi Ca ! Theo ý ngiroi th ế  
nào ? Nếu chúng sanh trong Diêm Phù  
Đề th àn h  tự u  thập th iện  đạo, th àn h  tựu 
tứ* th iền , tứ  vô krợng tâm , tứ  vô sắc 
đinh. L ạ i có th iện  nam, th iện  nữ* thọ trì• • • 7 • •

B á t nhã ba la m ật, đọc tụng, gần gũi, 
chán h  ứ c niệm , th ật hành đúng n h ư  lời. 
T h iện  nam, th iện  nữ* này hon hẳn chúng 
sanh k ia  trăm  ngàn muôn ứ c lần, nhẫn 
đến toán  sô' v í dụ đều chẳng bằng đirựe".

B ấy  giờ  có một Tỳ Kheo nói với T h ích  
Đề H oàn Nhon : 'T h iện  nam, th iện  n ữ  hành 
B á t nhã ba la mật đó, công đức hon Ngài".

T h ích  Đề Hoàn Nhon nói : 'T h iện  nam, 
th iên  nữ* đó chỉ một phen phát tâm  còn 
hon tôi, huống là nghe B át nhã ba la 
mật nầy, thọ trì, đọc tụng, chánh ứ c niệm, 
th ật hành đúng n h ư  lời.
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Thiện  nam, th iện  n ữ  đó chẳng phải chỉ 
hon tôi, mà cũng hon tấ t  cả  chư* Thiên, 
Nhơn, A tu la ở  th ế  gian. Chẳng phải chỉ 
hon tất cả ch ư  Thiên, Nhon, A tu la ở  th ế  
gian, mà cũng hon các bựic Tu Đà Hoàn, T ư  
Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và B ích  Chi 
Phật. Chẳng phải chỉ hon các bực Tu Đà 
Hoàn đên B ích  Chi Phât, mà cũng hcrn chư* 
Bồ T át hành nảhi ba la mật xa lìa  B á t nhã 
ba la mật, cũng hơn Bồ Tát hành B á t nhã 
ba la mật mà không cỏ sức phưtmg tiện.

Thiện nam, th iện  nữ  đó hành B át nhã 
ba la mật đúng nh ư  lời, thì chẳng dứt 
giông P h ật, thường thấy Phật, sớm gần 
đạo tràng.

Đ ại Bô T át thât hành như* vây là vì 
muôn cữu vớt chúng sanh khỏi bị chìm 
đắm trong biển  rộng.

Đ ại Bồ T át học nhvr vậy là v\ chẳng 
học những môn học của Thanh Văn, của 
B ích  Chi Phật.

*  ̂ Ỉ"1C3C ĩlhix* vậy, bôn Thiên
Vương đến chỗ Bồ T át thira rằng : Ngài



20 KINH MA HA BAT NHA BA LA MẠT

nên siêng học gấp. Lúc ngồi đạo tràn g  
th àn h  Vô Thượng Bồ Đề, như* ch ư  P h ật 
quá khứ* tho bôn cái bát, chúng tôi sẽ 
mang đên dưng lên N gàiệ Và ch ư 'T h iên  
k h ác nhẫn đến Đ ai T ư  T ai Thiên  củng• • •

sẽ cúng dường. Chư' P h ật mười phương 
cũng thường hô niêm  đại Bồ T át nầy.

T ât cả sự  nạn ách  khôn khô thê 
gian, Bồ T át nầy đều khỏi cả, cũng 
không có bôn trăm  lẻ bôn th ứ  b in h  thê 
gian.

Vì hành B át nhã ba la mật mà đại Bồ 
T át nầy đưtỵc công* đữc trong đời hiện 
tạ i như* vậy".

Ngài A Nan nghĩ rằng : Thiên Đê T hích  
tir lực m ình nói như  vậy, hay là do thần• • • 
lực của P h ật ?

B iế t tâm  niệm của Ngài A Nan, T hích  
Đề Hoàn Nhon nói : "Lời nói của tôi vửa 
rồi đều là thần lựxì của chrc P h ật cả".

Đ ức P h ật bảo Ngài A Nan : "Đúng như* 
lời T h ích  Đề Hoàn Nhơn nói, đều là oai 
thần  của Phật.
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Nầy A Nan ! Lúc đại Bồ T át học B át 
nhâ ba la mật sâu xa nầy, các ác  ma 
trong cõi Đ ại Thiên  đều hồ nghi : Bồ Tát 
nầy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, hay sẽ 
giữa đường chứng th iệt tế, sa vào bực 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật.

L ại nây A Nan ! Lúc đại Bồ T át nếu 
chẳng rờ i lìa  B á t nhã ba la mật th ì ác 
ma rât sầu khố như  tên nhọn xoi tim. 
Ac ma lại phóng gió lửa lớn nối lên bôn 
phía, muôn làm cho Bồ T át khiếp sọ* biêng 
trễ, nhẫn đến sanh một niệm  loạn tâm  ỏ* 
trong nhứt th iết chủng trí".

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Chư* Bồ T át đều 
bị ác  ma làm nhiễu loạn, hay có ngưm  
chẳng bị làm nhiễu loạn ?• I

- Nầy A Nan ! Có ngiròi bi nhiễu  loan, 
có ngirò-i chẳng bị nhiều loạn.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những Bồ T át 
nào bi ác ma làm nhiễu loạn ?

- Nây A Nan ! Có Bồ Tát ỏ đời trư ớc 
nghe B át nhã ba la mật mà lòng không tin, 
không hiểu. Bồ T át nầy bị ma nhiễu loạn.
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L ại nầy A Nan ! Lúc nghe B á t nhã ba 
la  m ật, Bồ T át có ý nghi ngờ : B á t nhã 
ba  la m ật là  th iệt có hay là th iệt không ? 
Bồ T át nầy bi ma nhiễu loạn.

L ại nầy A Nan ! Có Bồ T át xa lìa th iện  
tr i thức, theo ác tr i thức, chẳng nghe B á t 
nhã ba la mật. Vì chẳng nghe nên chẳng 
thây, chẳng hỏi nên hành B á t nhã ba  la 
m ât thê nào ? Nên tu B át nhã ba la m ật thê 
nào ? Bồ T át nầy ác ma nhiễu loạn đưọ-c.

L ại nầy A Nan ! Nêu Bồ T át xa  lìa  
B á t nhã ba la mật để thọ những pháp 
khác. Bồ T át nầy bi ác ma nhiễu  loạn. 
Ác ma nghĩ rằng : Bọn nầy sẽ có bạn  có 
đảng, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta. 
Bồ T át nầy tự  m ình sa vào hai bực, cũng 
làm  cho người khác sa vào hai birc.

L ại nầy A Nan ĩ Lúc nghe nói B á t nhã 
b a  la  m ật, nếu đại Bồ T át bảo người khác 
rằng : B á t nhã ba la mật sâu xa nầy, 
ch ín h  tô i còn chẳng thâu  đáo được, các 
người nghe học làm gì. Bồ T át nầy ác 
ma nhiễu  loạn được.
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L ại nầy A Nan ! Nếu Bồ T át khinh 
khi Bồ T át khác rằng : Tôi hành  B á t

viễn ly không, Ngài 
không có công đức đó. B ây  giò* ác  ma 
râ t vui mừng hớn hở : Nếu có Bồ T át 
tự* th ị danh tán h  bè đảng đông mà khinh 
khi ch ư  Bồ T át tố t  khác, Bồ T át nầy 
^thông th iệt có công đức bât thôi chuyển. 
Vì không có th iêt nên sanh các phiền 
não, chỉ ham hư* danh mà khinh  tiện  
người khác không ỏ* trong pháp của m ình 
được. Ác ma nghĩ rằng : Nay cản h  giới 
cung điện của ta  sẽ không trông, sẽ thêm  
đông ba ác đạo.

B ấy  g iờ  ác ma giúp oai lực cho Bồ 
T át đó làm cho người khác tin  lò i nói 
của Bồ T át đó.

Vì tin  lời nói nên thọ lãnh tu học theo 
kinh  của Bồ T át đó. Lúc tu học theo kinh 
đó thêm  nhiều các kiết sử. Vì tâm  củ a các 
người nầy điên đảo nên thân  khẩu ý ba 
nghiệp gây tội mà đều thọ ác báo, do đó 
thêm  nhiều ba ác đạo mà cung điện quyến
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thuộc ma càng đông. Vì thây lợi như* vậy 
nên ác ma vui mừng hớn hờ.

Nầy A Nan ! Nếu ngirời hành Bồ T át 
đạo tran h  đáu với người cầu Thanh Văn, 
ác  ma thây vậy nghĩ rằng đó là xa rờ i 
nhứt th iết chủng trí.

Nê'u Bồ T át tranh  đâu giận dừ* mắng 
nhiếc, ác ma rất mừng rằng cả hai đều 
xa  rờ i nhứt th iết chủng trí.

Nầy A Nan ! Nếu Bồ T át chưa đưxỵc 
thọ ký có ác tâm tranh  đâu mắng nhiêc 
đôì với Bồ Tát đã đưtỵc thọ ký, tùy khởi 
niêm  nhiều ít, sẽ phải trả i qua sô kiêp 
bao nhiêu đó, nếu chẳng bỏ nhứt th iêt 
chủng trí, rồi sau mới được bổ nhậm  bao 
nhiêu  sô' kiếp đại trang nghiêm.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Ác tâm  đó trả i 
qua bao nhiêu kiếp s ố  như* vậy, giữa 
chửng có được xuất trữ  chăng ?

- Nầy A Nan ! Dầu ta có nói người cầu 
Bồ T át đạo và ngưòi cầu Thanh Văn đưtỵc 
xu ất tội, nhưng với ngirò-i cầu  Bồ T át đạo 
mà giân dữ tran h  đâu mắng nhiêc ôm hờn
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chẳng ăn  năn, chẳng bỏ lỗi, ta  chẳng nói 
có xuất tội. Quyết sẽ lại thọ bao nhiêu kiếp 
sô" đó. Nê'u chẳng bỏ nhứt th iết chủng tr í 
vậy sau mới đại trang nghiêm.

Nếu Bồ T át đó tự  cả i hối rằng : Tôi 
có lỗi lớn, tô i sẽ ch iu  khuất dưới tấ t 
cả chúng sanh, đời nay và đời sau tôi 
đều làm cho họ đưiọ-c hòa giải. Tôi sẽ 
nhận  ch iu  sự  đạp đi củ a tấ t cả  chúng 
sanh như* cầu, nh ư  đò, như* /kẻ điếc 
câm . Sao tôi lạ i m ắng nh iếc người, tô i 
chẳng nên phá hoại tâm  Vô Thượng Bồ 
Đề. Lúc tô i được Vô Thirựng Bồ Đề, 
tô i phải độ tá t cả chúng sinh khổ não 
nầy, sao tôi lạ i giận dữ* đối với họ.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át cùng ở  
chung với Bồ T át thời phải thê' riào ?

- Nầy A Nan ! Cùng ỏ* chung, Bồ T át 
phải xem  nhau như* P hật. T ại sao vậy ? 
Vì Bồ T át phải quan niệm  rằng : Bồ T át 
nầy là bạn  cùng ngồi một thuyền với 
tôi, cùng tôi đồng học sáu ba la mật 
đến nhứt th iết chủng trí.
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Nếu Bồ T át đó tạp hạnh, rời tâm  nhất 
th iết chủng tr í thì tôi không nên học theo 
như* vậy.

Nếu Bồ T át đó chẳng tạp hạnh, chẳng 
rò i tâm  nhứt th iết chủng tr í th ì tôi cũng 
học như* vậy.

Bồ T át học nh ư  vậy thì g ọ i  là bạn  
đồng học".
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PHAM ĐANG HỌC

THỨ SÁU MƯƠI BA

Ngài Tu Bồ Đề thư a : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Những gì là đẳng pháp của đại Bồ 
T át mà Bồ T át phải học ?".

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nội không đến vô pháp 
hữu pháp không là đẳng pháp của Bồ Tát.

Sắc và sắc tướng không, thọ, tưởng, 
hành, thứ c và thọ, tưỏng, hành, thức 
tướng không, nhẫn đến Vô Thirọng Bồ 
Đề và Vô Thirọng Bồ Đề tướng không là 
đẳng pháp của Bồ Tát.

Đây gọi là  đẳng pháp của đại Bồ Tát. 
An trụ  trong đẳng pháp nầy mà đại Bồ 
T át đưxỵc Vô Thưtm g Bồ Đề.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át vì 
sắc tận , vì sắc ly, vì sắc diệt, vì sắc bẵt 
sanh nên học, đó là học nhứt th iết chủng 
tr í ? N hẫn đến vì tứ  niệm  x ứ  đên pháp



28 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

bất cộng : tận , ly, diệt và bất sanh nên 
học nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì sắc đến pháp bất 
cộng : tận , ly, diệt và bất sanh nên học, 
đó là học nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Theo ý ngưoi th ế  nào ? 
Sắc như*, nhẫn đến Vô Thưtrng Bồ Đề 
như, P h ât như*. Các nh ư  đó có tân , có 
diệt, đoạn chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át học như* 
đó là học nhứt th iết chủng trí, chẳng tác 
chứng, chẳng diệt, chẳng đoạn như* vậy, 
Học n h ư  th ế  ấy là đại Bồ T át học nhứt 
th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át học n h ư  
vậy là  học sáu ba la mật, là học tứ* niệm  
x ứ  đến học pháp bất cộng. Nếu học tứ  
niệm  xứ* đến pháp bất cộng, đó là học 
nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Học như* vậy là cùng 
tân  mé b ờ  của các môn họcẳ Ma và th iên  
ma chẳng phá hoại đưtỵc. Học n h ư  vậy
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th ì thẳng đến bực bât thôi chuyển. Học 
như* vậy là học đạo sở hành của Phật. 
Học như- vậy là được pháp ủng hộ, là 
học đại tữ  đại bi, là học tin h  P h ật quô'c 
độ, th ành  tựu chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Học như* vây là học 
ba lần  chuyển mười hai hành pháp lu ânể 
Học như* vậy là học độ chúng sanhị. Học 
n h ư  vậy là học chẳng dứt giông Phật. 
Học như* vậy là học mở cứ a cam  lồ. Học 
n h ư  vậy là học muôn hiển th i tán h  vô ệ • •
vi.

Nầỵ Tu Bồ Đề ! NgưtH hạ liêt chẳng 
thê học đirọ-c như* vậy. Người học như  
vậy là vì muôìn cứu vớt chúng sanh chìm 
đắm trong sanh tứ.

NgưtM học n h ư  vậy trọn  chẳng sa vào 
Đ ịa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh, trọn  chẳng 
sanh ở  b iên  đia, trọn  chẳng sanh vào nhà 
Chiên Đà La, trọn chẳng mang tậ t điếc 
đui, câm  ngọng, què thọt, các căn  đầy 
đủ, quyên thuộc thành tiru, trọn  chẳng 
cô độc, nghèo cùng.
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Người học như* vậy trọn chẳng sát 
sanh, nhẫn đến trọn chẳng tà kiến.

Ngiròi học như* vậy chẳng sanh sống tà  
mạng, chẳng gần người ác, người phá giới.

Ngưòi học nh ư  vậy, do sức phưxmg 
tiện  nên chẳng sanh cõi T rời Trường Thọ. 
Những gì là sức phưxmg tiện  ? Như* trong 
B á t nhã ba la mât đã nói : Đ ai Bồ T át• • 
do sức phirong tiện  mà nhập tứ  th iền, 
t ó  vô lượng tâm, tứ* vô sắc đinh mà chẳng 
theo th iền  tâm  đinh để thọ sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át học như* vậy, 
ỏ* trong tấ t cả pháp được thanh tinh, đó 
là thanh tinh  tâm Thanh Văn, tâm  B ích  
Chi P h ật vậyể

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T ất cả pháp bổn 
tán h  thanh tin h  sao đức P h ât dạy rằng Bồ 
T át ở  trong tất cả pháp được thanh tin h  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vây. T ất 
cả  pháp bổn tánh thanh tinh, ơ  trong 
các pháp đó, nếu đại Bồ T át tâm  thông 
đ ạ t , chẳng mê mờ, đó chính là B á t nhã 
ba la  mật.
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Các pháp như- vậy, tấ t cả phàm phu 
chẳng b iết, chẳng thây.

Vì những chúng sanh đó mà đại Bồ 
T át hành Đ àn na ba la mât đến B á t nhã 
ba la  m ật, hành tứ  niệm  x ứ  đến nhứt 
th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Học nh ư  vây, Bồ T át 
ở  trong tất cả pháp đưọ-c m ười tr í  lụic, 
bôn vô sở  úy. Học như* vây để b iết tâm 
xu hướng của tấ t  cả chúng sanh.

Ví n h ư  ở  quả đâ't, một ít chỗ sản xuâlt 
vàng bạc châu báu.

Cúng vậy, trong chúng sanh có sô' ít 
người học đvrọ-c B át nhã ba la m ật, còn 
phần nh iều  sa vào Thanh Văn, B ích  Chi 
P h ât.

Ví n h ư  trong loài người, ít người tạo 
nghiệp Chuyển Luân Thánh Vưicmg, còn 
người tạo nghiệp Tiểu Vutmg thì đôngẵ

Cũng vậy, một sô' ít chúng sanh hảnh 
B á t nhã ba la mât cầu  nhứt th iết chủng 
trí, phần đông học đạo Thanh Văn, đạo 
B ích  Chi Phật.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Trong hàng chư* Bồ 
T át phát tâm  cầu Vô Thượng Bồ Đề, ít 
có ngtrò-i hành trúng như* lời, mà phần 
nhiều  sa vào bự c Thanh Văn, birc B ích  
Chi P h ật. N hiều Bồ T át hành B át nhã ba 
la mật không có sức phưtmg tiện , sô' ít 
ngtrời trụ  bực bất thôi chuyển.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì th ế  nên đại Bồ T át 
muôn trụ  bự c bất thổi chuyển, muôn trụ  
trong sô" bất thôi chuyên, phải học B át 
nhã ba la mật sâu xa nầy.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc học B á t nhã 
ba la m ật, đại Bồ T át chẳng sinh lòng 
tham  lam, căm giận, ngu si, giải đãi, tán  
loạn, phá giới, chẳng sanh tâm  lầm  lỗi 
khác, chẳng sanh tâm  nắm lấy sắc tưrýng, 
nắm lây thọ, tưởng, hành, thirc tiróng, 
chẳng sanh tâm  nắm lây tiróng tữ  niệm  
x ứ  đến Vô Thượng Bồ Đề.

T ại sao vậy ? Vì đại Bồ T át hành B á t nhã 
ba la mật nầy thì không có pháp để được.

Vì không có pháp để được nên chẳng 
sanh tâm  nắm lây tưtýng.
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Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ T át học B át 
nhã ba la mật sâu xa nh ư  vây th ì tổng 
nhiêp tât cả ba la mật, làm cho các ba 
la mật được tăng trưim g, các ba la mật 
đều tùy tùng. Vì B át nhâ ba la mật sâu 
xa nầy là chỗ vào của tâ't cả  ba la mât.

•

Ví như* trong ngã kiến nhiếp hết sáu 
miroi hai kiên.

Cúng vậy, B á t nhã ba la mật nầy nhiếp 
hêt các ba la mật.

Ví n h ư  ngiròi chết, vì mạng căn  diệt 
nên các căn  khác cũng đều diệt theo.

Củng vậy, lúc đại Bồ T át hành B át 
nhã ba la mật sâu xa nầy th ì các ba la 
mật đều tùy tùng !

Nầy Tu Bồ Đề ! Muôn cho các ba la 
mật đtrợc thành tựu rố t  ráo, đại Bồ T át 
phải học B át nhã ba la mật sâu xa  nầy.

Đ ại Bô T át học B át nhã ba la mât sâu 
xa  nầy thì lên trên  tât cả chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Trong cõi Đại Thiên, 
chúng sanh có nhiều chăng ?
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chúng sanh trong 
Diêm Phù  Đề còn rấ t  nhiều  huông là 
trong cõi Đ ại Thiên.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu tất cả chúng 
sanh trong cõi Đ ại Thiên  đồng thời đưxỵc 
th ân  người đều chứng Vô Thirợng Bồ Đề, 
có vị Bồ T át đem y phục, đồ uông ăn, 
đồ nam, thuốc men cúng dường bao nhiêu 
P h ật nhu* vậy, do nhơn duyên cúng dường 
đó được phước nhiều chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! R ất nhiều, râ't 
nhiều.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Phư ớc ây không 
nhiều  bằng th iện  nam, th iện  n ữ  học B át 
nhã b a  la  m ật, chánh ứ c niệm , th ật hành 
đúng như* lời.

T ạ i sao vậy ? Vì B á t nhã ba la  m ật có 
th ế  lự c làm  cho đại Bồ T át dược Vô 
Thương Bồ Đề.

T h ế  nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ  T át 
m uôn lên  trên  tấ t cả  chúng sanh th ì 
phải học B á t nhã ba la  mật. Muôn làm  
chỗ cữ u hộ cho chúng sanh không được
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cứ u hộ, muôn làm chỗ về nương cho 
chúng sanh không chỗ về nương, muôn 
làm  con đirò-ng rốt ráo  cho chúng sanh 
không có đirờng rốt ráo, muôn làm  m ắt 
sáng cho chúng sanh mù, m uốn được 
công đức P h ật, muôn làm P h ật tự* tạ i w ' • • • 
du hí, muôn làm  P h ật sir tủ* hông, muôn 
dộng chuông P h ật, đánh trôYig P h ật, 
th ổ i Ốc P h ật, lên  tòa P h ật cao thuyết 
pháp, muôn dứt nghi cho tâ't cả  chúng 
sanh th ì phải học B á t nhã ba la  mật 
sâu  x a ế

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đai Bồ T á t hoc• • 

B á t nhã ba la mật sâu xa th ì không 
công đức lành  nào mà chẳng đưxỵc.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át đó 
chừng có đirợc công đức Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đều có thể đirợc cả, 
nhưng chẳng an trụ  trong đó, dùng tr í 
quán xong liền  thẳng qua nhập vào trong 
ngôi vị Bồ Tát.
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Đ ại Bồ T át học như* vậy thì gần nhứt 
th iết chủng t r í ,  mau được Vô Thượng 
Bồ Đề.

Đ ại Bồ T át học như* vậy thì làm phưtýc 
điền cho tất cả Thiên , Nhon, A tu la ở 
th ế  gian.

Học như* vậy, đại Bồ T át lên trên  bự c 
T hanh Vản, B ích  Chi P h ật, mau gần nhứt 
th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át học n h ư  
vậy th ì gọi là chẳng bỏ, chẳng rờ i B át 
nhã ba la mật, thường hành B át nhã ba 
la  m âtễ

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át học B á t 
nhã ba la mật sâu xa nh ư  vậy, phải 
b iế t là bự c bâ't thôi chuyển Bồ T át, 
mau gần nhứt th iết chủng trí, xa  rờ i 
T han h  Văn, B ích  Chi P h ật, gần Vô 
Thượng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ĩ Lúc hành B á t nhã 
ba la m ật, nếu đại Bồ T át nầy nghĩ 
rằn g  : Đ ây là B á t nhã ba la m ật, tôi 
do B á t nhã ba la mật nầy mà đirọ-c
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nhứ t th iết chủng trí. Nếu Bồ T át có ý 
nghĩ n h ư  trên  th ì chẳng gọi là hành 
B á t nhã ba la  mật.

*
Nê'u Bồ T át lúc hành B á t nhã ba la 

m ật mà không có ý nghĩ : Đây là B á t 
nhã ba la mật, đây là người có B á t nhã 
ba la m ật, đây là pháp B á t nhã ba la 
m ật, đây là người hành B á t nhã ba la 
mật được Vô Thượng Bồ Đề. Nêu Bồ Tát 
chẳng có ý nghĩ như* trên  thì gọi là hành 
B át nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu Bồ T át nghĩ rằng 
không có B át nhã ba la mật ây, không 
có người có B át nhả ba la mật ây, không 
có hành B át nhã ba la mật được Vô 
Thượng Bồ Đề. T ại sao ? Vì tấ t cả  pháp 
như*, pháp tánh, th iệt tế  thiròng trụ  vậy. 
H ành như* vậy, đó là đại Bồ T át hành 
B át nhã ba la mật".
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PHẨM t ù y  h ỉ

THỨ SÁU MƯƠI BỐN

Khi đó, T hích  Đề Hoàn Nhon nghĩ 
rằng : Lúc đại Bồ T át hành B á t nhã ba 
la m ật, T h iền  ba la  mật, Tấn ba la mật, 
N hẫn ba la mât, Giới ba la mât, T h í ba 
la m ật, nhẫn đến mười tám  pháp bát 
cộng, th ì lên trên  tấ t  cả  chúng sanh, 
huông là lúc được Vô Thirọng Bồ Đề.

Các chúng sanh nghe nhứt th iết chủng 
tr í  nầy, nếu người nào tin  hiểu thì đưxỉ-c 
lợ i lành  trong hàng ngirò-i, đirọ-c hơn hết 
trong hàng có thọ mạng, huôrig là  phát 
tâm  Vô Thưtỵng Bồ Đề. Chúng sanh nầy 
hay phát đưọ-c tâm  Vô Thượng Bồ Đề, 
các chúng sanh khác đều phải mong 
m uônề

T h ích  Đề Hoàn Nhơn đem bông mạn 
đà la cõi T rờ i rả i trên  đức P h ật mà tuyên 
lò i rằng : "Do phiró-c đức nầy, nếu có ai
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phát tâm  Vô Thưọ-ng Bồ Đề thì làm cho 
ngưm  ấy đầy đủ P h ật pháp, đầy đủ nhứt 
th iết trí, đầy đủ pháp tự  nhiên, nếu ai 
cầu  T hanh Văn thì làm cho họ đầy đủ 
pháp T hanh Văn.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu có Bồ T át phát 
tâm  Vô Thượng Bồ Đề, tôi trọn  chẳng sanh 
một niệm  muôn họ thối chuyển, tôi cũng 
chẳng sanh một niệm  khiến  họ thối 
chuyển, sa vào bực Thanh Vản, B ích  Chi 
Phật.

•

B ạch  đức Thê' Tôn ! Tôi nguyện cho 
chư* Bồ T át thêm  tinh  tấn noi Vô Thưxỵng 
Bồ Đề hơn, thây chúng sanh ở  trong sanh 
tử  bi nhiều  khổ não nên muốn lợ i ích 
an vui cho tất cả th ế  g ian ,T h iên , Nhon, 
A tu la, do tâm đó mà nguyện rằng : Tôi 
đã tự  độ cũng sẽ độ người chư a được 
độ, tôi đã tự  giải thoát cũng sẽ giải thoát 
ngtrò-i chư a giải thoát, tôi đã an ổn cũng 
sẽ an người chưa đvrợc an, tôi đã diệt 
độ củng sẽ khiến  người chưa được diêt 
độ được diệt độ.• • • •
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B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đôi với Bồ T át mới 
phát tâm , th iện  nam, th iện  n ữ  có tâm  tùy 
hỉ công đức thì đưxỵc bao nhiêu  phiró-c ? 
Với Bồ T át phát tâm  lâ u ,c ó  tâm  tùy hỉ 
công đức thì đvrọ-c bao nhiêu phước ? Với 
Bồ T át bất thôi chuyển,có tâm  tùy hỉ công 
đức th ì đirợc bao nhiêu phirớc ? Với nhứt 
sanh bổ xứ* Bồ T át,có  tâm  tùy hỉ công đức 
th ì đưiọ-c bao nhiêu phưmì ?".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy Kiều Thi 
Ca ! Cõi nước T ứ  Thiôn Hạ có th ể cân 
b iết được cân lưtmg, không thể cân  lirò-ng 
đưxỵc phiró-c đức tùy hỉ nầy. Cõi nước 
Đ ại T h iên  có th ể cân  b iết được cân  lưọng, 
không th ể cân hrò-ng đirực phiró-c đức tùy 
hỉ nầy.

L ại nầy Kiều Thi Ca ! Cõi nước Đại 
Thiên , nước biển  đầy trong đó, lấy môt 
sơi tóc chẻ ra  làm trăm  phần, đem môt 
phần tóc đó châVn lây nước b iển  có th ể 
b iết đircrc sô' giọt, không th ể đếm biết 
được phưtýc đức tùy hỉ nầy".
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T hích  Đề Hoàn nhơn thưa : "Bạch  đức 
T h ế  Tôn ! Nếu chúng sanh nào tâm  chẳng 
tùy hỉ Vô Thưtm g Bồ Đề thì đều là quyến 
thuộc của ma. Các ngiròi tâm  chẳng tùy 
hỉ là tữ  trong ma sanh ra. T ạ i sao ? Vì 
những ngiròi phát tâm tùy hỉ đều vì phá 
cản h  giới ma mà thọ sanh. T h ế  nên muôii 
á i k ính  Tam  Bảo thì phải có tâm  tùy hỉ, 
rồi hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, do vì 
chẳng một uró-ng, chẳng hai tướng".

Đ ức P h ật phán dạy : "Đúng như* vậy. 
Nầy Kiều Thi Ca ! Với chư* Bồ T át, nêu 
người có tâm  tùy hỉ hồi hưtmg như* vậy 
thì thường gặp chư* P h ậ tẽ Người đó trọn  
chẳng thấy sắc ác, trọn chẳng nghe tiêng 
ác, trọn  chẳng ngửi mùi ác, trọn  chẳng 
ăn vi ác, trọn chẳng chạm  vât ác, trọn  
chang theo niêm  ác, trọn chẳng xa rời 
chư* Phât. NgưtM đó sẽ sanh tữ  môt cõi 
P h ât đến một cõi Phật, luôn gần bên 
P h ât và gieo trồng căn lànhễ

T ại sao vậy ? Vì ngưtM đó ở  nơi vô lirọng 
vô sô' th iện  căn của chư* Bồ T át mới phát
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tâm , củ a ch ư  Bồ T át đệ nhi đia đên cử a 
đệ thập đia nhứt sanh bổ x ứ  chư* đại Bồ 
tá t mà tùy hỉ hồi hướng Vô Thưọ-ng Bồ 
Đề, do nhem duyên căn lành nầy mà ngưò-i 
đó mau gần Vô Thượng Bồ Đề.

Chư* Bổ T át nầy được Vô Thirợng Bồ 
Đề rồ i độ thoát vô lirợng vô b iên  vô sô" 
chúng sanh.

Nầy K iều Thi Ca ! Vì th ế  nên th iện  
nam, th iên  n ữ  ỏ* noi th iên  căn của Bồ 
T át mới phát tâm  phải tùy hỉ hồi hướng 
Vô Thưxỵng Bồ Đề, chẳng phải tâm  cũng 
chẳng phải rờ i tâm. o* noi th iện  căn  của 
Bồ tá t phát tâm lâu, của Bồ T át bát thôi 
chuyển, củá Bồ T át nhứt sanh bô x ứ  phải 
tùy hỉ hồi hiróng Vô Thượng Bồ Đề, chẳng 
phải tâm  cũng chẳng phải rờ i tâm".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đữc T h ế  
Tôn ! Tâm  ây như  huyễn, làm sao có thê 
đưtỵc vô thirọng Bồ đề ?".

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngưm có thây tâm  
như* huyễn đó chăng ?
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Tôi chẳng 
tháy  huyễn, cũng chẳng thấy tâm  như* 
huyễn.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu không huyễn, 
cũng không tâm  như  huyễn, ngưtri có 
thấy  tâm  đó chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không.
- Nầy Tu Bồ Đề ! R ời huyễn và rời 

tâm  như* huyễn, ngưtri thấy có pháp nào 
được Vô Thượng Bồ Đề chảng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Tôi chẳng 
thấy  rờ i huyễn và rờ i tâm như* huyễn lại 
có pháp đirợc Vô Thượng Bồ Đề.

B ạ ch  đức Thê" Tôn ! Tôi chẳng thấy  
lạ i có những pháp nào có thể nói được 
là có là không, vì pháp tướng đó rôít 
ráo  ly, nên chẳng sa vào có, chẳng sa 
vào không.

Nếu pháp rô"t ráo ly thì chẳng th ể đvrợc 
Vô Thượng’ Bồ Đề.

Pháp vô sở hữu cũng chẳng thể đirợc 
Vô Thưtỵng Bồ Đề. T ại sao ? Vì tấ t cả
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pháp vô sở hữu, trong đó không có ai 
cáu, không có ai tin h  vây.

T h ế  nên B át nhã ba la mật rôt; ráo  ly, 
T hiền  ba la mật, Tấn ba la mật, Nhẫn ba 
la m ât, G iới ba la mât và T h í ba la mât 
đều rốt ráo ly, nhẫn đến Vô Thượng Bồ 
Đề cũng rô"t ráo ly.

Nếu pháp đã rô"t ráo ly thì chẳng nên 
tu, chẳng nên hoại. Hành B á t nhã ba la 
mật cũng không có pháp có thể được 
đưọ-c, vì rôt ráo ly vậy.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu B át nhã ba 
la mât rcft ráo ly, sao lại nhon nơi B át 
nhã ba la mật đề ckrợc Vô Thưtỵng Bồ 
Đề. Vô Thưtỵng Bồ Đề cũng rốt ráo ly. 
Trong hai th ứ  rốt ráo ly dó làm sao có 
thể có cá i bi được".

Đ ức P h ật phán dạy : "Lành thay ! Lành 
thay ! B á t nhã ba la mât rôt ráo ly, Thiền , 
Tân, Nhẫn, Giới và T h í ba la mât đều 
rốít ráo ly, nhẫn đến nhứt th iết chủng tr í 
rôít ráo ly.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu B át nhã ba la 
mật rốt ráo ly, nhẫn đôn nhứt th iết chủng 
tr í rốt ráo ly. Vì thê nôn có thê được Vô 
Thượng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chẳng phải rôít 
ráo ly thì chẳng gọi là B á t nhã ba la 
m ật, chẳng gọi là Thiền, Tân, Nhẫn, Giới, 

Thí ba la mật, nhẫn đến chẳng gọi là 
nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu là B át nhã ba la 
mật thì rô't ráo ly, nhẫn đến nhứt th iết 
chủng tr í rô't ráo ly. Vì th ế  nên chẳng 
phải chẳng nhơn nơi B át nhă ba la mật 
mà được Vô Thượng Bồ Đề. Cũng chẳng 
do ly mà đirợc ly. Nhưng được Vô Thượng 
Bồ Đề chẳng phải chẳng nhơn noi B át 
nhã ba la mật".

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nghĩa sở hành 
của đại Bồ T át thật là râ't sâu.

- Đúng n h ư  vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Nghĩa 
sỏ* hành của đại Bồ T át rấ t  sâu.

Nầy Tu Bồ Đề ! C hư đại Bồ T át có 
thể làm những sự  khó làm : đó là hành
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nghĩa sâu mà chẳng chúng bựtỉ Thanh 
Văn, bư c B ích  Chi Phât.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Như* tôi nghe 
nghĩa của đức P h ật dạy thì sở hành của 
đại Bồ T át chẳng lấy làm khó. T ại sao ? 
Vì đại Bồ T át chẳng được nghĩa sâu đó 
để tác  chứng, cũng chẳng đưtỵc B á t nhã 
ba la mật để tác chứng, cũng không ngưxM 
tác  chứng.

B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Nếu tấ t  cả pháp 
chẳng thể được, những nghĩa gì có thê tác 
chứng, những gì là B át nhã ba la mật tác  
chứng, những gì là người tác chứng, tác 
chứng rồi đirợc Vô Thưtrng Bồ Đề ?

B ạch  đức Thê' Tôn ! Đây gọi là hạnh vô 
sở  đắc của đai Bồ Tát. Bồ T át hành như* 
vậy th ì đều dược sáng tỏ noi tất cả  pháp.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đại Bồ T át 
nghe pháp đó mà tâm chẳng kinh  sơ  mê 
mò* th ì gọi là hành B át nhã ba la mât.

Đ ại Bồ T át lúc hành B át nhã ba  la 
mật chẳng thấy m ình hành B á t nhã ba 
la  m ật, chẳng thấy là B á t nhã ba la mật,
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cúng chẳng thấy m ình sẽ đưxỵc Vô 
Thirọ-ng Bồ Đề.

T ại sao vậy ? Vì lúc hành B á t nhã ba 
la m ật, đại Bồ T át chẳng nghĩ rằng : 
T hanh Văn, B ích  Chi P h ật cách  xa  tôi, 
nhứt th iết chủng tr í cách  tôi gần.

B ạ ch  đức Thê" Tôn ! Như* hư* không 
k ia  chẳng nghĩ rằng có pháp cách  xa 
nó hay gần nó, vì hư* không vô phân 
biêt.

•

Cũng vậy, đại Bồ T át hành B á t nhã 
ba la mật chẳng nghĩ rằng : bự c Thanh 
Văn, B ích  Chi P h ât cách  tôi xa, nhứt 
th iế t chủng tr í cách  tôi gần. Vì trong 
B á t nhã ba la mật vô phân biệt.

B ạ ch  đức Thê Tôn ! Như* nguxM huyễn 
chẳng nghĩ rằng huyễn sư  cách  tôi gần, 
khán  giả cách  tôi xa. Vì người huyễn

A 1 A 1 I A .VÔ phân biêt.

Cúng vậy, đại Bồ Tát hành B á t nhã 
ba la mật chẳng nghĩ là gần là xa, vì vô 
phân b iệt vậy.
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B ạch  đức Thê' Tôn ! Như* tưxỵng trong 
gircmg chẳng nghĩ rằng hình vât sỏ* nhon 
gần tôi, th ứ  khác thì xa tôi. Vì tượng vô 
phân biệt.

Cũng vậy, đại Bồ T át hành B át nhả 
ba la mật chẳng nghĩ là g ầ n ,là  xa, vì vô 
phân b iệt vậy.

B ạch  đÚT) T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át hành 
B át nhã ba la mật không thirong, không 
ghét. Vì tự  tánh của B át nhã ba la mật 
bất khả đắc vậy.

B ach  đirc Thê Tôn ! Như* đức P h ât• • 

không th irong, không ghét. Đại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật cũng không 
thirong, không ghét. Vì trong B át nhã ba 
la mật không thircmg, không ghét.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! N hư đức P h ật, tất 
cả phân b iệ t,tư ỏ n g  niệm  đã dứt mât. Đ ai 
Bồ T át hành B át nhả ba la mât tấ t cả 
phân b iê t, tưởng niệm  cũng dứt núTt. Vì 
rô't ráo không vậy.

B a ch  đức T h ế  Tôn ! Như đức P h ât• • 
hiện  ra  hóa nhơn. Hóa nhon đó chẳng
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nghĩ rằng : bự c Thanh Văn, B ích  Chi 
P h ật cách  xa tôi, Vô Thirợng Bồ Đề cách  
tôi gần, vì hóa nhon đó vô phân b iệt 
vậy.

Cúng vậy, đại Bồ T át hành B á t nhã 
ba la mật chẳng nghĩ rằng T hanh Văn, 
B ích  Chi P h ật cách  tôi xa, Vô Thưtỵng 
Bồ Đề cách  tôi gần.

B ạch  đức Thê Tôn ! Như* người vì có 
chỗ làm nên b iến  hóa, sự* v iệc b iến  hóa 
đó vô phân biệt.

B á t nhã ba la mật cũng vậy, vì có việc 
phải làm mà tu. Viêc ấy th ành  tiru mà 
B át nhã ba la mât cúng không phân biệt.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Như* người thợ, 
vì có sự  việc phải làm nên thầy trò  tạo 
ra ngirò-i gỗ hoặc voi, ngựa, trâu , dê gỗ. 
Các hình gỗ đó cũng làm đưxrc v iệc mà 
vô phân biệt.

B á t nhã ba la mât cũng vây, vì có sir viêc 
phải làm nên nói sự  việc ấy th ành  tiru, 
nhưng B á t nhã ba la mật vô phân biệt".
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Ngài Xá Lợi P h ất hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
"Chỉ có B á t nhã ba la mật vô phân b iệt 
thôi, còn năm ba la mât k ia  có vô phân 
b i ệ t  chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Năm ba la mật 
k ia  cũng đều vô phân biệt".

Ngài Xá Lợi P h ất hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
"Sắc vô phân biệt, thọ, tưởng, hành, thức 
vô phân biệt, thập nhi nhập, thập bát giới 
vô phân biệt, tứ  thiền, tữ  vô lượng tâm , 
tứ* vô sắc đinh, tứ  niêm  xứ* đến bát thánh 
đạo, không, vô uróng, vô tác, nurời tr í  lực, 
bốn vô úy, bôĩi vô ngại, đại tữ  đại bi, mười 
tám  pháp bâìt cộng, Vô Thvrợng Bồ Đề, vô 
vi tán h  cũng đều vô phân biệt.

Thưa Ngài Tu Bồ Đề ! Nê'u tấ t  cả  pháp, 
từ  sắc đến vô vi tánh đều vô phân b iêt 
th ì làm sao phân biệt có sáu đạo sanh 
tử  : đó là Đ ia ngục, là Ngạ quỉ, là Súc 
sanh, là Thiên , là Nhơn, là A tu la ? Làm  
sao phân b iệt là Tu Đà Hoàn, là Tư* Đà 
Hàm, là  A Na Hàm, là A La Hán, là B ích  
Chi P h ât, là  ch ư  P h ât ?"ệ
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Ngài Tu Bồ Đề nói : 'V ì nhon duyên 
chúng sanh điên đảo tạo nghiệp nơi thân, 
khẩu, ý, theo nghiệp triró-c mà thọ thân 
sáu đạo : thân Đ ia ngục, Ngạ quỷ, Súc 
sinh, A tu la, Nhơn, Thiên.

Như* lời Ngài nói, làm sao phân b iệt 
có Tu Đ à Hoàn nhẫn đến chư* P h ật ?

T hư a Ngài Xá Lợi P h ất ! Tu Đà Hoàn 
tứ c là vô phân b iệt mà có. Quả Tu Đà Hoàn 
cũng là vô phân biệt mà có. Nhẫn đến P h ật 
và quả P h ật cũng là vô phân b iệt mà có.

T hư a Ngài Xá Lợi P h ất ! Chư* P h ât 
quá k h ứ  cũng là vô phân biệt, do dứt 
phân b iệt mà có.

Thưa Ngài Xá Lợi P h ât ! Vì th ế  nên 
phải b iêt tâ t cả pháp không có phân biệt, 
vì tướng bât hoại, các pháp như*, pháp 
tánh, th iệt tê' vậy.

Thưa Ngài Xá Lợi P h ât ! Thê nên đại 
Bồ T át phải hành B át nhã ba la mật vô 
phân biệt. H ành B át nhã ba la m ật vô 
phân b iệt rồi th ì được Vô Thượng Bồ Đề 
vô phân biệt".
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PHẨM H ư  KHÔNG

THỨ SÁU MƯƠI LĂM

Ngài Xá Lợi P h ất hỏi : "Thưa Ngài Tu 
Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át hành B át nhã ba la 
m ật là hành pháp chon th iệt hay là hành 
pháp không chơn th iệt ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'T hư a Ngài Xá 
Lợi P h át ! Đ ại Bồ Tát hành B át nhã ba 
la  mật là hành pháp không chon th iệt. 
T ạ i sao ? Vì B á t nhả ba la mật nầy không 
chon th iệt, nhẫn đến nhứt th iết chủng 
tr í không chon th iệt vậy.

Đ ại Bồ T át hành B át nhã ba la mật 
không chon th iệt chẳng thế đưtỵc, huống 
là chon th iệt. Nhẫn đôn hành nhứt th iêt 
chủng tr í pháp không chon th iệt chẳng 
thể đirợc, huống là pháp chcm thiệt".

Lúc đó ch ư  Thiên  cõi Dục, cõi Sắc 
nghĩ rằng : Có th iện nam, th iện  nữ  phát



ò5 - PHẨM Hư KHỔNG 53

tâm  Vô Thượng Bồ Đề, hành đúng như* 
nghĩa B á t nhã ba la mât đã nói, noi đẳng 
pháp chẳng chứng th iệt tế, chẳng sa vào 
bự c Thanh Văn, B ích  Chi P h ât, người 
như* vậy đáng đưiợc đảnh lễ.

Ngài Tu Bồ Đề nói với chư* Thiên  T ử  :
noi đẳng pháp chẳng 

chứng bự c Thanh Văn, B ích  Chi P h ật 
chẳng lây làm khó.

Chư* đại Bồ T át đại trang nghiêm , tôi 
sẽ độ vô ltrọng vô b iên  vô sô' chúng sanh. 
B iế t chúng sanh rô't ráo chẳng thể đirọ-c 
mà độ chúng sanh, đây mới là khó.

C hư Thiên  T ứ  ! Đại Bồ T át phát tâm 
Vô Thirọ-ng Bồ Đề nguyện rằng. : Tôi sẽ 
độ tất cả chúng sanh.

Chúng sanh th iệt chẳng thể được, 
người nầy muôn độ chúng sanh như* muôn 
độ hư* không.

T ại sao ? Vì hư  không là ly, phải b iết 
chúng sanh cũng lả ly. Vì h ư  không là 
không, phải b iết chúng sanh cũng là 
không. Vì hư  không chẳng kiên  cô', phải
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b iết chúng sanh cũng không k iên  cô'. Vì 
h ư  không hư  dôi, phải b iết chúng sanh 
cũng hư* dối.

Chư* Thiên  T ử  ! T h ế  nên b iết chỗ làm 
của đại Bồ Tát là khó. Vì lợi ích  chúng 
sanh không có đưtỵc mà đại trang nghiêm. 
Bồ T át nầy vì chúng sanh mà k iết thệ 
nguyện, là muôii củng tran h  đâ'u với hư* 
không.

Bồ T át nầy k iết thệ nguyện rồi cũng 
chẳng tháy có chúng sanh mà vì chúng 
canh k i ế t  t h ệ  n g u y ệ n .

T ại sao ? Vì chúng sanh là ly, phải b iết 
thệ nguyện cũng ly. Vì chúng sanh hư* dối, 
phải b iết thệ nguyện cũng hư  dối.

Nếu đại Bồ T át nghe pháp như- vậy 
mà lòng chẳng sợ , chẳng mê, phải b iết 
đó là  đại Bồ T ật hành B á t nhả ba la 
mât.

T ạ i sao ? Vì sắc ly tứ c là chúng sanh 
ly; thọ, tưỏ-ng, hành, thứ c ly tứ c là chúng 
sanh ly. s ắ c  ly tứ c là sáu ba la mật ly; 
thọ, tưởng, hành, thức ly tứtì là sáu ba
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la  m ật ly, nhẫn đến nhứt th iết chủng tr í 
ly tứ c là  sáu ba la mật lyề

Nêu nghe tấ t cả pháp ly tướng như* vậy 
mà lòng chẳng kinh  sọ*, mê mờ, phải b iết 
đó là đại B ồ T át hành B át nhá ba la  mật".

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Duyên 
cớ  gì mà đại Bồ T át ở  trong B á t nhã ba 
la mật lòng không mê mờ T Ệ

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Vì B á t nhã ba  la 
mật vô sở  hữu nên không mê mờ, vì B á t 
nhã ba la mật ly nên không mê mờ, vì B át 
nhã ba la mật tich  diệt nên không mê mò*.

B ạch  đức Thê Tôn ! Do nhon duyên 
như- vậy nên đại Bồ T át ở  trong B á t nhã 
ba la m ật lòng chẳng mê mờ. Noi B ồ T át 
nầy : chẳng có ngiròi mê mờ, chẳng có 
sự* mê mò*, chẳng có chỗ mê mờ, vì tất 
cả  pháp nầy đều chẳng có th ể được vậy.

B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu đại Bồ T át nghe 
pháp như* vậy mà lòng chẳng sọ* sệt, chẳng 
mê mờ, phải b iết là Bồ T át hành B á t nhã 
ba la  mật. T ại sao ? Vì ngiròi, sự  và chỗ 
đều chẳng thể có đưtỵc vậy.
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Đ ại Bồ T át hành B át nhã ba la mật 
n h ư  vậy, chu* Thiên, T hích  Đề Hoàn Nhon, 
Phạm  Vưxmg, Thiên  và ch ư  Thiên  chủ 
th ế  giới đều nên đảnh lễ".

Đ ức P h ật phán dạy : "Chẳng như* ch ư  
T hiên  T ử  ây nên đảnh lễ, mà chư* T hiên  
cõi trên  nữa như* Quang Ảm Thiên , B iến  
T in h  T hiên , Quảng Quả Thiên , T ịn h  C ư 
T hiên , đều nên đảnh lễ Bồ T át đó.

Nầy Tu Bồ Đề ! H iện tạ i nay chư* P h ật 
ở  m ười phưtmg cũng hộ niệm  đại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật đó. P h ải b iết Bồ 
T át đó n h ư  là Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh 
trong hằng sa th ế  giới đều làm ma. 
Mỗi một ma nầy lạ i b iết hóa làm hằng 
sa ma. T ất  cả sô' ma đó chẳng lưu nạn 
đưxỵc đại Bồ T át hành B á t nhã ba la 
mật.

Nầy Tu Bồ Đề »ề Đ ại Bồ T át th àn h  
tự u  hai pháp sau đây th ờ i ma chẳng 
phá hoại được : môt là quán tâ t cả 
pháp không, hai là chẳng rờ i bỏ tấ t  cả
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chúng sanh. Bồ T át th ành  tựu hai pháp 
nầy th ì ma chẳng phá hoại được.

Lại có hai pháp mà đại Bồ T át thành 
tựu th ì ma chẳng phá hoại được : một 
là v iệc làm đúng như* lời nói, hai là đirợc 
ch ir P h ật hộ niệm.

• • •

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát hành như  
vậy, ch ư  Thiên  đều đến chỗ Bồ T át đê thân 
cận, thăm  hỏi, khuyến dụ, an ủ i rằng : 
Không lâu Ngài sẽ đirợc Vô Thưtỵng Bồ Đề, 
Ngài thiròng phải hành những hạnh 
không, vô tướng, vô tác. T ại sao ? Vì Ngài 
hành những hạnh đó thì Ngài hô cho 
chúng sanh không đưọ-c hộ, Ngài y chỉ cho 
chúng sanh không chỗ y chỉ, Ngài cứu 
chúng sanh không đirợc cữu, Ngài làm con 
đtrò-ng rô't ráo cho chúng sanh không 
điròng rôít ráo, Ngài làm chỗ về cho chúng 
sanh không noi về, làm cồn đảo cho chúng 
sanh không cồn đảo, làm ánh sáng cho kẻ 
tôi, làm mắt sáng cho kẻ mù.

T ại sao vậy ? Vì đại Bồ T át hành B át 
nhã ba la mật thì hiện tạ i vô lirọng vô
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sô" chư* P h ât mirời phircmg lúc ở  trong 
đại chúng thuyết pháp, đều khen ngợi 
tuyên dirong danh tánh của đại Bổ T át 
rằng : Đ ại Bồ T át tên hiệu đó thành tựu 
công đức B á t nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lúc ta thuyết 
pháp, ta  khen ngợi Bử u  Tiró-ng Bồ T át, 
Thi K hí Bồ Tát.

L ại có chư* đại Bồ T át ở  tạ i niró-c của 
đức P h ật A Súc hành B át nhã ba la m ật, 
tin h  tu phạm hạnh, ta  cũng khen ngợi 
danh tán h  của Bồ Tát đó.

Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng như* phưxmg 
Đông hiện tạ i chư* P h ật thuyết pháp. 
Trong đó có đại Bồ T át hành B á t nhã 
ba la m â t, tin h  tu phạm hạnh, ta  cũng 
hoan hỉ ngợi khen Bổ T át đỏ. Chín 
phưxmg k ia  cũng nh ư  vậy.

L ại có Bồ T át từ  khi mới phát tâm  
muôn đầy đủ P h ật đạo nhẫn đến được 
nhứt th iết chủng trí, lúc chư* P h ật thuyết 
pháp cũng hoan hỉ khen ngợi Bồ T át đóề 
T ại sao ? Vì chỗ làm của chư* đại Bồ T át
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rá t khó, là  nhũng công hạnh chẳng dứt 
m ất giống Phât".

Ngài Tu Bồ Đề th u a : "Bạch đức Thê' 
Tôn ! Những Bồ T át nào, lúc chu* P h ật 
thuyết pháp tự  khen ngợi tuyên dirong ?"ễ

- Nầy Tu BỒ Đề ! Bồ T át b ất thôi 
chuyển, lúc chu* P h ật thuyết pháp tự* khen 
ngợi tuyên dưtmg.

- B ach  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át b ất thôi 
chuyển nào đưxỵc P h ật ngợi khen ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* đức P h ật A Súc 
lúc làm Bồ T át thật hành học tập, chư* 
Bồ T át cũng học n h ư  vậy. Chư* Bồ Tát 
b ất thôi chuyển này đưxỵc ch ư  P h ật lúc 
thuyết pháp hoan hỉ ngợi khen.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Có Bồ T át hành 
B á t nhã ba la mât tin  hiểu tấ t cả  pháp 
vô sanh mà chim  được vô sanh pháp 
nhẫn, tin  hiểu tấ t  cả  pháp không mà 
chư a được vô sanh pháp nhẫn, tin  hiểu 
tấ t cả pháp hư* dối chẳng th iệt, không 
chỗ có, chẳng bền chắc mà chư a được 
vô sanh pháp nhẫn.
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Nầy Tu Bồ Đồ ĩ Chư đại Bồ T át nh ư  
vậy, lúc chư' Phạt thuyêt pháp hoan hỉ 
khen ngợi, tuyên dưxrng danh tánh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu ch ư  đại Bồ Tát 
nào được ch ư  P h ật lúc thuyết pháp hoan 
hỉ tự  ngợi khen thì diệt dứt đirợc bực 
T hanh Văn, B ích  Chi P h ât, sè chrợc thọ 
ký Vô Thưxỵng Bồ Đồ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nôii đại Bồ T át nào 
đurợc chư' P h ật thuyết pháp hoan hỉ tự  
ngợi khen thì sè đưiợc an trụ  bvực bát 
thôi chuyến. An trụ  bụxĩ đó rồi sẽ được 
nhứt th iết chủng trí.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc nghe B át nhã 
ba la mật sâu xa nầy, đại Bồ T át tâm 
sáng lẹ chẳng nghi ngờ mà nghĩ rằng : 
sự* đó đúng như  đữc P h ật đả nói,

Đ ại Bồ T át đó cũng ở  noi đứtì P h ât A 
Súc và ch ư  Bồ T át đirợc nghe rộng B át 
nhã ba la mật nầy cùng tin  hiểu. T in  
hiểu rồi hành đúng như* P h ật đã nói sẽ 
đirợc trụ  bire bát thôi chuyển.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Chỉ nghe B át nhã ba 
la  mật được lợi ích  lớn, huôiig là tin  
hiểu, tin  hiểu rồi trụ  đúng lời, hành đúng 
như* lời. T rụ  và hành đúng n h ư  lời rồi 
an  trụ  trong nhứt th iết chủng trí.

- B ach  đức T h ế  Tôn ! Nếu n h ư  đức 
P h ật nói ch ư  đại Bồ Tát trụ  đúng như* 
lò i, hành đúng nh ư  lời, an trụ  trong nhứt 
th iết chủng trí. Đại Bồ T át không pháp 
để đưtỵc thê nào an trụ  trong nhứt th iết 
chủng trí ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át trụ  trong 
pháp n h ư  đó là an trụ  nhứt th iết chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T rừ  như* ra, 
không còn pháp nào đế đưtỵc thì ai trụ  
trong như, trụ  trong như  rồi sè đưiực Vô 
Thượng Bồ Đề ? Ai trụ  trong n h ư  để 
thuyết pháp ? Như* ây còn chẳng thê 
đưxrc, huống là trụ  trong nh ư  đưtỵc Vô 
Thutỵng Bồ Đề. Không bao giò* có ai trụ  
trong như* để thuyet pháp.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng nh ư  vậy. T rừ  
n h ư  ra không còn pháp nào để đưtí-c, ai
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trụ  trong nhirẽ Trụ  trong nh ư  rồi sẽ đirọ-c 
Vô Thưtỵng Bồ Đề. Ai trụ  trong n h ư  để 
thuyết pháp. Như* ây còn chẳng th ể đưọ-c, 
huống là a i trụ  trong như* đirợc Vô 
Thutỵng Bồ Đề. Ai trụ  trong như* để thuyết 
pháp.

T ại sao vậy ? Như* ấy : không có sanh, 
không có diệt, không có trụ , không có 
di. Nêu pháp không có sanh, diệt, trụ , di 
th ì trong đó ai sẽ trụ  như. Ai sẽ trụ  n h ư  
rồi duxrc Vô Thượng Bồ Đề. Ai sẽ trụ  
nh ư  mà thuyết pháp. Không bao giờ  có 
sự  đó".

T h ích  Đề Hoàn Nhon thưa : "Bạch đữc 
T h ế  Tôn ! Chỗ làm của chư* đai Bồ T át 
rấ t là khó : ỏ* trong B át nhã ba la mât 
sâu xa  muôii điro-c Vô Thượng Bồ Đề.

T ại sao vậy ? Vì không có ai trụ  trong 
như, cũng không ai sẽ đưtỵc Vô Thưxỵng 
Bồ Đề, cũng không ai thuyết pháp. Đ ại 
Bồ T át ở  nơi đây lòng chẳng kinh sợ, 
nghi ngờ".
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Ngài Tu Bồ Đề nói với T h iên  Đ ế  
T h ích  : "Ngài nói chỗ làm của đại Bồ 
T át rấ t là  khó : ỏ* trong pháp rấ t khó 
đó mà tâm  chẳng' k inh  sợ, nghi ngờ.

T hu a Ngài Kiều Thi Ca ! Trong các 
pháp không, ai k inh sợ  ? Ai nghi ngờ ?".

Thiên  Đ ế T hích  nói : "Thira Ngài Tu 
Bồ Đề ! Chỗ Ngài nói chỉ là pháp không, 
chẳng có chirớng ngại. Nhir ngutýc bắn 
giữa hu* không, mùi tên bay đi không 
chiró-ng ngại. Ngài Tu Bồ Đề thuyết pháp 
vô ngại cũng như  vậy".
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QUYỂN THỬ HAI MUT51 HAI

Hán dịch : Pháp Su- Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM c h ú c  l ụ y

THỨ SÁU MƯƠI SÂU

Khi đó Thiên  Đ ế T hích  Đề Hoàn Nhon 
thư a : "Bach  đức T h ế  Tôn ! Tôi nói n h ư  
vậy, đáp như* vậy, có phải là  thuận theo 
pháp mà chẳng phải là  chán h  đáp 
chăng ?".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy Kiều Thi 
Ca ! Lời đáp của ngưm  th iệt đều thuân 
theo pháp cả".

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h iệt là hi hữu ! 
Chỗ nói của Ngài Tu Bồ Đề đều là không, 
là vô tutýng, là vô tác, là tứ  niệm  x ứ  
nhẫn đến là  Vô Thvrợng Bồ Đề.



66 - PHAM CHUC LỤY 65

- Nầy Kiều Thi Ca ! Tỳ Kheo Tu Bồ 
Đề lúc hành không, Đàn ba la m ật còn 
là bất khả đắc huôVig là ngirò-i hành Đàn 
ba la mật. Nhẫn đến B át nhã ba la mật 
còn bât khả đac, huông là ngirò*i hành

ĩĩầ. ̂  t • T ư  niệm  x ứ  còn bâ't 
khả đắc, huống là ngiròi tu tứ  niệm  xứ. 
Nhẫn đến bát thánh đạo còn bất khả đắc, 
huống là ngtrò-i hành bát thánh đạo. 
Thiền, giải thoát, tam muội định còn bâ't 
khả đắc, huông là ngirò-i tu miròi tr í  lựtĩể 
T ứ  vô úy còn bâ't khả đắò, huông là ngưửi 
phát sanh tứ  vô úy. T ứ  vô ngại tr í  còn 
bâ't khả đắc, huông là người phát sanh 
tữ  vô ngại trí. Đ ại tữ  đại bi còn bâ't khả 
đắc, huôYig là người hành đại từ  đại bi. 
Mưỏ-i tám  pháp bâ't cộng còn bâ't khả đắc, 
huông là người hay sanh mirò*i tám  pháp 
bất cộng. Vô Thượng Bồ Đề còn khả đắc, 
huông là ngirò-i đuxyc Vô Thưtỵng Bồ Đề. 
Nhứt th iết tr í còn bâ't khả đắc, huông là 
người đuxrc nhứt th iet trí. Như L ai còn 
bâ't khả đắc, huống là ngirò-i sẽ làm Như* 
Lai. Pháp vô sanh còn bâìt khả đắc, huông
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là  ngưòi chứng đưọ-c pháp vô sanh. B a  
mươi hai tướng còn bất khả đắc, huông 
là  ngiròi đưọ-c ba mươi hai tướng. Tám  
m um  tùy hình hảo còn bât khả đắc, huông 
là ngirò-i đưọ-c tám  miroi tùy hình hảoẾ

T ại sao vậy ? Nầy Kiều Thi Ca ! Vì 
Tỳ Kheo Tu Bồ Đề ở  noi tấ t cả pháp : 
hành ly, hành vô sở đắc, hành không, 
hành vô tướng, hành vô tác.

Nầy K iều Thi Ca ! Đem chỗ sỏ* hành 
của Tỳ Kheo Tu Bồ Đề đây muôn so sánh 
vói hạnh B á t nhã ba la mật của đại Bồ 
T át th ì không bằng một phần trăm , không 
bằng một phần ngàn, không bằng một 
phần ngàn muôn ức, nhẫn đên toán sô 
th í dụ cũng không bằng đirọ-c.

T ạ i sao vậy ? Vì trữ  công hạnh của 
P h ât, đối vói công hạnh của T hanh Văn 
và B ích  Chi P h ật, th ì công hạnh B á t nhã 
ba  la mât của đại Bồ T át là tô i tôn, tôi 
thưọ-ng, tôi diệu. T h ế  nên đại Bồ T át 
muôn được tôi thirọng ở  trong tâ t cả  
chúng sanh th ì phải hành B á t nhã ba  la
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LÚC hành B á t nhã ba la  m ât, đại Bồ 
T át vưxỵt trên  bực Thanh Văn và B ích  
Chi P h ật mà vào birc Bồ Tát, hay đầy 
đủ P h ật pháp, đvrực nhirt th iết chủng 
trí, dứt tấ t cả  tâp k h í phiền não mà làm 
Phật".

B ây  giờ  trong đại hội, ch ư  Thiên  Đao 
Lọ-i đem hoa mạn đà la cõi T rờ i rả i trên  
đứxĩ P h ật và chư* Tăng.

Khi đó, tám  trăm  vị Tỳ Kheo đứng dậy 
rả i hoa cúng P h ệt, tr ịch  y quỳ g ố i  chắp 
tay bạch  rằng : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
Chúng tôi sẽ thật hành công hạnh vô 
thưtỵng mà hàng Thanh Văn và B ích  Chi 
P h ật không th ể thật hành nầy".

Đ ức P h ật b iết tâm  niệm  của các  vi Tỳ 
Kheo nên mỉm cười. N hư pháp của chư* 
P h ật, những ánh  sáng nhiều màu : xanh, 
vàng, đỏ, trắng, hồng, tía  từ  m iệng đức 
P h ật phóng ra  chiếu  khắp cõi Đ ại Thiên, 
nhiễu  quanh đức P h ât ba vòng rồi rót 
vào đảnh đức Phật.
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Ngài A Nan liền đứng dậy tr ich  y quỳ 
gối chắp tay bạch  rằng : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Duyên cớ  gì mà đức P h ật mỉm 
cưm?jChư* P h ật không bao giờ không nhon 
duyên mà cưtM".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy A Nan ! 
Tám  trăm  vi Tỳ Kheo đây, trong kiếp 
T inh  Tú sẽ thành P h ật đồng hiệu là Tán  
Hoa, đại chúng, qu<3C độ và thọ mạng 
cũng đều đồng. Mỗi vi đều qua tám  muôn 
tuổi đi xuất gia làm Phật. Thời kỳ đó, 
các quốc độ của chư* P h ật ây thường mưa 
hoa trờ i năm mầu.

T h ế  nên, nầy A Nan ! Đ ại Bồ T át muôn 
th ật hành công hạnh tối thượng thì phải 
hành B á t nhã ba la mật.

Nầy A Nan ! Nếu có th iện  nam, th iện  
n ữ  nào có th ể th ật hành B át nhã ba la 
mật sâu xa nầy th ì phải b iết đó là Bồ 
T át bỏ th ân  trong loài người mả sanh 
đến trong đây, hoặc từ  trên  cung T rờ i 
Đ âu Suất chết mà đến sanh nod đây, đà 
từ  trong loài người hoặc trên  cung T rờ i
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Đâu Suất rộng nghe B át nhã ba la mật 
sâu xa nầy.

Nầy A Nan ! T a thấy ch ư  đại Bồ T át đó 
hay th ật hành B át nhã ba mật sâu xa  nầy.

Nầy A Nan ! Nêu có th iên nam, th iên  
n ữ  nào nghe B át nhã ba la mật sâu xa  nầy 
rồi thọ trì, đọc tụng, thân cận, chánh ÚXĨ 
niệm , lại đem dạy cho người hành đạo Bồ 
Tát, phải b iêt th iện  nam, th iện  n ữ  đó hiên 
diện từ  ch ư  P hật, nghe B át nhã ba la mật 
sâu xa rồi thọ trì, đọc tụng, thân cận, cũng 
đã trồng căn lành tử  chỗ ch ư  Phât.

•

Thiện nam, th iên n ữ  đó nên nghĩ rằng : 
Tôi trồng căn lành chẳng phải từ  chỗ 
Thanh Văn, củng chẳng phải tữ  chỗ Thanh 
Văn nghe B át nhã ba la mật sâu xa.

Nầy A Nan ! Nếu có th iện nam, th iện 
n ữ  nào thọ trì, đọc tụng, thân cận, tùy 
nghĩa, tùy pháp thật hành B át nhã ba la 
mật sâu xa nầy, phải biêt đó là ngiròi 
hiện diện tháy Phật.

Nầy A Nan ! Nêu có th iên nam, th iên  
nữ* nghe B át nhâ ba la mât sâu xa nầy
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mà lòng tin  thanh tin h  không bi ngăn 
phá, phải b iết đó là người đâ từng cúng 
dường P h ật trồng căn lành, cùng th iện  
tr i thứ c tircrng đắc.

Nầy A Nan ! NgưtH ở  chỗ phirớc điền 
chư* P h ật trồng căn  lành dầu rằng chẳng 
dối h ư  nhưng cần được Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật và P h ật mà đưxỵc giải th o átề 
P h ải ràn h  rẽ thấu đáo thật hành sáu ba 
la mật nhẫn đến nhứt th iết chủng trí. 
không bao giờ  có sự  ngưtM nầy chẳng 
đưtỵc Vô Thirọ-ng Bồ Đề mà trụ  bực 
T hanh Văn, B ích  Chi Phât.7 •

Nầy A Nan ! T h ế  nôn ta đem B á t nhã 
ba la mật chúc lụy cho ngircri.

Nầy A Nan ! Nếu ngưtri thọ trì tấ t cả 
pháp, trừ  B át nhă ba la mât, nôu quên 
mất th ì lỗi còn ít chẳng thành đại tôi. 
Ngirời thọ tr ì B á t nhã ba la mật sâu xa 
nếu quên mất thì tội rấ t nhiều. Thô nôn 
ta  đem B á t nhã ba la mật sâu xa nầy 
chúc lụy cho ngươi. Ngiroi phải khỏo thọ 
trì, đọc tụng thông thuộc.
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Nầy A Nan ! Nêu có th iện  nam, th iện  
n ữ  nào thọ tr ì B á t nhã ba la m ật, đó là 
thọ trì Vô Thưtỵng Bồ Đề của tam th ế  chư* 
P h ật : quá khứ, vi lai và hiện tại.

Nầy A Nan ! Nếu có th iên  nam, th iện  
n ữ  nào hiện tạ i cúng diròng ta  với những 
hoa hirong, chuỗi ngọc, y phục, phan lọng 
và cung kính, tôn trọng, ca  ngợi, th ì phải 
thọ trì B á t nhă ba la mật và đọc tụng, 
giảng thuyết, thân cận, cung kính, tôn 
trọng, ca ngợi, cúng dirò-ng hoa hircmg, 
chuỗi ngọc, phan lọng.

Nầy A Nan ! Cúng dường B át nhã ba la 
mật là cúng dirò-ng ta, cũng là đá cúng 
dường tam  th ế  chư* P h ật rồ iỀ

Nếu th iện  nam, th iện  nữ  nào nghe nói 
B á t nhã ba la mât mà lòng tin  thanh tinh  
cung kính mến thích, đó là đã có lòng tin 
thanh tinh, cung kính mến th ích  tam th ế  
chư* Phật.

Nầy A Nan ! Người mến th ích  chẳng 
lìa  P h ật thì phải mến th ích  chẳng lìa  
B á t nhã ba la mật nhẫn đến một câu  
ch ớ  đê quên m âtễ
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Nầy A Nan ! Ta nói nhon duyên chúc 
lụy rấ t nhiều, nay ta chỉ nói tóm lưtỵc :

Như* ta là T h ế  Tôn thì B á t nhã ba la 
mât cũng là Thê Tôn. Thê nên vì nhiều 
nhon duyên, ta  đem B át nhã ba la mật 
chúc lụy cho ngiroi.

Nầy A Nan ! Nay ta ở  giữa tâ t cả th ế
g ian ,T rờ i, Người, A tu la chúc lụy ngưxri :
những ai chẳng muôn bỏ Phât, bỏ Pháp,
bỏ Tăng, chẳng bỏ Vô Thưxrng Bồ Đề của
chư* P h ât quá khứ, vi lai, hiộn tại thì
cẩn thận ch ớ  bỏ B át nhă ba la m ậtẻ t •

Nầy A Nan ! Đây chánh là pháp mà 
ta  dạy bảo hàng đê tử.

Nầy A Nan ! Nêu có th iện  nam, thiôn 
nử* thọ trì B á t nhã ba la mật sâu xa, đọc

• I 7  *

tụng, giảng thuyêt, chánh ÚXÌ niệm, rồi lại 
vì ngirời khác nói rộng những ý  nghĩa của 
B át nhã ba la mât đó, chỉ day tuyên nói 
ràn h  rè làm cho dễ hiểu. Ngirò-i này mau 
được Vô Thvrọng Bồ Đề, mau gần nhứt 
th iết chủng trí. Vì trong B át nhă ba la mật 
hay sanh Vô Thưtỵng Bồ Đề của chư* Phât.
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Nầy A Nan ! Vô Thirợng Bồ Đề của 
chư* P h ật quá khứ* và vi lai đều xuât 
sanh tù* B á t nhã ba la mât. Vô Thương 
Bồ Đề của mười phưtmg ch ư  P h ật hiện 
nay cũng xuâ't sanh tữ  B át nhã ba la 
mật.

Thê nên đại Bồ Tát muôn đirọ-c Vô 
Thirợng Bồ Đề phải nên học sáu ba la 
mật. Vì sáu ba la mật là mẹ của Bồ Tát, 
hay sanh ra ch ư  Bồ Tát.

Nầy A Nan ! Nếu có đại Bồ T át học 
sáu ba la mật nầy thì đều sè đirơc Vô 
Thượng Bồ Đề. V'i th ế  mà ta đem sáu ba 
la mật chúc lụy cho ngircri lần nữa.

Nầy A Nan ! Sáu ba la mật đây là tạng 
pháp vô tận của chư  Phât :

C hư P h ật hiện tại thuyêt pháp ỏ* mirời 
phưxmg đều ra tữ  trong tạng pháp sáu 
ba la  mật.

C hư P h ật quá khữ  củng từ  trong sáu 
mà học đirợc Vô Thưtỵng Bồ

Đề.
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Chư* P h ật vị lai sò từ  trong sáu ba la 
mật mà học được Vô Thưtỵng Bồ Đề.• • • •

Hàng đệ tủ* của tam th ế  chư* P h ật đều 
từ  trong sáu ba la mật mà học đưtrc diệt 
độ : hoặc đã diệt độ, hoặc đưxmg điột 
độ, hoặc sẽ đưtỵc diệt độ.• 7 • • • •

Nầy A Nan ! Ngirò-i vì hàng Thanh Văn 
mà thuyết pháp, làm cho chúng sanh trong 
cõi Đ ại Thiên  đều chững đutrc quả A La 
Hán, vẫn chtra phải là sự  viộc của độ tứ  
Phât. Nôu nguròi đem môt câu đúng với 
B á t nhã ba la mật dạy cho đại Bồ T át 
mói phải là sự  viộc của độ tử  Phật. Ta 
cũng rát vui mừng hcm là ngưtM dạy cho 
chúng sanh trong cõi Đại Thiôn đều 
chứng đưtrc quả A La Hán.

L ại nầy A Nan ! Chúng sanh trong cõi 
Đại Thiên  đây, không trư ớc không sau, 
đồng thời đều chứng đưtỵc quả A La Hán. 
Chư* A La Hán nầy thật hành công đức 
bô' thí, tr ì giới, th iên đinh. Công đức đó 
có nhiều chăng ?".
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- B ạch  đức Thê Tôn ! Công đức đó rát 
nhiều.

- v ẫ n  chẳng bằng đệ tử  của ta  đem 
pháp đúng với B á t nhã ba la mật nói 
cho đại Bồ T át nhẫn đến chừng một ngày. 
Phiróc đức ngiròi nầy rất nhiều.

Chẳng những một ngày, chỉ chừng nửa 
ngày, chỉ chừng khoảng bữa ăn, hoặc 
ch ỉ nói pháp đó trong giây phút, phirớc 
đức cũng rât nhiều. Vì căn lành của đại 
Bồ T át hon tất cả Thanh Văn và B ích  
Chi Phât.

Đại Bồ T át tự  mình muôn được Vô• • • 

Thưxỵng Bồ Đề cũng dạy bảo ngưxn khác 
cho họ đtrọ-c Vô Thirọng Bồ Đề.

Nầy A Nan ! Bồ Tát như  vậy hành sáu 
ba la mật, hành tứ* niệm x ứ  nhẫn đen # ; • 
hành nhứt th iết chủng trí, thêm lớn căn 
lành mà chẳng được Vô Thưxỵng Bồ Đề 
thì không bao giờ có".

Lúc nói B át nhã ba la mât n h ư  vậy, 
đức P h ật ở  giữa tứ* chúng T rờ i, NgưxM, 
Quỷ thần, B á t bộ mà hiện thần thông
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biến  hóa. T ất cả đại chúng đều thây đức 
P h ật A Súc đirong thuyết pháp cho chư* 
Tỳ Kheo Tăng. C hư Tăng nầy đông nhiều  
n h ư  niró-c b iển  cả, đều là bự c A La H án* I

sạch  hết phiền não, đều được tự  tạ i giải 
thoát : tâm  giải thoát và huệ giải thoát, 
tâm  điều hòa nhu thuận n h ư  đại tirợng, 
chỗ làm  đã xong, dã đirợc tự  lợi, hết 
k iết sử, được chánh tr í g iải thoát, trong 
tấ t cả tâm  và tâm  sở đều được tự  tại.• • •

Cúng thấy chư* đại Bồ T át thành  tựu vô 
lirợng công đức.

Bây giờ  đức Phật nhiêp thần túc, đại 
chúng không còn thây đức P h ật A Súc 
và đại hội Thanh Văn Bồ Tát cùng nước 
Diệu Hỷ đôi trư ớc mắt nữ aề

Đ ức P h ât bảo Ngài A Nan : "Nầy A 
Nan ! Tất cả pháp chẳng đôi lâp với 
mắt : các pháp chẳng thây nhau, các pháp 
chẳng biết nhau.

Như* cõi nirớc P h ật A Súc và Thanh
•

Vản Bồ T át chẳng đôi lâp trirớc mắt, các 
pháp cũng chẳng đôi lập trirớc mắt : các
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pháp chẳng thấy nhau, các pháp chẳng 
b iêt nhau. Vì các pháp không thấy, không 
biêt, không tác, không động, chẳng nắm 
lây được, chẳng nghĩ bàn được.

Nhir huyễn nhon không lãnh thọ, không 
cảm  giác, không chon thiệt. Đ ại Bồ Tát 
hành như* vậy là hành B át nhã ba la mật, 
chẳng nắm  láy các pháp.

Nầy A Nan ! Đ ai Bồ T át học như* vây 
gọi là học B át nhã ba la mật.

N guôi muôYi được các ba la mật phải 
học B á t nhã ba la mật.

I ^ nhu* vậy gọi là đệ nhứt học, là 
tôi thượng học, là vi diệu học.

Học như* vậy là an lạc lợi ích  tấ t  cả 
th ế  gian : kẻ không đưọ-c cứu hộ th ì làm 
ngirò-i cứu hộ họ.

Học n h ư  vậy là chỗ học của chư* Phật. 
Chư* P h ật an trụ  trong sự  học đó có thể 
dùng tay hữu cấ t  cõi Đại Thiên  lên rồi 

lại clno d i  mà chúng sanh trong đó 
vẫn không hay biết.
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T ại sao vậy ? Nầy A Nan ! C hư P h ật 
học B á t nhã ba la mật nầy, đưxỵc tr i k iến  
vô ngại đôi với tất cả pháp quá khứ, vi 
lai và hiên tai.• •

Nầy A Nan ! Trong các sự  học, B á t 
nhã ba la  mật là tôì tôn đệ nhứt vi diệu• • •

vô thưọng.
Nầy A Nan ! Có người nào muôn đưtỵc 

ngằn mé của B át nhã ba la mât, đó là 
muôn được bờ  mé của hư* không.

T ại sao vây ? Vì B á t nhã ba la mât là 
vô lượng. Ta chẳng bao giờ nói ìuxyng 
của B á t nhã ba la mật. Những danh tữ, 
những câu, những chữ* là hữu lưtỵng. B á t 
nhã ba la mật là vô lưtỵng".

- B ạch  đức Thê Tôn ! T ại sao B á t nhã 
ba la  mật là vô lưọng ?

- Nầy A Nan ! Vì B á t nhã ba la mật 
vô tân  nên vô lượng. Vì B á t nhâ ba la 
mật ly nên vô lượng.

Nầy A Nan ! C hư P h ật quá k h ứ  học 
B á t nhã ba la mật nầy IJià đắc độ nên 
là vô tận. Chư* P h ật vị lai học B á t nhà• ệ •
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ba la mật nầy mà đắc độ nôn là vô tận. 
Chư* P h ật hiện tạ i mười phưtmg học B át 
nhã ba la mật nầy mà đắc độ nôn là vô 
tận , đã, đương và sẽ vô tận.

Người nào muôĩi cùng tận  B át nhã ba 
la mật nầy, đó là kẻ muốn cùng tận  hư  
không.

B á t nhã ba la mât chẳng cùng tân  : 
đã, sẽ và đưtmg chẳng cùng tận.

Năm ba la mật : Thiền đến T h í ba la 
mật cũng chẳng cùng tận  : đã, sẽ và 
đirong chẳng cùng tận.

Nhẫn đến nhứt th iết chủng tr í cũng 
như* vây.

T ại sao vậy ? Vì tấ t cả các pháp đó 
đều vô sanh. Nê'u các pháp đó đã vô sanh 
th ì làm sao có tận".

Khi đó đức P h ât hiên tướng Ịirởi che 
trùm  cả măt mà bảo Ngài A Nan rằng : 
'T ữ  ngày nay ờ  giữa bôn bô chúng giảng 
dạy rộng ră i rành  rẽ B át nhã ba la mật, 
phải cho rõ ràng dễ hiểu.
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T ại sao vây ? Vi trong B át nhã ba la
mật sâu xa nầy nói rộng các pháp tiróng.
Trong đại chúng đây, người cầu  Thanh
Văn, cầu  B ích  Chi P hật, cầu  P h ật đạo * t y • •
đều phải học trong nầy. Học xong thì 
đều đirợc thành tựu cả.

Nầy A Nan ! B á t nhã ba la mật sâu 
xa  nầy là tấ t cả tự  môn. H ành noi đây 
có th ể vào môn đà la n iẻ Bồ Tát học môn 
đà la ni nầy thì đirọ-c tấ t cả b iện  tà i vô 
ngại.

Nầy A Nan ! B át nhã ba la mât là diêu 
pháp của tấ t cả tam th ế  ch ư  Phât.

Vì th ế  nên ta vì ngươi mà giảng dạy 
ràn h  rẽ.

Nếu có ngưm  nào thọ trì, đọc tụng, thân 
cân  B á t nhã sâu xa thì có thê thọ tr ì Vô 
Thượng Bồ Đề của tam th ế  ch ư  Phât.

Nầy A Nan ! Ta nói B á t nhã ba la mật 
là đôi chưn của hành giả. Ngưxri thọ tr ì 
B á t nhã ba la mât này thì có th ể thọ tr ì 
tấ t cả pháp, vì ngircri đvro-c đà la ni vậy".
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PHẨM b ấ t  k h ả  tâ n

THỨ SÁU MƯƠI BẢY

Khi đó Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng : Vô 
Thưtm g Bồ Đề của chư* P h ật rấ t sâu xa, 
tôi phải hỏi đức Phật.

•

Suy nghĩ xong, Ngài Tu Bồ Đề bạch  
P h ật : "Bạch đức T h ế  Tôn ! B át nhã ba 
la mật nầy bâ't khả tận. Như đức P h ật 
dạy vì hư  không bất khả tận nên B át 
nhả ba la mật bâít khả tận.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Tại sao phải sanh 
khởi B á t nhà ba la mật ?".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Vì sắc bâlt khả tận  nên B át nhã ba la mật 
phải sanh. Vì thọ, tưởng, hành, thức bat 
khả tận  nên B át nhã ba la mật phải sanh. 
Vì Đàn na ba la mật bất khả tận  nên B át 
nhã ba la mật phải sanh. Vì Thi la ba la 
mật, Nhẫn ba la mật, Tân ba la mật, Thiền

• • 7
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ba la m ật, B á t nhã ba la mật bất khả tận  
nôn B á t nhã ba la mật phải sanh. Nhẫn 
đến vì nhứt th iết chủng tr í bât khả tận 
nên B á t nhã ba la mật phải sanh.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Vì vô m inh không 
b ất khả tận  nên B á t nhã ba la mật của 
Bồ T át phải sanh. Vì hành không bât khả 
tận  nên B át nhã ba la mật phải sanh. Vì 
thứ c không bất khả tận  nên B át nhã ba 
la mật phải sanh. Vì danh sắc không bât 
khả tận  nên B á t nhã ba la mật phải sanhể 
Vì lục nhập không bâít khả tận  nôn B át 
nhã ba la mật phải sanh. Vì lục xúc không 
bất khả tận  nên B át nhã ba la mật phải 
sanh. Vì thọ không bât khả tận  nôn B át 
nhã ba la mật phải sanh. Vì á i không 
bất khả tận  nên B át nhã ba la mật phải 
sanh. Vì thủ không bất khả tận nên B át 
nhả ba la mật phải sanh. Vì hữu không 
b ất khả tận  nên B át nhã bạ la mật phải 
sanh. Vì sanh không bât khả tận  nên B á t 
nhã ba  la mật phải sanh. Vì lão, tử, ưu 
bi, khổ não không bất khả tận  nên B át 
nhã ba la  mật của Bồ T át phải sanh.
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N hư vậy, B á t nhã ba la mật củ a Bồ 
T át phải sanh.

Miròi hai nhon duyên nh ư  vậy là pháp 
riêng củ a Bồ Tát, hay trừ* được các b iên  
chấp điên đảo.

Lúc ngồi đạo tràng nên quán như* vậy 
sẽ được nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu có đại Bồ T át 
nào đem pháp hư* không bâìt khả tận  mà 
hành B át nhã ba la mật, quán miròi hai 
nhon duyên, thì chẳng sa vào bực Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, đirợc an trụ  Vô 
Thưtỵng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Người cầu đạo Bồ Tát 
mà thôi chuyên, đó là vì xa rời tâm  niệm  
B át nhă ba la mật vậy.

NgưxH đó chẳng biết hành B át nhã ba 
la mật dùng pháp hư* không bâ't khả tận 
như* thê' nào đê quán mưxỳi hai nhon duyên.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì người cầu  đạo Bồ 
T át mà chẳng đirọ-c sức phưxmg tiện  nh ư  
vậy nên thối chuyển nơi Vô Thượng Bồ 
Đề.
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iNay Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át được 
li hông thối chuyển nơi Vô Thirợng Bồ Đề, 
đều do được sức phưxmg tiện  như* vậy cả.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át phải dùng 
pháp hư* không bất khả tân  để quán B át 
nhã ba la  mật. P h ải dùng pháp hư* không 
bất khả tận  để sanh khởi B á t nhã ba la 
mât.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
lúc quán mưm hai nhem duyên, chẳng 
thây có pháp nào không do nhơn duyên 
mà sanh, chẳng thây có pháp nào thường 
còn chẳng diệt, chẳng thây có pháp nào 
có ngã, có nhon, có thọ giả, mạng giả, 
chúng sanh nhẫn đến tri giả, k iên giả, 
chẳng thấy có pháp vô thường, chẳng 
thây pháp khổ, vô ngã, chẳng thây pháp 
tich  diệt và phi tịch  diệt.

Đ ại Bồ T át hành B át nhã ba la mật 
phải quán mirò-i hai nhon duyên nh ư  vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át có 
th ể hành B át nhã ba la mật nh ư  vậy, thì 
lúc đó chẳng thấy sắc là thirò-ng hay vô
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thưtỳng, là khổ hay lạc, là ngã hay vô 
ngã, là tịch  diệt hay phi tich  diệt.

N hư với sắc, với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng vậy.

Lúc đó đại Bồ T át củng chẳng thây 
B át nhả ba la mật, cũng chẳng thấy dùng 
pháp ấy để thây B át nhã ba la  mật. Nhẫn 
đến chẳng thây Vô Thượng Bồ Đề, cũng 
chẳng thây fỉùng pháp ây để thây Vô 
Thượng Bồ Đề. Vì tất cả pháp đều bất 
khả đắc vậy. Đó là đúng với hạnh B át 
nhâ ba la mật.

Nếu lúc đại Bồ T át hành B át nhã ba 
la m ật vô sở đắc, thì ác ma sầu khổ như  
bị tên  xoi tim, như  người có cha mẹ mới 
chết mất".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bach đức T h ế  
Tôn ! Chỉ một ác  ma sầu khổ, hay là ác 
ma trong cõi Đ ại Thiên  cũng đều sầu 
khổ ?".

- Nây Tu Bồ Đề ! Các ác ma trong cõi 
Đ ại Thiên  đều sầu khổ như* tên xoi tim, 
không th ể tự  an.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át có thể 
hành B át nhã ba la mật như* vậy, lúc đó 
tá t cả  thê' gian, T rờ i, Ngưm,A tu la  chẳng 
the nào hại đirọ-c.

T h ế  nên đại Bồ T át muôn được Vô 
Thưtỵng Bồ Đề phải hành B át nhã ba la 
m ật nầy.

Đ ại Bồ T át lúc hành B á t nhã ba la 
mật th ì trọn  vẹn tu Thí, Giới, Nhẫn, Tân, 
Thiền  và B á t nhã ba la mật.

Đ ại Bồ T át lúc hành B á t nhã ba la 
m ât th ì đầy đủ các ba la mật.

- B ạ ch  đirc Thê Tôn ! Đ ại Bồ T át lúc 
hành B á t nhã ba mật, th ế  nào đầy đủ 
các  b a  la m ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ai Bồ T át có bô 
th í bao nhiêu  đều hồi hirớng nhứt th iêt 
trí, th ế  nên lúc hành B á t nhã ba la mật, 
đại Bồ T át đầy đủ Bô' th í ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át có tr ì giới 
đều hồi hưó-ng nhứt th iết trí, th ế  nên lúc 
hành B á t nhã ba la m ật, đại Bồ T át đầy 
đủ T rì giới ba la mât.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át có nhẫn 
nhục bao nhiêu đều hồi hướng nhứt th iết 
trí, th ế  nên lúc hành B át nhá ba la mật, 
đại Bồ T át đầy đủ Nhẫn nhục ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át có tinh  
tân  bao nhiêu  đều hồi hưtýng nhứt th iết 
trí, th ế  nên lúc hành B át nhã ba mật, 
đại Bồ T át đầy đủ T inh  tấn  ba la mật.

•

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át có th iền  
định bao nhiêu đều hổi hvróng nhứt th iết 
trí, th ế  nên lúc hành B át nhã ba la  mật, 
Đ ại Bồ T át đầy đủ Thiền  ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át có tr í  huệ 
bao nhiêu đều hồi hiró-ng nhứt th iết trí, 
th ế  nên lúc hành B át nhả ba la m ật, đai 
Bồ T át đầy đủ B át nhã ba la  mật.

N hir vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mât thì đầy đủ sáu 
ba la mật".
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PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIÊP

THỨ SÁU MƯƠI TÁM

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! T h ế  nào là đại Bồ T át an trụ  Bô' 
th í ba  la  m ật mà nắm lây T rì giới ba la 
mât ?".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Lúc bô' th í, đại Bồ Tát đem sự  bô' th í đó 
hồi hứớng nhứt th iết trí, ở  trong tất cả 
chúng sanh, thân, khẩu, ý an trụ  nơi đức 
từ. Đây là đại Bồ T át an trụ  Bô' th í ba 
la  m ật mà nắm lấy T rì giới ba la mật".

- B ạ ch  đức Thê Tôn ! Thê nào là đại 
Bồ T át an trụ  Bô' th í ba la mật mà nắm 
lây N hẫn nhục ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc đại Bồ T át bô 
th í, kẻ lãn h  thọ giận m ắng Bồ T át, Bồ 
T át nh in  nhục chẳng sanh lòng phiền 
giận. Đ ây là đại Bồ T át an trụ  Bô' th í
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ba la m ật mà nắm  lấy Nhẫn nhục ba la 
mât.

- B ạch  đữe Thê' Tôn ! T h ế  nào là  đại 
Bồ T át an trụ  Bô th í ba la mât mà nắm 
lấy T inh  tấn  ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc đại Bồ T át bô' 
thí, kẻ lãnh thọ giận mắng, Bồ T át bô' 
th í thêm  và nghĩ rằng tôi phải bô' th í 
chẳng nên có lòng hôi. tiếc, liền  lúc đó 
phát sanh hai tinh  târi : thân  tin h  tân 
và tâm  tinh  tân. Đây là đại Bồ T át an 
trụ  Bô th í ba la mật mà nắm lấy T inh 
tấn  ba la mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là đại 
Bồ T át an tru  Bô" th í ba la mât mà nắmệ • 
lây Thiền  na ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc bô" thí, Bồ T át 
hồi hiróng nhứt th iết trí, chẳng mong bực 
T hanh Văn, B ích  Chi Phât, ch ỉ nhứt tâm  
nghĩ đến nhứt th iết trí. Đây là đại Bồ 
T át an trụ  Bô th í ba la  mât mà nắm  lây 
Thiền  na ba la mật.
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- B ach  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là đai• • 

Bồ T át an trụ  Bô" th í ba la  mật mà nắm 
lấy B á t nhã ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc bô' thí, đại Bồ T át 
b iết bô" th í là không như* huyễn ảo, chẳng 
thấy vì chúng sanh bô' th í có ích  hay vô 
ích. Đây là đại Bồ T át an trụ  Bô" th í ba la 
mật mà nắm  lấy B át nhà ba la mât.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là đại 
Bồ T át an trụ  T rì giới ba la mât mà nắm 
lây năm  ba la mật k ia ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át an trụ  
trong T rì giới ba la mât, thân, khẩu, ý 
ba nghiệp phát sanh phước đữc bô" th í 
giúp nên Vô Thưtỵng Bồ Đề, g iữ  lấy công 
đứic nầy, chẳng lây bựt3 Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật, an trụ  trong T rì giới ba la mật, 
chẳng b iết đoạt mạng sống kẻ khác, chẳng 
cvrớp trôm  của cả i tà i vât kẻ khác, chẳng 
làm tà  dâm, chẳng vọng ngôn, chẳng 
lưỡng th iệt, chẳng ác khẩu, chẳng ỷ ngữ, 
chẳng tham  lam bỏn sẻn, chẳng giận dữ* 
ganh ghét, chẳng tà kiến, thật hành bô"
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th í : kẻ đói cho ăn, kẻ khát cho uôiig, 
cần  xe cho xe, cần áo cho áo, cần  chuỗi 
ngọc cho chuỗi ngọc, cần hm m g hoa cho 
huxmg hoa, cần  giường nệm, phòng nhà, 
đèn đuô(Ị, tất cả đồ tir sanh đều cung 
cấp cho cả, đem sự  bô" th í đó cùng chung 
với chúng sanh hồi hướng Vô Thượng Bồ 
Đề, hồi hướng n h ư  vậy thì chẳng sa vào 
bựtì Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Đây là 
đại Bồ T át an trụ  T rì giới ba la mât mà 
nắm  lây Bô" th í ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át an trụ  
trong Thi la ba la m ật, nếu có ai đên 
làm rã  rờ i th ân  thể, lúc đó Bồ T át chẳng 
sanh một niệm  giận thù mà nghĩ rằng : 
Tôi đưọ-c sự  lợi ích  rấ t  lớn, họ đến làm 
th ân  th ể tôi rờ i rã , tôi không có một 
niệm  giận thù. Đây là đại Bồ T át an 
trụ  T rì giới ba la mật mà nắm lấy Nhẫn 
nhục ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át th ân  tinh 
tân  và tâm  tinh  tấn  thiròng chẳng lìa 
bỏ, nghĩ rằng : Tâìt cả  chúng sanh ở  trong
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biển  sanh tử, tôi phải cứ ii vớt đặt họ 
trên  bờ  cam lồ. Đây là đại Bồ T át an trụ  
T rì giới ba ba la mật mà nắm lấy T inh  
tấn  ba la la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át nhập sơ 
th iền, nhi th iền, tam thiền, tứ  thiền, chẳng 
tham  birc Thanh Văn, B ích  Chi P h ật, nghĩ 
rằng : Tôi phải an trụ  trong Thiền  na ba 
la mật để độ tấ t cả chúng sanh trong sanh 
tử. Đây là đại Bồ Tát an trụ  T rì giới ba 
la m ật mà nắm lấy Thiền  na ba la  mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át an trụ  T rì 
giới b a  la mât không có pháp nào thấy 
đưọ-c : hoặc pháp tác, pháp vô tác, pháp 
SỐ*, pháp tướng, hoặc hữu hoặc vô, chỉ thấy 
tâít cả  đều chẳng ngoài tướng nhu*, do sức 
phưxmg tiện  B át nhả ba la mật nên chẳng 
sa vào bựic Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Đây 
là đại Bồ tá t an trụ  T rì giới ba la mật mà 
nắm lây B át nhã ba la mật.

- B ạ ch  đức Thê" Tôn ! T h ế  nào là đại 
Bồ T át an trụ  Nhẫn nhục ba la mật mà• • • 

nắm lấy năm ba la mật k ia  ?
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- Nầy Tu BỒ Đề ! Bồ T át tữ  lúc mới 
phát tâm  đến lúc ngồi đạo tràng, trong 
khoảng thời gian đó, nêu có chúng sanh 
nào đến giận mắng, hoặc chặt đứt thân 
thể, Bồ T át an trụ  Nhẫn nhục nghĩ rằng : 
Tôi phải bô th í tất cả chúng sanh, chẳng 
nên chăng cho, chúng sanh cần ăn  uôiig 
cho ăn  uôVig, nhẫn đến tâ't cả  đồ tư  sanh 
nêu cân tôi đêu cho ho tât cả, đem công 
đữc đó cùng chung với tất cả  chúng sanh 
hồi hưróig Vô Thượng Bồ Đề. Lúc Bồ Tát 
hồi hướng chẳng sanh hai tâm  niệm  : ai 
hồi hướng và hồi hưxrng chỗ nào. Đây là 
đại Bồ T át an trụ  Nhẫn nhục ba la mật 
mà nắm lây Bô' th í ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át từ  iúc mới 
phát tâm  đên lúc ngồi đạo tràng, trong 
khoảng thời gian đó tron chẳng giêt hai, 
trộm  cướp, tà  dâm nhẫn đến chẳng tà 
kiến, cũng chẳng tham  bực Thanh Văn, 
B ích  Chi Phật. Đem công đức đó cùng 
chung với tât cả chúng sanh hồi hưOTig 
Vô Thưtyng Bồ Đề. Lúc hồi horớng, Bồ 
T át chảng sanh ba tâm niộni : ai hồi
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hirớng, dùng pháp gì đê hồi hưxmg và 
hồi hirứng chỗ nào. Đây là đại Bồ T át 
an tru  Nhẫn nhục ba la mật mà nắm lây

• • •

T rì giới ba la mật.
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  

Nhẫn nhục ba la mât, phát sinh T inh  tân 
nghĩ rằng : Tôi sò qua một do tuần, hoặc 
mười trăm  ngàn muôn ITC do tuần, tôi sẽ 
qua một thê" giới nhẫn đôn qua trăm  ngàn 
muôn ứ c thô giới hoăc chỉ đô khuyên 
dạy một nguừi trì ngủ giới thôi, huông 
là làm cho họ đưtỵc quả Tư Đà Hoàn 
nhẫn đôn quả A La Hán, B ích  Chi P h ật 
hay quả Phạt. Đem công đứxĩ đó cùng 
chung vứi tâ't cả chúng sanh hồi hưxýng 
Vô Thưtỵng Bồ Đề. Đây là đại Bồ Tát an 
tru  Nhẫn nhục ba la mật mà nắm lây• • *

T inh tân  ba la mât.
Nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ Tát an trụ  

Nhẫn nhuc ba la mát, lìa dục, lìa  ác, 
những pháp bât thiộn, có giác, có quán, 
ly sanh hỉ lạc nhập sơ thiền, nhẫn đôn 
xả niệm  thanh tịnh nháp tữ  thiền, trong• • •
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các th iền  ấy tâm  tâm  sỏ* thanh tin h  đều 
hồi hiróng nhứt th iết t r íế Lúc hồi hướng, 
Bồ T át nầy ở  nơi th iền và th iền  chi đều 
bất khả đắc. Đây là đại Bồ T át an trụ  
Nhẫn nhục ba la mât mà nắm lây Thiền  
na ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át an trụ  
Nhẫn nhục ba la mật, quán các pháp : 
hoặc tiróng ly, tiró-ng tịch  diệt, tiróng vô 
tận, chẳng chứng lây tiró-ng tich  diệt, 
nhẫn đến ngồi đạo tràng ckrợc nhứt th iết 
chủng trí, rò*i đạo tràng để chuyên pháp 
luân. Đây là đại Bồ Tát an trụ  Nhẫn 
nhục ba la mật mà nắm lâ'y B át nhã ba 
la mật, vì là chẳng lây bỏ vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là đại 
Bồ T át an trụ   ̂T inh tân ba la mật mà 
nắm  lây năm ba la mật kia ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát an trụ  T inh 
tân  ba la mật, thân tâm tinh  tân chẳng 
lười chẳng nghỉ, tự  nghĩ rằng : Tôi quyết 
ch ắc sẽ đưtỵc Vô Thirợng Bồ Đề, chẳng 
phải không được. Vì lợi ích cho chúng
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sanh mà Bồ T át nầy đôn một do tuần 
hoặc đến trăm  ngàn muôn ức do tuần, 
hoặc qua môt th ế  giới hoăc qua trăm  
ngàn muôn ứ c thê giới, hoặc chẳng dạy 
được môt ngirời vào trong P h ật đạo hay 
vào trong B ích  Chi P h ât đạo, Thanh Vản 
đạo, hoặc ch ỉ dạy được một người hành 
m ười nghiôp đạo lành, tinh tân chẳng 
biếng trễ ,là m  pháp th í và tà i th í cho họ 
đưxrc đầy đủ. Đem công đúc nầy cùng 
chung với tâ't cả chúng sanh hồi hưtýng 
Vô Thưtrng Bồ Đề, chẳng hồi hưtrng bực 
Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Đây là Bồ T át 
an trụ  T inh  tân ba la mật mả nắm lây 
Bô' th í ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  T inh 
tân  ba la mât từ  lúc mới phát tâm đôn 
lúc ngồi đạo tràng, tự* mình chẳng sát 
sanh, chẳng bảo người sát sanh, ca ngợi 
pháp chẳng sát sanh, hoan hỉ khen ngợi 
người chẳng sát sanh, nhẫn đến tư  mình 
xa rờ i tà kiến, bảo ngưtYi xa rờ i tà kiên, 
ca  ngợi pháp chẳng tà kiến, hoan hỉ khen 
n g ợ i  ngưòi chẳng tà kiên. Bồ T át nầy an
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trụ  T rì giới ba la mật, chẳng cầu phiró-c 
cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, chẳng cầu 
bự c Thanh Văn, B ích  Chi P hật. Đem công 
đứic nầy cùng chung với tấ t cả chúng 
sanh hồi hvróng Vô Thutỵng Bồ Đề, Bồ 
T át chẳng sanh ba tâm  niệm  : chẳng thây 
người hồi hiróng, chẳng thây pháp hồi 
hướng và chẳng thây chỗ hồi hướng. Đây 
là Bồ T át an trụ  T inh  tân  ba la m ật mà 
nắm lấy T rì giới ba la  mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át an  trụ  
T in h  tân  ba la mât từ  lúc mới phát tâm  
đên lúc ngồi đạo tràng, trong khoảng 
th ờ i gian đó, hoặc có Ngưồ-i hay P h i 
Nhon đến chặt đứt rờ i rã  th ân  thể, Bồ 
T át suy nghĩ : Ai chém  tôi, a i ch ăt tôi, 
a i cướp hại tôi. Bồ T át lạ i nghĩ rằng : 
Tôi đưxỵc lợ i ích  lành râít lớn, tô i vì 
chúng sanh mà thọ lây thân nầy, hôm 
nay chúng sanh đến lây lại. Khi đó Bồ 
T át chán h  ứ c niệm  th iệt tướng các pháp. 
Đem công đứic nầy cùng chung với chúng 
sanh hồi hiróng Vô Thượng Bồ Đề, chẳng 
cầu  birc Thanh Văn, B ích  Chi P h ật. Đây
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là  Bồ T át an trụ  T inh  tân  ba la mật mà 
nắm  lây Nhẫn nhục ba la  mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  T inh  
tân  b a  la  mật lìa  dục ác bâ't th iện, có 
giác, có quán, ly sanh hỉ lạc nhập sơ 
th iền , nhập nhi th iền, tam thiền, tứ  th iền, 
nhập tử*, bi, hỉ, xả, nhẫn đến nhập phi 
tưởng phi phi tưởng x ữ  đinh, thọ tr ì bổn 
th iền , bốn vô lưọ-ng tâm  và bốn vô sắc 
đinh nầy, chẳng thọ quả báo mà thọ sanh 
noi lợ i ích  chúng sanh để đem sáu ba la 
mật th àn h  tựu chúng sanh, đó là Đ àn na 
ba  la  mật đến B át nhã ba la m ật, từ* một 
P h ật độ này đến môt P h ật độ khác, cúng 
dưòng th ân  cận  chư* P h ật để trồng cản  
lành. Đây là Bồ T át an trụ  T inh  tân  ba 
la  m ật mà nắm lây Thiền  na ba la  mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  T inh  
tân  ba la m ật, chẳng thấy pháp Đ àn na 
b a  la  m ật, chẳng tháy tướng Đ àn na ba 
la  m ật, nhẫn đến chẳng thấy pháp Thiền  
na ba  la  m ật, chẳng thấy tiróng T hiền  na 
ba  la  m ật, chẳng tháy pháp tứ  niệm  xứ,
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chẳng thấy tiróng tứ* niệm  xứ, nhẫn đến 
chẳng thấy pháp nhứt th iết chủng trí, 
chẳng thây  tiróng nhứt th iết chủng trí. 
T hây tấ t cả  pháp : phi pháp, phi phi 
pháp. Đôi với tâ't cả  pháp, Bồ T át không 
chấp trirớc. Bồ T át nầy chỗ làm  đúng 
nhu* chỗ nói. Đây là Bồ T át an trụ  T inh  
tân  ba la mật mà nắm lấy B á t nhã ba la 
mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Thê" nào là đại 
Bồ T át an  trụ  Thiền na ba la  m ật mà 
nắm láy năm  ba la mật k ia  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  Thiền  
na ba la mật lìa  dục, lìa  á c  bất th iện , có 
j£iác, có q u á n , ly sanh hỉ lac nhập sơ 
th iền, nhập nhi th iền, tam th iền, tứ  thiền, 
nhập tữ, bi, hỉ, xả, nhẫn đến nhập phi 
hữu tưởng phi vô tưỏ-ng x ứ  đinh, an  trụ  
tron ^ T hiền  na ba la  mật, tâm  chẳng loạn 
đ ộng, th ật hành tà i pháp hai sự  bô' th í 
lợ i ích  chúng sanh. Bồ T át nầy tự  m ình 
hành hai sự  bô" thí, dạy người hành bô' 
thí, ca  ngợi pháp bô' th í và hoan hỉ khen
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ngợi người hành bô' thí. Đem công đức 
nầy cùng chung vói tấ t cả  chúng sanh 
hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, chẳng cầu 
bự c T hanh Văn, B ích  Chi Phật. Đay là 
Bồ T át an  tru  Thiền  na ba la mât mà• • 

nắm  lây Đ àn na ba la mật.
Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  T h iền  

na b a  la  m ật chẳng sanh tâm  dâm dục, 
sân khuể, ngu si, chẳng não h ại người, 
ch ỉ tu  hành tâm  tương ưng nhứt th iết 
trí. Đem công đức nầy cùng chung với 
tấ t cả  chúng sanh hồi hiró-ng Vô Thượng 
Bồ Đề, chẳng cầu  bự c T han h Văn, B ích  
Chi P h ật. Đ ây là Bồ T át an trụ  T h iền  
na b a  la  m ật mà nắm  lấy T rì giới ba 
la  m ật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  T h iền  
na ba  la m ật quán sắc như* đông bọt, 
quán tho nhu* bong bóng nước, quán 
tưởng như* án h  nắng chói, quán hành 
rihư* cây  chuôi, quán th ứ c như* huyễn 
ảo» Lúc quán như* vậy, thấy  năm  âm 
là  tiróng  không bền  chắc, nghĩ rằn g  :
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Chém tô i là ai ? C hặt tô i là a i ? Ai 
là  thọ, là tirởng, a i là hành, là  thức, 
a i là  người mắng, a i là ngirời b ị mắng, 
a i sanh lòng giận. Đây là Bồ T át an 
trụ  T h iền  na ba la  mật mà nắm  lây 
N hẫn nhục ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  Thiền  
na ba la mật nhập các th iền  đinh. Các 
th iền, các đinh và những tiró-ng th iền  chi 
đó sanh khởi những th ứ  thần thông : đi 
trên  nước như* đâ't, vào trong đ ấ t  như* 
nước, có th iên  nhĩ, b iết tâm niệm  ngưm  
khác là loạn hay đinh, b iết những đời 
trư ớc, có th iên nhãn. Nương năm thần 
thông đó, Bồ T át từ  một P h ật độ đến• • • 

một P h ật độ, thân cận cúng diròng chư* 
P h ật để trồng căn  lành, thanh tịn h  P h ật 
độ, thành tựu chúng sanh. Đem công đức 
nầy cùng chung với tâ't cả  chúng sanh 
hồi hiróng Vô Thượng Bồ Đề. Đây là Bồ 
T át an trụ  Thiền na ba la mât mà nắm 
lây T inh  tân  ba la mật.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an  trụ  Thiền  
na ba  m ật chẳng thấy có sắc, chẳng thây 
có thọ, tưởng, hành, thức, chẳng thấy có 
sáu b a  la m ật, chẳng thây có tứ  niệm  x ứ  
đến nhứt th iết chủng trí, chẳng thây có 
tán h  hữu vi, tánh vô vi, vì chẳng thấy 
có nên chẳng tác, vì chẳng tác nên chẳng 
sanh, vì chẳng sanh nên chẳng diệt. T ại 
sao vậy ? Vì có P h ật hay không P h ật vẫn 
là như- : pháp tướng, pháp tán h  thường 
trụ , chẳng sanh, chẳng diệt. Bồ T át nầy 
thường nhứt tâm  đúng nhứt th iết chủng 
trí. Đây là Bồ T át an trụ  Thiền  na ba la 
m ệt mà nắm  lấy B át nhâ ba la mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là Bồ 
T át an trụ  B á t nhã ba la mật mà nắm 
lấy năm  ba la mật kia ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  B át 
nhã ba la mật : nội không, nội không bâ't 
khả đắc, ngoại không, ngoại không bâ't 
khả đắc, nội ngoại không, nội ngoại không 
bất khả đảc, không không, không không 
bất khả đắc, nhẫn đến nhứt th iêt pháp
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không, nhứt th iết pháp không bất khả 
đắc. Bồ T át an trụ  trong mircri bốn không 
đó, chẳng thấy có tiró-ng sắc hoặc không 
hay chẳng không, chẳng tháy có tướng 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc không hay 
chẳng không, chẳng thây có tứ  niệm  x ứ  
hoặc không hay chẳng không, nhẫn đến 
chẳng thấy có Vô Thirong Bồ Đề hoặc 
không hay chẳng không, chẳng thấy có 
tán h  hữu vi, tánh vô vi hoặc không hay 
chẳng không. Bồ T át nầy an trụ  trong 
B át nhã ba la mật như* vậy có bô' th í đều 
quán bô' th í không. Những gì là không ? 
Người thí, kẻ thọ và tà i vât đều không, 
chẳng cho tâm  niệm  bỏn sẻn tham  trư ớc 
sanh khởi. T ại sao vây ? Đại Bồ T át hành 
B át nhã ba la mât từ  lúc mới phát tâm  
đến lúc ngồi đạo tràng  không có vọng 
tưởng phân b iệt, Như* ch ư  P h ật lúc đưọ-c 
Vô Thirợng Bồ Đề không có tâm  tham  
triró-c, đại Bồ T át lúc hành B át nhã ba 
la mât cũng không có tâm  tham  trước. 
Chỗ đáng tồn trọng nhứt của Bồ T át nầy 
chính  là B át nhã ba la mật vậy. Đây là
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BỒ T át an trụ  B át nhã ba la mật mà nắm 
lây Đ àn na ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  B á t nhã 
ba la mật chẳng sanh tâm  Thanh Văn, 
B ích  Chi Phật. Với Bồ T át nầy, bự c Thanh 
Văn, B ích  Chi P h ật bất khả đắc, tâm  xu 
hướng Thanh Văn, B ích  Chi P h ật cũng 
bất khả đắc. Bồ Tát nầy từ  lúc mới phát 
tâm  đến lúc ngồi đạo tràng, trong khoảng 
thời gian đó tự  mình chẳng sát sanh, 
chẳng bảo ngưtM sát sanh, ca ngợi pháp 
chẳng sát sanh, hoan hỉ khen ngợi ngưtM 
chẳng sát sanh, nhẫn đến tự  m ình không 
tà  kiến, chẳng bảo ngirời tà kiên, ca ngợi 
pháp chẳng tà kiên, hoan hỉ khen ngợi 
người chẳng tà kiến. Do vì nhon duyên 
tr ì giới nầy không có pháp nắm lấy đưxỵc, 
hoăc bự c Thanh Văn, B ích  Chi P h ât huôĩig 
là những pháp khác. Đây là Bồ T át an 
trụ  B á t nhã ba la  mât nắm lấy T rì giới 
ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  B á t nhã 
ba la mật phát sanh tùy thưân pháp nhẫn,



68 - PHAM LỤC ĐỌ TƯONG NHIẼP 105

nghĩ rằng trong pháp nầy không có pháp 
gì hoặc sanh hoặc diệt, hoặc sanh hoặc 
tứ, không có pháp gì hoặc chử i hoặc 
mắng, hoăc chém  hoăc chăt, hoăc tró i • • • J • 
hoặc đánh, hoặc đạp hoặc giết. Bồ T át 
nầy từ  lúc mới phát tâm  đến lúc ngồi 
đạo tràng, nếu hoặc có tấ t  cả  chúng sanh 
đến m ắng chửi, dùng dao gậy ngói đá 
chém  chặt tôn hại, Bồ Tát chẳng động 
tâm , Bồ T át nghĩ rằng : R at lạ thay, trong 
pháp nầy chẳng có ai bị mắng g i ế t  tổn 
hại cả mà chúng sanh lại nhận sự  khô 
não nầy. Đây là Bồ Tát an trụ  B át nhả 
ba la mật nắm lây Nhẫn nhục ba la mật.• • • 

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát an trụ  B át nhã 
ba la mật vì chúng sanh mà thuyết pháp 
khiến  họ hành sáu ba la mật, dạy họ tu 
tứ  niệm  x ứ  đến bát thánh đạo, cho họ đuxỵc 
quả Tu Đà Hoàn, T ư  Đà Hàm, A Na Hàm, 
A La Hán, B ích  Chi Phật, cho họ được quả 
Vô Thưxỵng Bồ Đề, chẳng an trụ  trong tánh 
hữu vi, chẳng an trụ  trong tánh vô vi. Đây 
là Bồ T át an tru  B át nhã ba la mât mà 
nắm lây T inh tân  ba la m ậtề
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Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an trụ  B á t nhã 
ba la  m ệt nhập tât cả các tam muội, ngoại 
trừ  tam  muội của ch ư  P h ật, hoặc tam muội 
của T hanh Văn, của B ích  Chi P h ật, của Bồ 
T át đều hành, đều nhập cả. Nơi các tam  
muội đó, Bồ T át nghịch thuận xuâít nhập 
tám  bội xả : bội xả  th ứ  nhứt là trong có 
sắc tiróng ngoài quán sắc, bội xả th ứ  hai 
là  trong không sắc tướng ngoài quán sắc, 
bội xả  th ứ  ba  là tinh  bội xả thân  tác  chứng, 
bội xả th ứ  tư  là  vircrt qua tất cả sắc tướng, 
dứt diệt tiróng có đôi đãi, vì chẳng nghĩ 
nhớ các  th ứ  sắc tiró-ng nên nhập h ư  không 
vô b iên  xứ, bội xả th ứ  năm là vượt qua 
tá t cả hư* không xứ, nhập thức vô b iên  xứ, 
bội xả  th ứ  sáu là vưxỵt qua tâ't cả  thức xứ, 
nhập vô sở hữu xứ, bội xả th ứ  bảy là vưxrt 
qua tấ t cả  vô sỏ* hữu xữ, nhập phi hữu 
tư ỏng phi vô tirởng xứ, bội xả thứ* tám  là 
vircrt qua tấ t  cả  phi tưtm g phi phi tirởng 
XIX*, nhập diệt thọ, tưởng, định. Nơi chánh 
định tám  th ứ  bội xả, Bồ T át này nghịch 
thuân xu ất nhâp chín  thứ* đệ đinh : bôn 
th iền, bôn đinh vô sắc và diệt thọ tirỏng
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đỉnh. Bồ T át nầy nói tám bội xả  và ch ín  
th ứ  đệ đinh mà nhập sư* tử  phấn tấn  tam  
muội : nhập sơ  thiền, xuất so* th iền , nhập 
nhi th iền , nhẫn đến xuât phi phi tưxỷng x ứ  
định nhập diệt tận  định, xuất diệt tận  định • • ■ễr • • • ' • • •  
nhập phi phi tưỏ-ng xứ* đinh nhẫn đến xuất 
nhi th iền , nhập sơ thiền. Bồ T át nầy y noi 
su* tử  phán tân  tam muội mà nhập siêu 
việt tam  muội : nhập sơ thiền, xuất sơ 
th iền  nhập nhi thiền, nhẫn đến xuất phi 
phi tưtỷng x ứ  nhập diệt thọ tirởng đinh, 
xuất diêt tận  đinh nhập sơ thiền, xuất sơ 
th iền  nhập diệt tận đinh, xim t diệt tận• ẫ • • m '  # •

đinh nhâp nhi thiền, xuât nhi th iền  nhập 
diệt tận  đinh, xuât diệt tận đinh nhập tam

•  •  I  7 i  •  •

th iền, xuất tam th iền  nhập diêt tận  đinh, 
xu ẵt diệt tận  đinh nhập tứ  thiền, xuất tứ* 
th iền  nhập diệt tận định, xuât diệt tận

•  ấ  I  I  % ' •  •

đinh nhập hư* không xứ, xuât hư* không 
x ứ  nhập diệt tận  đinh, xuât diệt tận  đinh 
nhập thứ c xứ, xuât thức , x ứ  nhập diêt 
tận  định, xuất diệt tận  đinh nhập vô sở# * • • • » * 

hữu xứ, xuất vô sỏ* hữu xứ* nhập diệt tận  
đinh, xuất diệt tận  đinh nhập phi phi
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tưởng xứ, xuât phi phi tirởng x ứ  nhập diệt 
tận  đinh nhập tán  tâm  ra  tán  tâm  nhập 
diệt tận  định, xuất diệt tận  đinh lạ i nhập• • I 7 • • • •

tán  tâm , ra  tán  tâm  nhập phi phi tưrỷng 
xứ, xuất phi phi tưtỷng x ứ  lại vào tán  tâm , 
ra  tán  tâm  nhập vô sở hữu xứ, xu ất vô sở 
hữu x ứ  vào tán  tâm, ra  tán  tâm  nhập thức 
xứ, xuât thức x ứ  vào tán  tâm , ra  tán  tâm  
nhập không xứ*, xuất không x ứ  vào tán 
tâm , ra  tán  tâm  nhập tứ  th iền, xuất tứ* 
th iền  vào tán  tâm, ra tán tâm nhập tam 
thiền, xuất tam th iền  vào tán  tâm , ra  tán 
tâm  nhập nhi thiền, xuât nhi th iền  vào tán 
tâm , ra  tán  tâm  nhâp sơ th iền, xuât sơ 
th iền  vào tán  tâm Ể Bồ Tát này ỏ* nơi siêu 
việt tam muội chúng đưtỵc tiró-ng bình 
đẳng của tất cả pháp. Đây là Bồ T át an 
trụ  B á t nhã ba la mật mà nắm lây Thiền



KINH
M A HA BÁ T NHÃ BA LA M Ậ T 

QUYỂN THỨ HAI Mircn BA

Hán dịch : Pháp S ư  Cưv Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM đ a i  p h ư ơ n g  t i ê n

THƯ SAU MƯƠI CHÍN

Khi đó Ngài Tu Bồ Đề thư a : "Bạch 
đức Thê Tôn ! Đại Bồ T át đó th ành  tựu 
sức phirong tiện  như* vậy, tữ  lúc phát 
tâm  đến nay đirọ-c bao lâu ?".

Đ ữc P h ật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Đ ại Bồ T át đó thành tựu đirợc sức phưcmg 
tiện , từ  lúc phát tâm  đến nay đã vô lirọ-ng 
vô sô" kiếp".

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át đó 
th àn h  tựu sức phưxmg tiện  như* vậy là 
cúng dường bao nhiêu đức P h ật ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át đó thành 
tựu sức phirong tiện  như* vậy cúng diròng 
chư* P h ật n h ư  sô' cát sông Hằng.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át được sứic 
phưxmg tiện  như* vậy là trồng thứ* căn 
lành  nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át th ành  tựu 
sức phưrxng tiện  như* vậy, tữ  lúc mới phát 
tâm  đến nay đầy đủ cả  Đ àn na ba  la 
m ật, T h i la ba la mật, sằ n  đề ba la mật, 
Tỳ lê gia ba la mật, Thiền  na ba la mật 
và B át nhã ba la m âtẽ

- B ạ ch  đức Thê Tôn ! Đ ại Bồ T át thành  
tựu sứic phưtmg tiện  như* vậy th iệt là  râ t 
ít có.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* mặt t r ờ i , mặt 
trăn g  đi quanh soi sáng bôn th iên  hạ 
đem lạ i nhiều sự  lợi ích.• • •

Cũng vây, B á t nhã ba  la mât chiếu  
năm  b a  la mật k ia  đem nhiều sự  lợi ích.

Nầy Tu Bồ Đề ỉ Như* Chuyển Luân 
T hán h Vutmg, do th ành  tựu luân bửu nên 
đưọ-c gọi là Chuyển Luân T hánh Vưtmg.
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Cũng vậy, năm ba la mật k ia  nếu rờ i 
B á t nhã ba la mật th ì chẳng duxỵc tên  
B a  la mật. Nếu chẳng rờ i B á t nhã ba la 
mật th ì năm ba la mật k ia  đưxỵc tên  B a• • • 

la  m ộtẵ
Nầy Tu Bồ Đề ! N hư phụ n ữ  không 

chồng dễ b i xâm  phạm.

Cũng vậy, nếu năm ba la mât k ia  xa 
lìa  B á t nhã ba la mât thì ác  ma, hoăc• 7 • 
th iên  ma phá hoại rấ t dễ dàng. Nê'u năm 
ba la m ật k ia  đirợc B át nhã ba la  mật• • • 

th ì ma không ngăn phá được. N hư phụ 
n ữ  có chồng th ì khó bi xâm  phạm.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* binh  tướng trang 
bi giáp trượng đầy đủ thì lân  quốc cirò-ng 
đich  không xâm  lăng được.

Củng vậy, năm ba la mật k ia  chẳng xa 
lìa  B á t nhã B a  la mật thì ác ma hoặc th iên  
ma, hoặc kẻ tăng thưxỵng mạn, hoặc Bồ 
T át, Chiên Đà La không phá hoại được.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* các Tịiểu Virong 
tùy thời về chầu Chuyển Luân T hánh 
Vưxmg.
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Cũng vậy, năm ba la mật tùy thuận 
B á t nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nhir các dòng nước 
chảy vào sông Hằng đổ vào b iển  cả.

Cúng vậy, năm ba la mât nhờ B á t nhã 
ba la  mật thủ hộ theo đến nhứt th iết 
chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* tay mặt của người 
làm việc tiện  lợi, B át nhã ba la  mật cũng 
vậy.

Như* tay trá i của người làm việc chẳng 
tiện , năm  ba la mật cũng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* các dòng nước hoặc 
lớn hoăc nhỏ đều chảy vào b iển  lớn.

Cũng vậy, năm ba la mật đirọ-c B át 
nhã ba  la mât thủ hô, theo B á t nhã la 
mật nhập nhứt th iết chủng tr í đưiợc tên 
i ia  la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* bôVi b inh  chủng 
của Chuyển Luân T hánh Vương, luân 
bửu dẫn đạo ỏ* triró-c. Y vua muôn dừng 
lạ i th ì luân bửu liền  dừng lạ i kh iến  bốn
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bin h  chủng đều đirợc m ãn nguyên mà 
luân bịru cũng chẳng rờ i khỏi vi tr í  của 
nó.

Cũng vậy, B át nhã ba la mật dẫn đạo 
năm  ba la mật đến nhứt th iết chủng trí, 
luôn ỏ* trong đó chẳng rờ i khỏi chỗ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* luân bửu dẫn 
đạo bôn binh  chủng của Luân Vương.

Cùng vậy, B át nhã ba la mật dẫn đạo 
năm ba la mật đến nhứt th iết chủng trí.

An trụ  B át nhã ba la mật cũng chẳng 
phân b iệt rằng Bô' th í ba la mật tùy tùng 
tôi, còn bôYi ba la mật k ia thì không tùy 
tùng. Bô th í ba la mât cũng chẳng phân 
b iệt rằng tôi tủy tùng B át nhã ba la mật, 
còn bôn ba la mật k ia thì không tùy tùng. 
Các ba la mật k ia cũng đều chẳng phân 
b iệt như* vậy.

T ại sao vậy ?

Vì tánh của các ba la mât không chỗ 
năng vi tạo tác, tự  tánh nó là không, là 
hư  dôi nh ư  huyễn ảo".



114 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Khi đó Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch 
đức T h ế T ô n  ! Nếu tấ t  cả  pháp tự  tán h  
không, thê' nào đại Bồ T át hành sáu ba 
la  m ât la i sẽ đircrc Vô Thưxmg Bồ Đề ?".• • • • w

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át lúc hành 
sáu ba la mật nghĩ rằng tâm  th ế  gian 
nầy đều điên đảo, nếu tôi không dùng 
sức phưxmg tiện  thì không thê độ chúng 
sanh thoát sanh tứ. Vì chúng sanh mà 
tôi hành Bô' th í ba la mật, T rì giới ba la 
m ât, Nhẫn nhuc ba la  mât, T inh  tấn  ba• 7 • * 
la mât, Th iền  na ba la mât và B át nhã ê * •

ba la mật.
•

Vì chúng sanh mà Bồ tát xả th í vật 
sở  hữu trong thân, ngoài thân. Lúc xả 
nghĩ rằng tôi không xả  chi cả. T ại sao 
vây ? Vì những vât đó sẽ bại hoại.

Suy nghĩ nh ư  vậy, Bồ T át có thể trọn  
vẹn đưxỵc Bô" th í ba la mật.• • •

Vì chúng sanh mà Bồ T át trọn  không 
phá giới, nghĩ rằng : Tôi vì chúng sanh 
mà phát tâm  Vô Thirọng Bồ Đề, nếu giết 
hại chúng sanh thì không phải. Nhẫn đến
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nghĩ rằng : Tôi vì chúng sanh mà phát 
tâm  Vô Thượng Bồ Đề, nếu tà  k iến  hay 
ham bựic Thanh Văn, bực B ích  Chi P h ật 
th ì không phải.

Suy nghĩ nh ư  vậy, Bồ T át có th ể trọn  
vẹn được T rì giới ba la mật.

Vì chúng sanh mà Bồ T át chẳng sanh 
lòng sân hận dầu chỉ một niệm, nghĩ rằng 
tôi phải làm lợi ích  cho chúng sanh, sao 
tôi lại sanh khởi sân hận.

Suy nghĩ như* vậy, Bồ Tát có th ể trọn 
vẹn được Nhẫn nhục ba la mật.• • • •

Vì chúng sanh nên từ  lúc phát tâm  
đến lúc được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ Tát 
không hề sanh lòng lười biếng.

Siêng cần nh ư  vậy, Bồ T át có th ể trọn 
vẹn được T inh  tấn ba la mật.

• • •

Vì chúng sanh nên tữ  lúc phát tâm  
đên lúc được Vô Thưtỵng Bồ Đề, Bồ T át 
không đê tâm  tán  loạn.

Nhiếp tâm  như  vậy, Bồ T át có th ể trọn 
vẹn đưtỵc Thiền  na ba la mật.

• • •
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Vì chúng sanh nên từ  lúc phát tâm  
đến lúc được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ T át 
trọn  chẳng rờ i tr í tuệ. Vì ngoài tr í  tuệ 
không còn pháp nào để có thể độ thoát 
chúng sanh.

Tu tr í  huê như  vây, Bồ T át có th ể trọn 
vẹn đưxỵc B á t nhã ba la m ậtỄ• • •

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu các ba la 
mật không tướng sai b iệt, tạ i sao ở  trong 
năm ba la mât, B á t nhã ba la mât lai là• 7 • • 
vi diệu tôi. thượng đệ nhứt ?

- Đúng nh ư  vây. Nầy Tu Bồ Đề ! Các 
ba la  mật vẫn không sai b iệt, nhưng nếu 
không B át nhã ba la mật th ì năm ba la 
mật k ia  không điro*c tên B a  la mật. Do 
B á t nhã ba la mật mà năm ba la mật k ia 
đirợc tên  B a  la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như những loài chim 
nhiều  mầu sắc, đến k ế  bên núi Tu Di thì 
đều đồng một mầu.

Năm ba la mật cũng vậy, do B át Nhã 
đến trong nhứt th iết chủng tr í chuyên 
thành một th ứ  không sai khác. Chẳng
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còn phân b iệt là Bô' th í ba la m ật, T rì 
giới ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, 
T inh  tấn  ba la mật, Thiền  na ba la  mât, 
B á t nhã ba la mật.

•

T ại sao vậy ? Vì các ba la mật không 
tự  tánh, do đó mà các ba la mât không 
sai khác.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu theo th iệt 
nghĩa không phân b iệt, tạ i sao B á t nhã 
ba la mật ỏ* trong năm ba la mật lại là 
vi diệu tôi thrnỵng ?

- Đúng như- vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Dầu 
trong th iệt nghĩa không phân biệt, nhưng 
vì th ế  tụ c mà nói là Đàn na ba la mật 
đến B á t nhã ba la mật.

•

Vì muôn độ chúng sanh thoát ly sanh 
tứ, nhưng th iệt thì chúng sanh chẳng 
sanh, chẳng tử, chẳng khởi, chẳng thôi.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì chúng sanh vô sỏ* 
hữu nên phải b iết tâ't cả  pháp vô sỏ* hữu. 
Do cớ  đó mà B á t nhã ba la niât ỏ* trong 
năm  ba la mật là vi diệu tối tôn  tối 
thượng.
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Nầy Tu Bổ Đề ! Như* ở  Diêm Phù Đề 
trong hàng phụ nữ, th ì ngọc n ữ  là đệ 
nhứt tôi. thượng tối diệu.

Cũng vây, ở  trong năm ba la mât thì 
B á t nhã ba  la mật là đệ nhứt tôi thượng

• 1 • Avi diệu.
- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Do ý gì mà đức 

P h ật nói B á t nhã ba la mật là tôi thirọng 
tốì diêu ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì B á t nhã ba la 
m ệt nầy g iữ  lây tấ t  cả  pháp lành đem 
đến trong nhứt th iết chủng trí, trụ  mà 
chẳng trụ  vậy.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! B á t nhã ba la 
mật có pháp lây đvrọ-c, bỏ đưtỵc chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không. B á t nhã ba 
la  m ật không pháp lấy đưo-c, không pháp 
bỏ đirợc. T ạ i sao ? Vì tâ't cả  pháp chẳng 
lây, chẳng bỏ vậy.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nơi những pháp 
nào mà B á t nhã ba la mật chẳng lâ'y, 
chẳng bỏ ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! B á t nhã ba la  m ật 
nơi sắc chẳng lấy, chẳng bỏ, noi thọ, 
tưởng, hành, thứ c chẳng lây, chẳng bỏ. 
N hẫn đến Vô Thượng Bồ Đề chẳng lây, 
chẳng bỏ.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T ạ i sao chẳng 
lây sắc nhẫn đến chẳng lây Vô Thượng 
Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ĩ Nếu Bồ T át chẳng 
nhó* nghĩ sắc nhẫn đến chẳng nh ớ  nghĩ 
Vô Thirọng Bồ Đề, đó gọi là chẳng lây 
sắc nhẫn đến chẳng lây Vô Thượng Bồ 
Đề.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu chẳng nghĩ 
n h ớ  sắc nhẫn đến chẳng nghĩ nh ớ  Vô 
Thirợng Bồ Đề, th ì th ế  nào tăng ích  đưxỵc 
căn  lành. Căn lành chẳng tăng ích  thì 
th ế  nào trọn  vẹn được các ba la mật. 
Các ba la mật nếu chẳng trọn  vẹn th ì 
làm sao đưxỵc Vô Thượng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu Bồ T át chẳng 
nghĩ nhớ sắc nhẫn đến chẳng nghĩ nhớ 
Vô Thưtỵng Ềồ Đề, ch ính  lúc đó căn  lành
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được tăng ích. Do căn  lành tăng ích  nên 
trọn  vẹn các  ba la mật. Do trọn  vẹn các• • • • • 

ba la mật nên được Vô Thưxỵng Bồ Đề.

T ại sao ? Vì lúc chẳng nghĩ nhớ sắc 
nhẫn đến chẳng nghĩ nhớ Vô Thượng Bồ 
Đề th ì ch ính  là lúc được Vô Thưọ-ng Bồ 
Đề vậy.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ?ểT ại sao lúc chẳng 
nghĩ n h ớ  sắc nhẫn đến chẳng nghĩ nhớ 
Vô Thưtm g Bồ Đề bèn đưtỵc Vô Thirợng 
Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì nhớ nghĩ mà 
tham  trirớc ba cõi : Dục, s ắ c  và Vô 
sắc. Vì chẳng nhớ nghĩ nên không tham  
trirớc. T h ế  nên đại Bồ T át hành B á t 
nhã b a  la m ật chẳng nên có chỗ tham  
trư ớc.

- B ạ ch  đứe Thê Tôn ! H ành B á t nhã 
ba  la  mật như- vậy, đại Bồ T át an trụ  
chỗ nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! H ành n h ư  vậy, đại 
Bồ T át chẳng trụ  nơi sắc, nhẫn đến chẳng 
trụ  nhứt th iết chủng trí.



69 - PHAM ĐẠI PHƯƠNG TIẸN 121

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Do vì cớ  gì 
mà đại Bồ T át chẳng trụ  trong sắc 
nhẫn  đến chẳng trụ  trong nhứt th iết 
chủng tr í  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì chẳng tham  trư ớ c 
nên chẳng trụ ề T ại sao ? Vì Bồ T át nầy 
chẳng thây có pháp nào để trư ớ c được, 
trụ  được. N hư vậy, đại Bồ T át dùng chẳng 
trvrớc, chẳng trụ  nơi pháp mà hành B át 
nhã ba la mật.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu Bồ T át nghĩ 
rằng hành đirọ-c nh ư  vậy, tu đưtỵc n h ư  
vậy đó là hành B át nhã ba la mật. Nay 
tôi hành B át nhã ba la mât, tôi tu  B át• *

nhã ba la  mât. Nêu Bồ T át nắm lây tướng 
như* vậy th ì ch ính  là xa rờ i B á t nhã ba 
la  mật. Nếu xa rờ i B á t nhã ba la m ật thì 
ch ín h  là xa rờ i Đàn na ba la m ât đến 
nhứt th iết chủng trí.

T ạ i sao ? Vì B át nhã ba la mật không 
chỗ trư ớc, tự  tánh không.

Nếu Bồ T át trư ớc tiróng như* vây thì 
thôi nơi B á t nhã ba la mật. Nêu thôi B á t
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nhã ba la mật thì thối Vô Thưọ-ng Bồ 
Đề, chẳng đirợc thọ ký.

Nếu Bồ T át lại nghĩ rằng trụ  B á t nhã 
ba la mật nầy hay sanh Đàn na ba  la 
mật nhẫn đến hay sanh đại bi. Nghĩ nh ư  
vây th ì mất B át nhã ba la mât. Mât B át 
nhả ba la mật thì chẳng sanh đirọ-c Đàn 
na ba la mật nhẫn đến chẳng sanh đirợc 
đai b iẾ

Nếu Bồ T át lại nghĩ rằng chư* P h ật vì 
b iết các  pháp không thọ, không tưởng 
nên được Vô Thưxỵng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát 
diễn thuyết khai th i dạy bảo như* vậy thì 
mất B á t nhã ba la mật.

T ạ i sao ? Vì đối với các pháp, ch ư  
P h ật không chỗ biết, không chỗ đirợc, 
cũng không có pháp nói được huôiig là 
có chỗ được. Không bao giờ có như* vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át hành B át 
nhã ba la mật làm sao không bi lỗi lầm 
đó ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu dại Bồ T át hành 
B á t nhã ba la mật nghĩ rằng các pháp
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VÔ sỏ* hữu, chẳng lây đirợc. Nếu pháp đã 
là vô sở  hửu, không lấy được thì là vô 
sỏ* đắc. H ành n h ư  vậy chính là hành B át 
nhã ba la mật.

Nếu Bồ T át châp trư ớc pháp vô sở 
hữu thì xa  rờ i B á t nhã ba la mật. T ạ i 
sao ? Vì trong B át nhã ba la mật không 
có pháp "chấp trước" vậy.

- B a ch  đữc T h ế  Tôn ! B á t nhã ba la 
m ật xa  rờ i B á t nhã ba la m ật chăng ? 
Đ àn na ba la  mật xa rờ i Đ àn na ba 
la m ật chăng ? Nhẫn đến nhứt th iết 
chủng tr í  xa  rờ i nhất th iết chủng tr í 
chăng ?

Nếu như* vậy th ì làm sao Bồ T át đirọ*c 
B á t nhã ba la mật nhẫn đến được nhứt 
th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la m ật, đại Bồ T át không quan niệm  
sắc : đây là sắc, là sắc gì ? N hẫn đến 
không quan niệm  nhứt th iết chủng tr í : 
đây là nhứt th iết chủng trí, nhứt th iết 
chủng tr í gì ? Như* vậy là Bồ T át đó hay
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sanh đirợc B á t nhã ba la mật nhẫn đến 
hay sanh đvrợc nhứt th iết chủng trí.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la m ât, đại Bồ T át chẳng quán sắc là 
thường hay vô thirò-ng, là khổ hay lạc, 
là  ngã hay vô ngã, là không hay bâít 
không, là  ly hay phi ly.

T ại sao ? Vì tự  tánh chẳng sanh đirọ-c 
tự* tánh.

Nhẫn đến với nhứt th iết chủng tr í cũng 
như* vậy.

Nếu hành B át nhã ba la m ệt mà quán 
sắc nhẫn đến quán nhứt th iết chủng tr í 
như- vậy, th ì Bồ Tát hay sanh đirọ-c B á t 
nhã ba la mật nhẫn đến hay sanh được 
nhứt th iết chủng trí.

Như* Chuyên Luân T hán h Virong đến 
chốn nào th ì bôii b inh  chủng đều tùy 
tùng.

Củng* vây, B á t nhã ba la mât đên đâu 
th ì năm  ba la mât đều tùy tùng theo, đên 
an trụ  trong nhứt th iêt chủng trí.
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Nhu* giỏi đánh xe tứ  mã chẳng lạc 
đirò-ng bằng thẳng th ì tùy ý đến chỗ 
muôn.

Cũng vậy, B át nhã ba la mật ngồi trên  
năm  ba la mật chẳng mất chánh đạo đến 
nhứt th iết chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Gì là  đạo, gì là 
phi đạo của đại Bồ T át ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đạo Thanh Văn, đạo 
B ích  Chi P h ật chẳng phải là đạo của Bồ 
Tát. Đạo nhứt th iết tr í là đạo của Bồ 
Tát. Đó gọi là đạo và phi đạo của đại 
Bồ Tát.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Chu* đại Bồ T át 
vì đại sự  mà phát khởi B á t nhã ba la 
mật : đó là hiển thị, là đạo và là phi 
đạo.

- Đúng như  vậyẵ Nầy Tu Bồ Đề ! Vì 
đại sự  mà B át nhã ba la mật phát khởi : 
đó là hiển thị, là đạo, là phi đạo.

Nầy Tu Bồ Đề ! B á t nhã ba la mật vì 
độ vô lượng chúng sanh mà phát khởi,

1 Ọ*1 1 Cĩ vô sô chúng sanh mà phát khởi.
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Dầu làm sự  lợi ích đó mà B á t nhã ba 
la  m ật chẳng thọ sắc, chẳng thọ thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng chẳng thọ bực 
T hanh Văn, birc B ích  Chi Phât.

Nầy Tu Bồ Đề ! B á t nhã ba la mật là 
hiróng đạo của chư* đại Bồ Tát, chỉ bày 
Vô Thưtỵng Bồ Đề, hay làm cho xa rờ i 
bự c Thanh Văn, bực B ích  Chi P h ật mà 
an trụ  nhứt th iết chủng trí. v\ B át nhã 
ba la mật không sanh, không diệt, các 
pháp thường trụ  vậy.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu B át nhã ba 
la mật không sanh, không diệt, chư* đại 
Bồ T át lúc hành B át nhã ba la mật sao 
lại phải bô thí, phải trì giới, phải nhẫn 
nhục, phải tinh  tân, phải th iền đinh ? 
Sao lại phải tu  tr í huệ ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át niệm  
nhứt th iết chủng tr í phải bô' thí, tr ì giới, 
nhẫn nhục, tinh  tân, th iền đinh, tr í  huệ. 
Đ ại Bồ T át đem công đức đó cùng chung 
với tá t cả chúng sanh hồi hướng Vô 
Thượng Bồ Đề. Hồi hiróng như* vậy thì
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trọn  vẹn sáu ba la mât và tâm từ  b i cùng 
các công đức.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át chẳng 
xa  rờ i sáu ba la mât thì chẳng rờ i nhứt 
th iết chủng trí.

Thê nên đại Bồ T át muôn đưxỵc Vô 
Thưtỵng Bồ Đề thì phải học, phải hành 
sáu ba la mật.

Đ ại Bồ T át hành sáu ba la mật th ì đầy 
đủ tât cả  các căn lành, sẽ đưtỵc Vô 
Thượng Bồ Đề.

T h ế  nên đại Bồ Tát phải tập hành sáu 
ba la mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át phải 
tập hành sáu ba la mật th ế  nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át phải 
quán như* th ế  nầy :

Sắc chẳng hiệp, chẳng tan. Thọ, tưxmg, 
hành và thức chẳng hiêp, chẳng tan. Nhẫn 
đên nhứt th iêt chủng tr í chẳng h iệp ,chẳng 
tan. Đây gọi là đại Bồ Tát tâp hành sáu 
ba la m ậtẳ
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L ai nầy Tu Bồ Đề ! Đ ai Bồ T át phải 
suy nghĩ nh ư  vầy :

Tôi chẳng nên trụ  trong sắc, tôi chẳng 
nên trụ  trong thọ, tưởng, hành, thức. 
N hẫn đến tôi chẳng nên trụ  trong nhứt 
th iết chủng trí. T ại sao vậy ? Vì sắc không 
chỗ trụ , vì thọ, tưởng, hành, thứ c không 
chỗ trụ. Nhẫn đến vì nhứt th iết chủng 
tr í không chỗ trụ.

Đ ại Bồ T át dùng pháp vô trụ  tập hành 
sáu ba la mật thì sè đưtỵc Vô Thirợng Bồ

• ế  •

Đề.
Nầy Tu Bồ Đề ! N hư có ngirời muôn 

ăn  trá i am la, trá i ba na bà th ì phải 
gieo hột của nó, rồi tủy thời mà tư ới 
bón vun quén, cây  đó lần  lần  mọc lớn, 
đến th ờ i tiế t hòa hiệp th ì có trá i đê 
đirợc ăn.

Cũng vậy, đại Bồ T át muôn được Vô 
Thirợng Bồ Đề phải học sáu ba la mật : 
dùng bô' th í để nhiếp lây chúng sanh, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tân, th iền  định, tr í 
huệ để nhiếp thủ chúng sanh, độ chúng
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sanh thoát sanh tứ. Đ ại Bồ T át hành n h ư  
vậy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề.

T h ế  nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
muôn chẳng theo lời người th ì phải học 
B á t nhã ba la mât, muôn tinh  P h ât quôc 
độ, th ành  tựu chúng sanh, muôn ngồi đạo 
tràng, muôn chuyển pháp luân th ì phải 
học B á t nhã ba la mật.

Đ ại Bô T át muôn ỏ* noi tâ t cả pháp 
được tự  tạ i th ì phải học B át nhã ba la 
mật. Học B át nhã ba la  mât nầy th ì đircrc 
tự  tạ i ở  trong tấ t  cả  pháp.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Ở  trong tấ t  cả  các 
pháp, B á t "nhã ba la mật là  tôi đại. Như* 
b iển  cả là  tôi đại trong muôn dòng sông. 
T h ế  nên ngirò-i muôn cầu T han h  Văn, 
B ích  Chi P h ật và Bồ T át đạo th ì phải 
học B á t nhã ba la mật nhẫn đến nhứt 
th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* nhà th iện  xạ, 
tay  cầm  cung tên  như* ý th ì chẳn g sợ  
g iặc thù.
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Cũng vây, đai Bồ T át hành B á t nhã 
b a  la  m ật th ì ma và th iên  ma chẳng phá 
hoại đưtỵc.

T h ế  nên đại Bồ T át muôn được Vô 
Thưtm g Bồ Đề th ì phải hành B á t nhã ba 
la  mật.

B ồ T á t hành  B á t nhã ba  la  m ật nầy 
được chư* P h ật m ười phương hộ n iệm ể

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào ch ư  
P h ật m ười phưxrng hộ niệm  cho đại Bồ 
T át hành  B á t nhã ba la  mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át lúc 
h àn h  Đ àn na ba  la m ật, ch ư  P h ật m ưm  
phương đều hô niêm , lúc h àn h  T hi la  
b a  la  m ật, s ằ n  đề ba la  m ật, Tỳ lê gia 
ba  la  m ật, T h iền  na ba la  m ật, B á t nhã 
ba  la  m ật th ì ch ư  P h ật m ười phircmg 
đều hộ niệm .

Hộ niệm  th ế  nào ?
Bô" th í bất khả đắc, tr ì giới nhẫn đến 

nhứt th iết chủng tr í bất khả đắc.
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Đ ại Bồ T át có thể chẳng đutỵc cá c  pháp 
nhu* vậy th ì ch ir P h ật đều hộ niệm  đại ẵ • • • • 
Bồ Tát.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Chu* P h ật chẳng 
vì sắc, chẳng vì thọ, tưởng, hành, thức 
mà niệm , nhẫn đến chẳng vì nhứt th iết 
chủng tr í  mà niệm.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át chỗ 
học rấ t nhiều, th iệt ra  không chỗ học.

- Đúng nhu* vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại 
Bồ T át chỗ học rấ t nhiều, th iêt ra  không 
chỗ học. T ạ i sao ? Vì đại Bồ tá t chỗ học 
các pháp đều bâ't khả đắc.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chỗ thuyết 
pháp hoặc lirọ-c, hoăc rông củ a đức 
P h ật, ơ  trong các  pháp đó, ch ư  đại Bồ 
T á t muôn cầu  Vô Thượng Bồ Đề, đôi 
với sáu ba la  mât hoăc lưxrc, hoăc rông 
phải thọ trì, đọc tụng, rồ i suy gẫm 
ch án h  quán, vì tâm  và tâm  sở  chẳng 
h iện  hành vây.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đứng như- vậy. Đ ại 
Bồ T át học sáu ba la mât hoầc lirợc, hoặc
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rộng th ì phải b iết tiróng krợ c,tư ớ ng  rộng 
củ a tấ t cả  pháp.

- B a ch  đức T h ế  Tôn ! Đ ai Bồ T át b iết• • 

tướng lưxỵc, rộng của tấ t cả  pháp th ế  
nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! B iế t sắc tiróng như* 
b iết thọ, tưởng, hành, thứ c tướng như*, 
nhẫn đến b iết nhứt th iết chủng tr í tirớng 
nhir. Đó là  b iết đưxỵc tiróng lưtỵc và rộng 
củ a tá t cả  phápệ

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là tướng 
n h ư  củ a sắc, thê' nào là tiró-ng như* của 
thọ, tirỏng, hành, thức, nhẫn đến nhứt 
th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  ây nh ư  : không 
sanh, không diệt, không trụ , không dị, đây 
gọi là  tướng của sắc. Nhẫn đến nhứt th iết 
chủng tr í  như* : không sanh, không diệt, 
không trụ , không di, đây gọi là tướng như* 
củ a nhứt th iết chủng trí. Trong đây đại 
Bồ T át cần  phải học.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át lúc b iết 
th iệt t ế  củ a các pháp, đó là b iết tiróng lưtỵc 
và rộng của tất cả pháp.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là  th iệt 
t ế  của các  pháp ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vô tế  gọi là th iệt tế. 
Bô T át học th iệt tế  nầy thì b iết tướng krọ-c, 
rộng tất cả pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át b iết 
pháp tán h  của các pháp thì b iết đưxỵc 
tướng lược, rộng của tấ t  cả pháp.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Những gì là  pháp 
tán h  của các pháp ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  tán h  gọi là 
pháp tánh.

Tánh đó không phần, không phi phần. 
Vì b iết pháp tánh mà Bồ T át b iết tLró-ng 
lược, rộng của tất cả pháp.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Lại phải th ế  
nào b iêt tướng ltrọ-c, rông của tấ t cả 
pháp ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át b iết 
tâ t cả pháp chẳng hiệp, chẳng ta n ẵ

- B ạch  đức Thê Tôn ! Những pháp gì 
chẳng hiệp, chẳng tan ?



134 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

- Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  chẳng hiệp, chẳng 
tan. Thọ, tưởng, hành, thứ c chẳng hiệp, 
chẳng tan. Nhẫn đến nhứt th iết chủng 
tr í chẳng hiệp, chẳng tan. Hữu vi tánh, 
vô vi tán h  chẳng hiệp, chẳng tan.

T ại sao ? Vì các pháp đó tự  tán h  không 
th ì làm  sao có hiệp, có tan ĩ Nếu các 
pháp đã là tự  tánh không thì là phi pháp. 
Pháp  cùng phi pháp chẳng hiệp, chẳng 
tan. P h ả i nên b iết tưứng luxỵc, rộng của 
tá t cả pháp như* vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đó gọi là đại 
Bồ T át lược nhiếp B á t nhã ba la  m ậtế

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Trong lưtỵc nhiếp 
B á t nhã ba la mật nầy, hàng Bồ T át mới 
phát tâm  cần  phải học, nhẫn đến đại Bồ 
T át bự c thập địa cũng phải học.• • *  •

Đ ại Bồ T át học lirợc nhiếp B á t nhã ba 
la mật nầy th ì b iết tướng lược, rộng của 
tấ t cả pháp.

B ạ ch  đức T h ế  Tôn fề Pháp môn nầy, 
birc đại Bồ T át lợ i căn  có thể nhập được.• • •
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- Nầy Tu Bồ Đề ! B ự c Bồ T át độn căn  
cũng nhập được pháp môn nầy. B ự c Bồ 
T át trung căn  và Bồ T át tán  tâm  cũng 
nhâp đirực môn nầy.

Pháp môn nầy không trở  ngại.

Nếu đai Bồ T át nhứt tâm  hoc, đều 
nhập đirọ-c pháp môn nầy.

Người giải đãi ít tinh  tấn, vọng ứ c 
niệm  loạn tâm  thì chẳng nhâp đưọ-c. 
Người tinh  tấn chẳng giải đãi, chánh ữ c 
niêm  nhiếp tâm  thì vào được.

Ngirò-i muôii trụ  bựic bất thôi chuyển, 
ngưtH muôn đến nhứt th iết chủng tr í  th ì 
vàò đirợc.

•

Các Bồ Tát nầy phải học đúng như* 
B á t nhã ba la mât đã nói, nhẫn đến phải 
học đúng như  Đàn na ba la mật đã nói.

Đ ại Bồ T át này sẽ ckrợc nhứt th iết 
chủng trí.

Đ ại Bồ T át nầy hành B át nhã ba la 
m ật, nếu có bao nhiêu ma sự  vừa phát 
sanh thì liền  diệt mất.
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Vì th ế  nên đại Bồ T át muôri có sức 
phưxmg tiện  th ì phải hành B át nhã ba 
la  mật.

•

Nếu đại Bồ T át hành, tâp và tu B át 
nhà ba la  mật như* vậy thì đirợc hiện tạ i 
chu* P h ât trong vô lưxỵng vô sô" th ế  giới 
hộ niệm.

T ại sao vậy ? Vì trong B át nhã ba la
mật nầy xuất sanh chư* P h ật quá khứ*,
ch ư  P h ật vị lai và chư* P h ật h iện tại.• t • • •

Thê' nên đại Bồ T át phải nghĩ rằng 
pháp của tam  th ế  ch ư  P h ât đtrợc, tôi 
cũng sẽ được như* vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át phải tập 
B á t nhã ba la mật. Nếu tập B á t nhã ba 
la mật như* vậy, th ì mau đưtỵc Vô Thượng 
Bồ Đề.

Do đó nên đại Bồ T át thirò-ng chẳng 
đưtỵc xa  rờ i tâm  nhứt th iết chủng trí.

Nếu đại Bồ T át hành B át nhã ba la 
mật nh ư  vậy, nhẫn đến chửng khoảng 
khẩy ngón tay, được phước đức rất nhiều.
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Nêu có ngiròi giáo hóa chúng sanh 
trong cõi Đ ại Thiên bô" th í vô g iả , dạy 
họ tr ì giới, th iền  định, tr í huệ, dạy họ 
đirợc giải thoát, giải thoát tr i kiến, dạy 
họ đuxỵc quả Tu Đà Hoàn đến quả B ích  

vẫn chẳng bằng Bồ T át nầy tu 
B át nhã ba la mật chủng khoảng khẩy 
móng tay.

T ại sao ? Vì trong B át nhã ba la mật 
nầy hay xuâìt sanh bô' th í đến tr í huệ,hay 
xu ât sanh quả Tu Đà Hoàn đôn quả B ích  
Chi Phật.

Chu* P h ật hiện tạ i mirò-i phuicmg đều 
tử* trong B á t nhâ ba la mât mà xuât sanh.

Chu* P h ật quá khứ, ch ư  P h ật vi lai 
cũng đều tữ  trong B át nhã ba la mật mà 
xuâ't sanh.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát đúng 
tâm  nhất th iết chủng tr í mà hành B át 
nhã ba la mật, hoặc chửng khoảng khẩy 
ngón tay, hoặc nửa ngày hay một ngày, 
một tháng, trăm  ngày, một năm, hoặc 
trăm  năm, một kiếp, trăm  kiếp, nhẫn đến
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hoặc vô lirọng vô b iên  vô sô' kiếp. Bồ T át 
đó tu B á t nhã ba la mật nầy đirợc phước 
đức râ't nhiều, hcm là dạy chúng sanh 
trong hằng sa th ế  giới ở  m ười phircmg 
bô" thí, tr ì giới, th iền  đinh, tr í huệ, giải 
thoát, g iải thoát tr i kiến, được quả Tu 
Đà Hoàn đến quả B ích  Chi Phật.

T ạ i sao ? Vì ch ư  P h ật xuâ't sanh từ  
trong B á t nhã ba la mật tuyên thuyết bô 
th í đến giải thoát tri kiến, tuyên thuyết 
quả Tu Đà Hoàn đến quả B ích  Chi Phật.

Nếu có đại Bồ T át an trụ  đúng như  
B á t nhã ba la mật đã nói, phải b iết đó 
là bự c Bồ T át bâ't thôi chuyên đirọ-c ch ư  
P h ật hộ niệm.• • •

Sức phương tiện  nh ư  vậy 
phải b iết Bồ T át đó gần gũi cúng dường 
vô lirọng ngàn muôn ứe chư* P h ậ t,trồ n g  
căn  lành, theo sát các bực th iện  tri thức, 
từ  lâu đã hành sáu ba la mật, từ  lâu đã 
tu  m ười tám  không, tứ  niệm x ứ  đến bát 
thánh  đạo, mười tr í lực đôn nhirt th iêt 
chủng trí. P h ải b iết đại Bồ T át đó trụ
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bựxĩ Pháp Vvrcmg Tử, đầy đủ các hạnh 
nguyện, thường chẳng rờ i chư* P h ật, 
chẳng rờ i căn  lành, từ  một cõi P h ật đến 
môt cõi Phât. P h ải b iết Bồ T át đó b iên• • • 

tà i vô tận , đầy đủ đà la ni, thân  sắc đầy 
đủ, thọ ký đầy đủ, vì chúng sanh mà thọ 
lây thân. P h ải b iết Bồ T át đó giỏi b iết 
tự  môn, giỏi b iết phi tự  môn. Khéo noi 
nói, khéo noi chẳng nói. Khéo noi một 
lò i, hai lời và nhiều lời. Khéo b iết tiếng 
nữ, tiếng nam. Khéo biết sắc nhẫn đến 
thức. Khéo b iết tánh thê" gian, tán h  Niết 
Bàn . Khéo b iết các pháp tiró-ng. Khéo b iết 
tướng hữu vi, tiróng vô vi, khéo b iết pháp 
hữu, pháp vô. Khéo biết tự* tánh tha tánh. 
Khéo b iết pháp hiệp, pháp tan. Khéo biết 
pháp Urong ứng, pháp chẳng tưtm g ứng. 
Khéo b iết nhu* và chẳng như. Khéo b iết 
pháp tánh, pháp vi. Khéo b iết duyên và 
không duyên. Khéo b iết âm nhập và giới. 
Khéo b iêt tứ* đế, khéo biết mười hai nhon 
duyên. Khéo b iết tứ* thiền, tứ  vô lưtmg 
tâm  và tứ  vô sắc đinh. Khéo b iết sáu ba 
la m ật, tứ  niệm x ứ  nhẫn đến nhứt th iet
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chủng trí. Khéo b iết tánh hữu vi, tán h  
vô vi. Khéo b iết tánh có, tán h  không. 
Khéo b iết quán sắc, quán thọ, tưởng, 
hành, thức, nhẫn đến quán nhứt th iết 
chủng trí. Khéo b iết sắc sắc uróng không 
nhẫn đến Bồ Đề Bồ Đề tưó-ng không. 
Khéo b iết xả đạo và chẳng xả  đạo. Khéo 
b iết sanh và diệt. Khéo b iết trụ  và dị.• • • 

Khéo b iết dục, sân, si. Khéo b iết chẳng 
dục, chẳng sân, chẳng si. Khéo b iết k iến  
và bất kiên. Khéo biết tà  k iên  và chánh 
kiến. Khéo b iết tất cả kiến. Khéo b iết 
danh, khéo b iết sắc, khéo b iết danh sắc, 
khéo b iết nhon duyên, thứ* đệ duyên, 
duyên duyên, tảng thưtỵng duyên. Khéo 
b iết hành tiróng, khéo biết khổẳ Khéo b iết 
tập, khéo b iết diệt, khéo b iết đạo. Khéo 
b iết Đ ia ngục và Đ ia ngục thú. Khéo b iết 
Ngạ quỷ và Ngạ quỷ thú. Khéo b iết Súc 
sanh và Súc sanh thú. Khéo b iết Nhon 
và Nhon thú. Khéo b iết Thiên  và Thiên  
thú. Khéo b iết Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà 
H oàn và đạo Tu Đà Hoàn. Khéo b iêt Tư* 
Đà Hàm, quả T ir Đà Hàm và đạo Tư* Đà
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Hàm. Khéo b iêt A Na Hàm, quả A Na 
Hàm và đạo A Na Hàm. Khéo b iết A La 
Hán, quả A La Hán và đạo A La Hán. 
Khéo b iết B ích  Chi Phật. Khéo b iết P h ật, 
nhứt th iết chủng tr í và đạo nhứt th iết 
chủng trí. Khéo b iết các căn  và đầy đủ 
các căn. Khéo b iết huệ, tậ t huệ, hữu lực 
huệ, lợ i huệ, xuất huệ, đạt huệ, quảng 
huệ, thâm  huệ, đại huệ, vô đẳng huệ, 
th iệt huệ. Khéo b iêt đời quá khứ, đời vi 
lai, đời hiện tại. Khéo biết phưxmg tiện. 
Khéo b iết thuận chúng sanh. Khéo biết 
tâm , thâm  tâm. Khéo biết nghĩa. Khéo 
b iết ngữ. Khéo biết phân b iệt Tam  thừa.

Này Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át hành B át 
nhã ba la mật, sanh B á t nhã ba la  mật, 
tu  B á t nhã ba la mât dirợc những lọ i ích  
như* vậy".
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PHẨM TAM HUỆ

THỨ BẢY MƯƠI

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Đ ại Bồ T át hành B á t nhã ba  la 
mật th ế  nào ? Sanh B át nhã ba la  mật 
th ế  nào ? Tu B át nhã ba  la  mật th ế  
nào ?".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Vì sắc tịch  diệt, vì sắc không, vì sắc hư  
dôi, v ì sắc chẳng cúng chắc nên phải 
hành B á t nhã ba la  mật.

Thọ, tưởng, hành và thức cúng nh ư  
vậy.

N hư lờ i ngưxri hỏi, sanh B á t nhã ba  la 
mật thê" nào ?

Vì như* hư* không sanh, nên sanh B át 
nhã ba la mật.

Nhu* lờ i ngutri hỏi, tu B á t nhã ba  la 
mật thê' nào ?
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Vì tu các pháp phá hoại, nên tu B át 
nhã ba la m ậtM.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Hành B át nhã 
ba la m ật, sanh B át nhã ba Ịa mật, tu 
B á t nhã ba la mật phải bao nhiêu  thời 
gian ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ừ  lúc mới phát tâm  
đến lúc ngồi đạo tràng  nên hành, nên 
sanh, nên tu B á t nhã ba la mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Tâm  niệm  nào 
nên hành B á t nhã ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Thường chẳng bỏ 
tâm  nhứt th iết chủng trí, chẳng cho tâm  
niệm  khác xen vào được, đó là hành B át 
nhã ba la mật, là sanh B á t nhã ba la
m ật, là tu B á t nhã ba la mật. Neu tâm• t

và tâm  sỏ* chẳng hiện hành, đó là hành, 
là sanh, là tu B á t nhã ba la mật.

- B ach  đức T h ế  Tôn ! Đ ai Bồ T át tu• •

B á t nhã ba la  mật sẽ đưtỵc nhứt chủng 
tr í  chăng ?

Vầy Tu Bồ Đề ! Không.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Chẳng tu B át 
nhã ba la mật đirợc nhứt th iết chủng tr í 
chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ạ ch  đức Thê' Tôn ! Cũng t u , cũng 

chẳng tu đirọ-c nhứt th iết chủng tr í 
chăng ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! Không.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chẳng phải tu, 
chẳng phải chẳng tu được nhứt th iết 
chủng tr í  chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu không như* 
vậy th ì làm th ế  nào sẽ được nhứt th iết 
chủng tr í  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át được 
nhứt th iết chủng tr í như  nh ư  tướng.

- Bạch' đirc T h ế  Tôn ! T h ế  nào là như* 
như* tiró-ng ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! Như th iệt tế.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là như  
th iêt t ế  ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* pháp tánh.
- B ach  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là nh ư  

pháp tán h  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* ngã tánh, chúng 
sanh tánh, thọ mạng tánh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là ngã 
tánh, chúng sanh tánh, thọ m ạng tán h  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Theo ý ngưm  th ế  
nào ? Pháp ngâ, chúng sanh, thọ mạng 
có thể đưtỵc chăng ?

- B ạch  dức T h ế  Tôn ! Chẳng th ể đưxỵc.

- Nầỵ Tu Bồ Đề ! Nếu ngã, chúng 
sanh, thọ m ạng chẳng thể đirợc th ì sao 
lại nói là có ngã tánh, chúng sanh tánh, 
thọ m ạng tánh.

Nếu trong B át nhã ba la mât chẳng 
nối có tá t cả pháp thì sẽ đưọ-c nhứt th iết 
chủng trí.

- B ach  đức T h ế  Tôn ! Chỉ B á t nhã ba 
la m ật là chẳng thê nói, còn Thiền  ba la 
mật đến Đ àn na ba la mật cũng chẳng 
thể nói chăng ?



146 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

- Nầy Tu Bồ Đề ! B á t nhâ ba la mật 
chẳng th ể  nói, Đàn na ba la mât đến tất 
cả  pháp hoăc hữu vi, vô vi, hoăc Thanh 
Văn Pháp, B ích  Chi P h ật pháp, Bồ Tát 
pháp, P h ật pháp cũng đều chẳng th ể nói.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tất cả pháp 
chẳng th ể nói, sao lại nói là Đ ia ngục, 
là Ngạ quỷ, là Súc sanh, là Nhơn, là 
Thiên , là Tu Đà Hoàn, là Tư* Đà Hàm, là 
A Na Hàm, là A La Hán, là B ích  Chi 
P h ât, là  Bồ Tát, là chư* P h ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Theo ý ngưoi thô 
nào ? D anh tự  của chúng sanh th iệt có 
th ể duxrc chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không thể đưtỵc.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh đã 
là không th ể  đirọ-c th ì làm sao lại nói là 
có Đ ia ngục nhẫn đến chư* P h ật ?

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
lúc hành B át nhã ba la mât phải nên hoc 
tấ t cả pháp không nói đirọ*e.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át lúc 
hành B át nhã ba la mật phải học sắc,
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thọ, tirỏng, hành, thức, nhẫn đến phải 
học nhứt th iết chủng trí.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la  m ật, đại Bồ T át phải học sắc chẳng 
tăng, chẳng giảm, nhẫn đến phải học 
nhứt th iết chủng tr í chẳng tăng, chẳng 
giảm.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là sắc 
bât tăng, bât giảm học, nhẫn đến th ế  nào 
là nhứt th iết chủng tr í bâ't tăng, bât giảm 
hoc ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì bát sanh, bâlt diệt 
nên học.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là bâ't 
sanh, bất diệt học ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì chẳng khởi, chẳng 
tác các hành nghiệp, hoặc có hoặc không.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào gọi là 
chẳng khởi, chẳng tác các hành nghiệp 
hoặc có hoặc không ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì quán các pháp 
tự  tánh không.
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! P h ải quán các 
pháp tự* tán h  không th ế  nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! P h ả i quán sắc sắc 
tướng không. P h ải quán thọ, tirởng, 
hành, thức, thọ, tirởng, hành, thức' tirớng 
không. P h ả i quán nhãn nhãn tướng 
không. N hẫn đến phải quán ý th ứ c giốì 
ý th ứ c giới tirớng không. P h ải quán nộỉ 
không nội không tiró-ng không. Nhẫn 
đến phải quán vô pháp hữu pháp không 
vô pháp hữu pháp không tvróng không. 
P h ả i quán tữ  th iền  tứ  th iền  tướng 
không. N hẫn đến phải quán diệt thọ 
tvrởng đinh diệt thọ tưởng đinh tướng 
không. P h ả i quán tứ  niệm  x ứ  tứ* niệm  
x ứ  tirớng không. Nhẫn đến phải quán 
Vô Thưxmg Bồ Đề Vô Thượng Bồ Đề 
tirớng không.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B á t nhã ba la mệt, Bồ T át phải quán các 
pháp tự  tướng không.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu sắc sắc 
tướng không, nhẫn đến Vô Thtrợng Bồ
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Đề, Vô Thưọng Bồ Đề tiróng không, th ì 
đại Bồ T át sao lạ i phải hành B át nhã ba 
la m ât ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng hành, đó gọi 
là hành B á t nhã ba la  mật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào chẳng 
hành mà gọi là hành B á t nhã ba  la  mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì B á t nhã ba la 
mật bát khả đắc nên Bồ T á í bất khả đắc, 
hành cũng bât khả đắc, vì ngưòi hành, 
pháp hành, chỗ hành đều bất khả đắc 
vậy. Đây gọi là  đại Bồ T át hành , chẳng 
hành B á t nhã ba la m ật, vì tấ t cả  các  hí 
luân đều bât khả đắc vây.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nếu chẳng hành 
là đại Bồ T át hành B á t nhã ba la mật, 
th ì Bồ  T át mới phát tâm  hành B á t nhã 
ba la  mật th ế  nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ừ  lúc m ói phát tâm  
trở  lại, Bồ T át phải học pháp không vô 
sở  đắc.

Vì Bồ T át nầy dùng pháp vô sở  đắc 
mà bô' thí, tr ì giới, nhẫn nhục, tinh  tấn,
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th iền  đinh, tr í  huệ, nhẫn đến dùng pháp 
vô sở  đắc tu  nhứt th iết chủng trí.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Thê' nào gọi là 
hữu sờ  đắc ? T h ế  nào gọi là vô sở đắc ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Những pháp có hai là 
có sỏ* đắc. Không có hai là không sở đắc.

- B ạ ch  đức Thê' Tôn ! Những gì có hai 
là  có sỏ* đắc ? Những gì không hai là 
không sở  đắc ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! N hãn và sắc là 
hai, ỷ và pháp là hai, nhẫn đến Vô 
Thirợng Bồ Đề và P h ật là  hai. Đó gọi 
là  hai.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T ừ  trong hữu 
sở  đắc mà không sỏ* đắc, hay là từ  trong 
vô sỏ* đắc mà không sở đắc ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng tử  trong 
hữu sở  đắc mà không sỏ* đắc, chẳng 
từ* trong vô sở  đắc mà không sở  đắc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Hữu sở  đắc và vô 
sở  đắc b ìn h  đẳng, đây gọi là không sở 
đắc.
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Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại B ồ  T át 
ở  trong pháp hữu sở  đắc và vô sở  đắc 
b ình  đẳng cần  phải học.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át học B át 
nhã ba la  mật nhu* vây thì goi là người 
vô sỏ* đắc, ngưxM không lầm lỗi.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật mà chẳng hành 
hữu sở đắc, chẳng hành vô sở đắc thì 
sao lại tữ  một bực lên một bự c đến đưọ-c 
nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã 
ba la m ật, đại Bồ T át chẳng ỏ* trong hữu 
sở  đắc để từ  một bự c lên một bực.

T ại sao vậy ? Vi ở  trong hữu sở  đắc th ì 
không th ể tữ  một bực lên được một bực.

T ại sao vậy ? Nằy Tu Bồ Đề ! Vô sở  
đắc là tiróng của B át nhã ba la m ật, vô 
sở  đắc là tướng của Vô Thưọ-ng B ồ Đề 
vô sở  đắc cũng là tiróng của n g irờ i hành 
B á t nhã ba la mật.

Bo T at phai hành B át nhã. ba la 
mật như* vậy.
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu B á t nhã ba 
la m ật bât khả đắc, Vô Thưtrng Bồ Đề 
bất kh ả đắc, người hành B á t nhã ba la 
mật b át khả đắc, th ì làm sao chư* đại Bồ 
T át phân b iệt các pháp tướng : là sắc, 
là thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn đến là 
Vô Thượng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã ba 
la  m ật, đại Bồ T át chẳng tháy có sắc, nhẫn 
đến chẳng thấy có Vô Thirợng Bồ Đề.

- B a ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu lúc hành B át 
nhã ba  la m ật, đại Bồ T át chẳng thấy có 
sắc, nhẫn đến chẳng thấy có Vô Thmợng 
Bồ Đề, làm  sao đầy đủ đirợc sáu ba la mật 
vào trong Bồ T át vi. Vào xong, tịn h  P h ật 
quốc độ, th ành  tựu chúng sanh duxrc nhữt 
th iết chủng trí. Đirọ-C nhứt th iết chủng tr í 
xong, chuyển pháp luân làm P h ật sự* độ 
chúng sanh thoát sanh tử.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át chẳng 
VI sắc mà hành B á t nhã ba la. mạt, nhan 
đến chẳng vì Vô Thượng Bồ Đề mà hành 
B á t nhâ ba la  mật.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át vì 
sự  gì mà hành B át nhã ba la m ật ?

- Nầy Tư Bồ Đề ! Vì không chỗ làm 
mà đại Bồ Tát hành B át nhã ba la mật.

T ại sao vậy ? Vì tấ t cả pháp không 
chỗ làm, không chỗ tác, B á t nhã ba la 
m ật cũng không chỗ làm, không chỗ tác, 
Vô Thưxỵng Bồ Đề cũng không chỗ làm, 
không chỗ tác, đại Bồ T át cũng không 
chỗ làm, không chỗ tác.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
phải hành B át nhã ba la mật không chỗ 
làm, không chỗ tác.

“ B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu các pháp 
không chỗ làm, không chỗ tác  th ì chẳng 
nên phân biệt có ba thừa : Thanh Văn 
thừa, B ích  Chi P h ật thừa, P h ật thừa.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Trong các pháp không 
chỗ làm, không chỗ tác  th ì không có phân 
biệt. Trong có chỗ làm, có chỗ tác  th ì có 
phân biệt.

T ạ i sao vậy ? Vì phàm phu ngu nhon 
chẳng nghe thánh pháp, châ'p trư ớ c năm
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ấm : sắc, thọ, tirỏ-ng, hành và thức. Họ 
chấp trư ớ c Đ àn na ba la  mật nhẫn đến 
Vô Thưtỵng Bồ Đề. Ngu nhon nầy quan 
niệm  có sắc và đtrọ-c sắc đó, nhẫn đến 
có Vô Thưtỵng Bồ Đề và được Vô Thượng 
Bồ Đề đó.

Bổ T át nghĩ rằng tôi sẽ được Vô Thưtm g 
Bồ Đề, tô i sẽ độ chúng sanh thoát sanh tử.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ta dùng ngũ nhãn 
quan sát còn chẳng thây có sắc nhẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề, huôlng là ngu 
nhon không có con mắt mà muôn được 
Vô Thượng Bồ Đề độ chúng sanh thoát 
sanh tử.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! ]^ếu đức P h ật dùng 
ngũ nhãn quan sát chẳng thây kẻ đưọ-c độ 
trong những chúng sanh bi sanh tử, tạ i 
sao ngày nay đức Thê Tôn được Vô 
Thượng Bồ Đề, phân b iệt chúng sanh có 
ba tu  : chánh đinh, tà  định và bát đ ịnhề• • • •

- Nầy Tu Bồ Đề ! T a duxỵc Vô Thirợng 
Bồ Đề, vốn chẳng thấy có chúng sanh ba 
tu  : chánh định, tà  định, bất đinh.• • • •
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Nầy Tu Bồ Đề ! Vì chúng sanh ở  noi 
không pháp mà tưxmg có pháp. Đ ể trừ  
sự* hư* vọng chấp trirớc pháp th ế  tục của 

C) 1*101 có đưt>*c, ch ớ  chẳng phải
là  đệ nhứt nghĩa.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Chẳng phải ỏ* 
noi đệ nhứt nghĩa mà đưtỵc Vô Thưtm g 
Bồ Đề ư  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Ở  noi điên đảo 
mà đưtỵc Vô Thượng Bồ Đề ư  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu chẳng ở  noi 
đệ nhứt nghĩa đurọ-c Vô Thưxỵng Bồ Đề 
cũng chẳng ở  nơi điên đảo đưxỵc Vô 
Thượng B ồ Đề; phải chăng là không có 
T h ế  Tôn đirọ-c Vô Thirọ-ng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không phải như* vậy. 
T a th iệt đmợe Vô Thượng Bồ Đề không 
trụ  noi tướng hữu vi, noi tiróng vô vi.

Nầy Tu Bồ Đề ! N hư hóa nhem của 
P h ật b iên  hóa ra  đó, chẳng trụ  nơi tướng
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hữu v i,v ô  vi, mà hóa nhem cũng có đến, 
đi, ngồi, đứng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Hóa nhon đó hoặc 
hành sáu ba la mât, hành tứ* th iền , tứ* 
vô lưxỵng tâm , hành vỏ sắc đinh, ngũ th ần  
thông, hành tứ  niệm  xứ  đến bát thánh  
đạo, nhập không tam  muội, vô tiró-ng tam 
muội, vô tác  tam muôi, hành nội không 
nhẫn đến vô pháp hữu pháp không, hành 
bát bội xả, cửu th ứ  đệ định, hành mười

• 7  • • ề 
tr í  lực, bôĩi vô úy, bôn vô ngại, đại tử* 
đại bi, được Vô Thirọ-ng Bồ Đề, chuyển 
pháp luân. Hóa nhơn đó b iến  hóa vô 
lirọ-ng chúng sanh có ba tụ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Theo ý ngưtri nghĩ 
th ế  nào ? Hóa nhon đó có hành Đ àn ba 
la  mật nhẫn đến có ba tụ chúng sanh 
chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đức P h ật cũng như  
vậy. Đ ức P h ật b iết các pháp như* hóa. 
N hư hóa nhem độ hóa chúng sanh. Không 
có chúng sanh th iệt để độ.
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N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ  T át 
hành B á t nhã ba la mât, hành như* hóa 
nhon hành n h ư  vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tấ t  cả  pháp 
đều như* hóa, th ì P h ật cùng hóa nhon có 
gì khác ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Phật cùng hóa nhon 
không khác. T ại sao ? Vì P h ật hay làm 
sự* việc; hóa nhon củng hay làm sự  viêc.• •

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu không P hật, 
riêng  hóa nhon hay làm sự  việc chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! R iêng hóa nhon hay 
làm sự  việc.

B ạch  đưc Thê Tôn ! T ai sao không 
P h ạt, hoa nhon lai hay làm sư  v iêc ^

Nây Tu Bồ Đề ! Như* thuở quá khứ* có 
P h ật hiệu Tu P hiên  Đa, vì muôn độ hàng’ 
Bồ T át mà hiện hóa P h ật, rồi tự  diệt độ. 
Hóa P h ật đó trụ  the nửa kiếp làm P h ạt 
sự, thọ ký cho ch ư  Bồ Tát xong rồi diểt 
độ. T ất cả chúng sanh th ế  gian đều cho là 
P h ật th iệt diệt độ. Nhung nầy Tu Bổ Đề ! 
Hóa n h ơ n  th iệt không sanh, không diệt.
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Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át hành 
B á t nhã ba la mật, phải tin  và b iết rằng 
tấ t cả pháp như* hóa.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đữc P h ật 
cùng hóa nhon do đức P h ât b iên  hóa ra 
đó không sai khác nhau, th ì làm sao khiên  
người bô' th í thanh tin h  ?

Như* có người cúng diròng đức P hật. 
Người nầy nhẫn đên lúc vô dư* Niêt B àn  
đưtỵc phiróc đức chẳng cùng tận.

Nếu có người cúng dưtỳng hóa P h ật, 
cũng được phước đức chảng cùng tân 
như* vậy chảng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đức P h ật dùng th iệt 
tướng của các pháp mà làm phưtýc điền 
cho T rờ i, Ngirời và tấ t  cả chúng sanh. 
Hóa P h ật cũng dùng th iệt tướng của các 
pháp mà làm phirớc điền cho T rờ i, NgưtM 
và tâ't cả  chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đổ hóa P h ật và gieo 
phước đức chỗ hóa P h ât đó lại, nêu co 
th iện  nam, th iện  n ữ  thành tâm  cung kính  
niêm  Phật. Nhơn duyên căn lành nầy mãi• •
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đên giải thoát, phiró-c đức của th iện  nam 
th iện  nử* ấy vẫn chẳng cùng tận.

Đ ể sự  th àn h  tâm  cưng k ính  niệm  
đo Ỉ.O.Ỉ} nêu  có th iện  nam, th iện  

nữ* đem một bông hoa rả i trên  hư* không 
mà niệm  P h ật, nguxri nầy m ãi đến lúc 
g iả i thoát, phirớc đức đó chẳng cùng 
tâ n ể

Đ ể sự  thành tâm cung kính niệm  Phật 
và rả i hoa niệm P h ạt đó lại, nô'u có ngưtH 
chỉ một lần xưng Nam mô P h ật, người 
nây mải đôn lúc giải thoát, phước đức 
ấy vẫn chẳng cùng tận.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Gieo căn 
lành trong phiróc điền Phật, được phước 
vô lirọ-ng.

Vì thê nên b iêt rằng đức P h ật cùng 
hóa P h ật không sai khác. Vì pháp tiró-ng 
cua các pháp không khác vây.

Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ T át phải hành 
B á t nhã ba la mật, nhập trong thiột tướng 
các pháp n h ư  vạy. Thiệt tướng các pháp 
đó chẳng hir hoại, đó gọi là tướng B át
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nhã ba la mật nhẫn đến là  tướng Vô 
Thượng Bồ Đề chẳng hư* hoai.

- B ạ ch  đức Thê Tôn ! Nêu th iệt tiróng 
các  pháp chẳng hư* hoại, tạ i sao đức P h ật 
lạ i hoại các pháp tuông mà dạy rằng đây 
là sắc, là thọ, tưỏng, hành và thức, là 
nội pháp, là  ngoại pháp, là th iện  pháp, 
là  bất th iện  pháp, là  hữu lậu, là vô lậu, 
là  th ế  gian, là  xuất th ế  gian, là hữu trán h  
pháp, là vô trán h  pháp, là  hữu vi pháp, 
là  vô vi pháp v.v... Đức T h ế  Tôn chừng 
không hoại các pháp tướng chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Khôngệ Vì dùng tướng 
danh tự  để chỉ bày các pháp muôn cho 
chúng sanh đirợc hiểu. Đ ức P h ật chẳng 
hoại pháp tướng các pháp.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu vì dùng 
tưó-ng danh tự  để chúng sanh được hiểu 
mà nói các pháp.

Nếu các pháp không danh, không tướng 
th ì làm sao dùng danh tiróng hiển bày 
muốn chúng sanh đưxỵc hiểu ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Theo pháp th ế  tục 
có danh tiróng chớ th iệt th ì không chỗ 
chấp trước.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* ngirò-i phàm nghe 
nói khổ liền châ'p danh lây tướng. Còn

• và các thánh đệ tứ  thì chẳng 
châ'p danh lây tướng. Nầy Tu Bồ Đề ! 
Nê'u danh châp danh, tiró-ng chấp tướng 
thì lẽ ra  hư* không cũng châ'p hư* không, 
vô tướng cũng chấp vô tiró-ng, vô tác  
cũng chấp vô tác, th iệt tế  củng châ'p th iệt 
tê, pháp tánh cũng châ'p pháp tánh, vô 
vi tánh cũng châ'p vô vi tánh.

Nây Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp đó chỉ 
co danh tương, pháp đó chăng ỏ* trong 
danh tưó-ng.

Như* vậy, nầy Tu Bổ Đề ! Đ ại Bồ T át 
chỉ ở  trong danh tướng phải hành B á t 
nhã ba la mật, trong danh tướng đó cũng 
chăng nên chấp.

B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu tât cả pháp 
hữu vi chỉ có danh tiróng, thì đại Bồ T át 
V1 ai mà phát tâm Vô Thương Bồ Đề, thọ
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nhiều sư* cần  khổ ? Lúc Bồ T át hành đạo, 
Bồ T át bô' thí, tr ì giới, hành nhẫn nhục, 
siêng tinh  tân, nhâp th iền  đinh, tu tr í 
huệ, hành tữ  thiền, tứ  vô lượng tâm , tứ  
vô sắc đinh, tứ  niệm  x ữ  đến bát thánh 
đạo, hành không, vô tướng, vô tác, hành 
m ười tr í  lirc đên đai từ* đại bi ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lời Tu Bồ Đề 
vửa nói, nếu tất cả pháp hừu vi chỉ có 
danh tưtýng thì đai Bồ T át vì ai mà hành 
Bồ T át đạo ?

Nầy Tu Bồ Đề ĩ Nếu hữu vi pháp chỉ 
có danh tướng, bằng đồng danh tướng 
đó, danh tướng cũng không. Vì thê nên 
đại Bồ T át hành Bồ T át đạo được nhứt 
th iết chủng trí, chuyển pháp luân, dùng 
pháp ba thừ a độ thoát chúng sanh.

D anh tướng đó cũng không sanh, không 
diệt, không trụ , không dị.

- B ạ ch  đức T h ế  Tônự ! Đức T h ế  Tôn 
nói nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ta nói nhứt th iết 
chủng trí.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ức P h ật nói 
nhứt th iêt trí, nói đạo chủng trí, nói nhứt 
th iết chủng trí. B a  tr í đó kh ác nhau th ế  
nào ?

- Nầy Tu Bổ Đề ! Nhứt th iết tr í  là tr í  
củ a tât cả Thanh Văn và B ích  Chi P h ật, 
đạo chủng tr í là tr í của đại Bồ T át, nhứt 
th iết chủng tr í  là tr í  của ch ư  P h ật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Duyên cớ  gì mà 
nhứt th iết tr í  là tr í  của Thanh Vản và 
B ích  Chi P h ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Danh từ  nhứt th iết 
là nói pháp nội pháp ngoại, là pháp mà 
hàng Thanh Văn, B ích  Chi P h ật b iết đưọ-c 
mà chẳng dùng được, nhữt th iết đạo và 
n|hứt th iết chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Duyên cớ  gì đạo 
chủng tr í  là  tr í  của chư* đại Bồ T át ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhứt th iết đạo, hoặc 
Thanh Vản đạo, B ích  Chi P h ật đạo, Bồ 
tá t đạo, đại Bồ Tát phải b iet đẩy đủ. 
Cũng phải dùng đạo nầy độ chúng sanh, 
cũng chẳng làm th iệt tế  để chứng.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Như* lời đức P h ật 
dạy : Đ ại Bồ Tát phải đầy đủ các đạo mà 
chẳng nên lây đạo nầy làm th iệt tê' để 
chứng. T ạ i sao vậy ? B ạch  đức T h ế  Tôn !

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át nầy chưa 
tin h  P h ật độ, chưa thành  tựu chúng sanh, 
lúc nầy chẳng nên chứng lây th iệt tê.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át trụ  trong* • 

đạo nên chứng th iệt tế  chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ạch  đứt? T h ế  Tôn ! T rụ  trong phi 

đạo có nên chứng th iệt tế  chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T rụ  trong đạo 
và phi đạo có nên chứng th iệt tê chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T rụ  trong chẳng 

phải đạo chẳng phải phi đạo có nên chứng 
th iệt t ế  chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ĩ Đại Bồ T át trụ  

chỗ nào nên chứng th iệt tê ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Theo ý ngưxri th ế  
nào ? Người trụ  trong đạo, vì chẳng thọ 
các pháp nên lậu tận  tâm  được giải thoát 
phải chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngirò-i trụ  phi đạo 
mà lậu tận  tâm  đirực giải thoát chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Người trụ  trong đạo 
và phi đạo mà lậu tận  tâm  giải thoát 
chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngiròi trụ  trong 
chẳng phải đạo chẳng phải phi đạo mà 
lậu tận tâm  giải thoát chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Tôi không 
chô trụ, chăng thọ các pháp, lâu tân  tâm  
được giải thoát vậy.

- Nây Tu Bồ Đề ! Đai Bồ T át cúng nhu* 
vậy, không chỗ trụ  chứng th iệt tế.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! The nào là tiró*ng 
nhứt th iêt chủng tr í ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì tướng duy nhứt 
mà gọi là  nhứt th iết chủng trí, đó là tấ t 
cả  pháp tich  diệt tiró-ng.

L ại những hành loại, tiróng mạo, danh 
tự  hiển bày ngôn thuyết, đức P h ật đều 
b iết đúng như* th iệt, vì th ế  nên gọi là 
nhứt th iết chủng trí.

- B ạch  dứtì T h ế  Tôn ! Nhữt th iết trí, 
đạo chủng tr í và nhữt th iết chủng trí, 
ba  tr í  đó k iết sử  đoạn có hết hẳn và còn 
thử a sai khác chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! P h iền  não đoạn không 
sai khác. Tập khí phiền não, ch ư  P h ật 
đều đoạn hẳn tấ t  cả, Thanh Văn và B ích  
Chi P h ật chẳng đoạn hết hẳn.

- B ạ ch  d ử c  T h ế  Tôn ! Những người đó 
chẳng được pháp vô vi có đoạn đirọ-c 
phiền não chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Trong pháp vô 

vi có đưtỵc sai khác chăng ?
- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nêu trong pháp 
vô vi không thể được sai khác, cớ  sao 
nói người nầy phiền não tập kh í đoạn 
hẳn, người nầy chẳng đoạn hẳn ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Tập khí chẳng phải 
phiền não. Người Thanh Vản, B ích  Chi 
P h ât đó, thân và khẩu có những tướng 
dạng tirong tợ  dâm dục, sân khuê và ngu 
si mà kẻ phàm phu vì đó mắc phải tội, 
đó là tập khí của tam độc vậy. Chư* P h ật 
không có như* vậy.

- B ạch  đức Thô Tôn ! Nôu đạo không 
pháp, Niêt B àn  cũng không pháp, tạ i sao 
lại phân biột nói là Tu Đà Hoàn, là Tư* 
Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là 
B ích  Chi Phật, là Bồ Tát, là P h ật ?

- Nầy Tu Bồ Đồ ! Đó đều do vô vi 
pháp mà có phân biệt sai khác nh ư  vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Thiệt vì do pháp 
vô vi mà phân biệt có Tu Đà Ilo àn  đôn 
Phột chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Do thô gian ngôn 
thuyêt mà có sai biêt như  vây ch ớ  chẳng
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phải là đệ nhứt nghĩaễ Trong đệ nhứt 
nghĩa không có phân b iệt ngôn thuyết. 
T ạ i sao ? Vì trong đệ nhứt nghĩa không 
có ngôn thuyết. Vì k iết sử  đoạn dứt mà 
nói hâu tế.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Trong các pháp 
tir tướng không, tiền  tế  còn bất khả đắc, 
huôYig là nói có hậu tế.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng n h ư  vậy. Trong 
các pháp tự  tvróng không còn chẳng có 
tiền  tế, huôYig là có hậu tế.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì chúng sanh chẳng b iết 
các pháp tự  tiró-ng không nên nói là tiền  
tế, nói là hậu tế. Trong các pháp tự  tướng 
không, tiền  tế, hậu tế  đều bất khả đắc.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ai Bồ T át 
phải ở  trong các pháp tự  tiróng không 
mà hành B á t nhã ba la mật.

Nê'u đại Bồ Tát hành pháp tự  tướng 
không, th ì không chỗ châp, hoăc nội pháp 
hoặc ngoại pháp, hoặc hữu vi pháp, hoặc 
vô vi pháp, hoặc pháp Thanh Văn, pháp 
B ích  Chi P h ật, hoặc P h ật pháp.
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- B ạch  đức Thê Tôn ! Thirò-ng nói B át 
nhã ba la mật. Do nghĩa gì mà B á t nhã 
ba la mật gọi là B át nhả ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đirọ-C đệ nhứt nghĩa 
độ tât cả pháp đến bò* kia, do nghĩa trên  
đây mà gọi là B át nhã ba la mật.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! C hư P hật, Bồ Tát, 
B ích  Chi P h ật và A La Hán dùng B át 
nhã ba la một nầy để đôn bờ  kia, do 
nghĩa nầy mà gọi là B át nhã ba la mật.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Phân biêt tính 
lirò*ng phá hoại tât cả pháp đôn vi trần, 
trong đó chẳng đutrc cÚTig chắc, do nghía 
nây mà gọi là B át nhã ba la mật.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Các pháp như, 
pháp tánh và thiột tế  đều vào trong B át 
nhã ba la mât, do nghĩa nầy mà gọi là 
B át nhã ba la mật.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! B át nhã ba la mật 
nầy không có pháp hoặc hiộp hoặc tan, 
hoặc có sắc hoặc không sắc, hoặc thây 
được hoặc chẳng thấy đirọ-c, hoặc có đôì 
hoặc không đôi, hoặc hữu lậu hoăc vô
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lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi. T ại sao ? 
Vì B á t nhả ba la một nầy không sắc, 
không hình, không đôì, một tiróng duy 
nhút, đó là vô tướng.

L ai nầy Tu Bồ Đề ! B át nhã ba la  mật 
nầy hay sanh tât cả pháp, tâ t cả biộn 
tài, tâ't cả chiếu  minh.

Nầy Tu Bồ Đề ! B á t nhã ba la mật 
nầy, tá t cả ma hoặc thiôn ma, hoặc ngưxri 
cầu Thanh Văn, B ích  Chi P h ật, cùng các 
ngoại đạo, phạm ch í, kẻ oán thù, ngưt>i 
ác chẳng phá hoại dưtTC Bồ T át hành B át 
nhã ba la mật.

T ại sao ? Vì những hạng người đỏ, ở  
trong B át nhã ba la mật đều bất khả cĩẩc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát phải hành 
đúng nghĩa B át nhã ba la một nhir vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át muôn 
hành nghĩa B át nhã ba la một, phải hành 
nghĩa vô thưTrng, nghĩa khô, nghía không, 
nghĩa vô ngã. Cùng phải hành nghĩa khô 
trí, nghĩa tập trí, nghĩa diột trí, nghía 
đạo trí, nghĩa pháp trí, nghía tỉ trí, nghĩa
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th ế  trí, nghĩa tha tâm  trí, nghĩa tận  trí, 
nghĩa vô sanh trí, nghĩa n h ư  th iệt trí.

Như- vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
vì nghía B á t nhã ba la mật mà phải hành 
B át nhã ba la mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Trong B át nhả 
ba la mật sâu xa nầy, nghĩa cùng phi 
nghĩa đều bâ't khả đắc, tạ i sao dại Bồ 
T át lại vì nghĩa B át nhả ba la mật sâu 
xa mà phải hành B át nhả ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ T át vì nghĩa 
B át nhã ba la mât sâu xa nôn nghĩ rằng : 
Tham  dục là phi nghĩa, nghĩa n h ư  vậy 
chẳng nên hành, sân khuể và ngu si là 
phi nghĩa, nghĩa n h ư  vậy chẳng nên hành, 
tâít cả  tà kiến là phi nghĩa, nghĩa nh ư  
vậy chẳng nên hành. Tại sao ? Vì tướng 
n h ư  của ba độc không có nghĩa, không 
có phi nghĩa, tiróng như  của tâ't cả tà 
k iên  không có nghĩa, không có phi nghĩa.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át phải 
nghĩ rằng : s ắ c  chẳng phải nghĩa, chẳng 
phải phi nghĩa, nhẫn đến thữc chẳng phải
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nghĩa, chẳng phải phi nghĩa, Đ àn na ba 
la mật nhẫn đến Vô Thirọng Bồ Đề chẳng 
phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa. T ại sao 
vậy ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đức P h ật lúc đirợc 
Vô Thưọ-ng Bồ Đề không có pháp để được, 
hoặc nghĩa hoặc phi nghĩa.

Nầy Tu Bồ Đề ! Có P h ật hày không 
P h ật, các pháp, pháp tướng thường trụ  
không có nghĩa, không có phi nghĩa.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ Tát 
hành B á t nhã ba la mật phải rờ i nghĩa 
và phi nghĩa.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T ại sao B á t nhã 
ba la mật chẳng phải nghĩa, chẳng phải 
phi nghĩa ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ất  cả pháp hữu vi 
không tirớng vi tác, vì lẽ đó mà B á t nhã 
ba la mật chẳng phải nghĩa, chẳng phải 
phi nghĩa.

- B ạch  đức Thê Tôn ! T ât cả Thánh 
H iền như* P h ật và đệ tứ  P h ật đều lây vô 
vi làm nghĩa, tạ i sao đức P h ật nói B á t
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nhã ba la mật không có nghĩa và phi 
nghĩa ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Dầu tấ t cả T hán h 
H iền đều lây vô vi làm nghĩa, cũng chẳng 
vì th ế  mà tăng, cũng chẳng vì th ế  mà 
tôn.

" Nầy Tu Bồ Đề ! Ví n h ư  hư  không 
như*, chẳng hay lợi ích  cho chúng sanh, 
cúng chẳng làm tển  hại chúng sanh. Cũng 
vạy* B a t nhã ba la mât của Bồ T át cũng 
không tăng, không tổn.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át chẳng 
học vô vi B á t nhã ba la  mật, được nhứt 
th iết chủng tr í chăng ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! Đ ại Bồ T át học vô vi 
B á t nhã ba la mật nầy sẽ dưxrc nhứt th iêt 
chủng trí, vì chẳng lây hai pháp vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Chẳng hai pháp 
có th ể chrọ-c chẳng hai pháp chăng ?

- Nây Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Hai pháp có thể 
được chẳng hai pháp chăng ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ach  đức Thê Tôn ! Đai Bồ T át không 

lây hai pháp, không lây chẳng hai pháp 
th ì làm sao sè được nhứt th iêt chủng 
tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không chỗ đưtỵc 
tứ c là  duxỵc. B ở i đuxỵc nầy là không chỗ 
được".



KINH
M A HA BÁT NHÃ BA LA M Ậ T

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BÔN

Hán dịch : Pháp Su- Cini Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM đ ạ o  t h ọ• •

THỨ BẢY MƯƠI MỐT

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bach đức Thê 
Tôn ! B á t nhã ba la mật nầy râ t sâu. 
Chư* đại Bồ T át chẳng thấy có chúng 
sanh mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng 
Bồ Đề, đây là râ t khó. N hư người muôĩi 
trồng cây giữa hư  không thì rấ t khó.

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Cũng vậy, đại 
Bô T át vì chúng sanh mà cầu  Vô Thương 
Bồ Đề, chúng sanh cũng b ấ t  khả đắc".

Đức P h ật phán dạy : "Đúng như* vậy. 
Nầy Tu Bồ Đề ! Chỗ làm của chư* đại Bồ 
T át rá t khó : vì chúng sinh mà cầu  Vô
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Thirọ-ngBồ Đề, cữu độ những chúng sanh 
điên đảo chấp ngô, châ'p ngã.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* ngưỏ-i trồng cây 
chẳng b iết g ốc , thân, cành, lá, bông, trá i 
mà yêu quí vun bón xới tưới, cây lớn 
dần, hoa, lá, trá i, hột đều thành tựu mà 
đưxỵc hưởng thọ.

Củng vây, chư* đai Bồ T át vì chúng 
sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề, lần  lần hành 
sáu ba  la m ật, được nhirt th iết chủng trí, 
th ành  tựu P h ật thọ, đem hoa, lá, trá i,• • • 

hột lợ i ích  chúng sanh.
Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là lá cây lợi 

ích  chúng sanh ?
Chúng sanh nhờ nơi đại Bồ T át mà 

được lìa  khỏi ba ác đạo, đó là lá lợ i ích.
T h ế  nào là hoa lợi ích chúng sanh ?
N hờ nơi đại Bồ T át mà chúng sanh 

được sanh làm  người dòng sang quý, 
đưtỵc sanh cõi T rờ i T ứ  T h iên  Vưxmg 
nhẫn  đến cõi T rời P h i P h i Tưởng, đó 
là hoa lợ i ích.
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T h ế  nào là quả lợi ích chúng sanh ?

Đ ại Bồ T át đó đirợc nhứt th iết chủng 
tr í làm cho chúng sanh đvrọ-c quả Tu Đà 
Hoàn nhẫn đến quả P hật, chúng sanh 
nầy lần lần dùng pháp ba thừ a nhập noi 
vô dư* y Đ ại Niêt Bàn , đó là quả lợi ích  
chúng sanh.

Đ ại Bồ Tát đó chẳng thây có th iệt 
chúng sanh mà độ chúng sanh khiến  lìa  
chấp ngã điên đảo. Đại Bồ T át nghĩ rằng : 
Trong tâ't cả pháp không có chúng sanh 
ta vì chúng sanh mà cầu nhứt th iết chủng 
trí, chúng sanh đó th iệt bất khả đắc".

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! P h ải b iết rằng 
Bồ Tát đó như* là Phật.

T ại sao vậy ?

Vì do nơi Bồ Tát đó mà dứt tât cả 
mầm giông Địa ngục, Súc sanh, Ngạ quỷ, 
dứt tá t cả mẩm giông các nạn, bần cùng 
hạ tiộn, dứt tât cả mầm giông cõi Duc, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc.

- Đúng như* vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! P h ải 
biôt rằng Bồ Tát đó như là Phât.
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Nầy Tu Bồ Đề Tề Nếu đại Bồ T át chẳng 
phát tâm  cầu  Vô Thưtỵng Bồ Đề thì thê 
gian không có chư* P h ật quá khữ, vi lai, 
h iện tại, th ế  gian cũng không có B ích  
Chi P h ật, A La Hán, A Na Hàm, T ư  Đà 
Hàm, Tu Đà Hoàn. Cũng không lúc nào 
dứt ba ác đạo và ba cõi.

Nẩy Tu Bồ Đề ! Đúng như* lời ngưcri 
nói, đai Bồ T át đó như* là Phât.* • ặ

T ai sao vây ? Vì do như mà gọi là 
Như* Lai. Vì do như  mà gọi là B ích  Chi 
P h ật, A La Hán và tât cả Hiền Thánh. 
Vì do n h ư  mà gọi là sắc, thọ, tưxrng, hành 
và thức. Vì do như* mà gọi là tât cả pháp 
nhẫn đen tán h  hữu vi, tánh vô vi. Những 
như* đó đều như th iệt không sai khác, vì 
th ế  mà gọi là như.

C hư đại Bồ T át học nh ư  đó được nhút 
th iết chủng trí, đưtỵc gọi là N hư Lai.

Do nhân duyên đó, do hành tưtýng đó 
mà nói rằng phải b iết đại Bồ T át như* là 
Phật. Vì là tướng như.
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Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nên đại Bồ T át 
phải học n h ư  B át nhã ba la mật.

Bồ T át học như  B át nhã ba la m ật thì 
có th ể học tấ t cả pháp nhưẻ Học ta t cả 
pháp nh ư  th ì duxrc đầy đủ ta t  cả  pháp 
nhir. Đưtỵc đầy đủ tất  cả pháp n h ư  rồi 
thì trụ  tấ t cả pháp như  được tự  tại. Trụ  
tất cả pháp như, divợc  tự  tạ i rồi th ì khéo 
b iêt căn  của tât cả chúng sanh. Khéo biết 
căn  của tâìt cả chúng sanh rồi th ì khéo 
b iêt căn cự túc của tât cả chúng sanh 
và khéo biêt nghiộp nhơn duyên của tất 
cả chúng sanh.

B iêt nghiộp nhon duyên của tát cả 
chung' sanh rôi thì đirơc nguyên tr í đầy 
đủ.

Đirợc nguyện tr í đầy đủ rồi th ì tam 
th ế  huệ thanh tinh.

* •

Tam  th ế  huệ thanh tịnh rồi thi lợi ích  
tát cả chúng sanh.

Lợi ích tấ t cả chúng sanh rồi thì thanh 
tịn h  P h ật qucfc độ.
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Thanh tin h  P h ật quốc độ rồ i th ì được 
nhứt th iết chủng trí.

Đ ược nhứt th iết chủng tr í rồi thì 
chuyển pháp luân.

Chuyển pháp luân rồi th ì an lập chúng 
sanh noi ba thừ a khiến  nhập vô dư y 
Niết Bàn .

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bô T át 
muôn đirợc tấ t cả công đức lợ i m ình lợi 
ngưm  th ì phải phát tâm  Vô Thượng Bồ 
Đề.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át có 
thể hành B á t nhả ba la mật sâu xa đúng 
như* lời, tấ t cả th ế  gian, T rời, Ngiròi, A 
tu la  phải nên đảnh lễ.

- Nầy Tu Bồ Đề ’ề Đúng như* vậyễ Đại 
Bồ T át có thể hành B át nhã ba la mật 
sâu xa  đúng như  lời, tâ t cả thê gian, 
T rờ i, Người, A tu la phải nên đảnh lễ.

- B ạ ch  đữc T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át mới 
phát tâm  vì chúng sanh mà cầu Vô 
Thương Bồ Đề clutxc bao nhiêu phuơc 
đứtì ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh 
trong T iểu  Thiên  quôb độ đều phát tâm  
T hanh Văn, B ích  Chi Phât, theo ý ngtroi 
thê nào, phirớc của họ có nhiều  chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! R ât nhiều  vô 
lượng.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Phư ớc của họ sánh 
với phước đức của Bồ T át mới phát tâm  
chẳng bằng phần trăm , phần ngàn, phần 
muôn ức, nhẫn đến toán sô' th í dụ cũng 
vẫn không bằng đirợc.

T ại sao ? Vì phát tâm  Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật đều do Bồ T át mà ra. Còn Bồ 
T át trọn  không do Thanh Văn, B ích  Chi 
P h ật mà ra.

Đến Trung Thiên nhị th iên  quôc độ và 
Đại Thiên  tam th iên  quô'c độ so sánh 
cùng n h ư  vậy.

Và để chúng sanh trong Đ ại T h iên  tam 
th iên  quốc độ phát tâm  Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật lạ iệ Cứ như  chúng sanh trong 
Đại Thien  tam th iên  qu.ôc đô đều tru  bvrc 
Càn Huệ địa, bự c T ánh địa, bự c B á t N han
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đia, birc K iến đia, birc B ạ c  đia, birc Ly 
dục đia, bự c Dĩ B iên  đia, birc B ích  Chi 
P h ật đia, tấ t cả phirớc đức đó nêu muôn 
đem sánh với Bồ T át mới phát tâm  thì 
vẩn chẳng bằng phần trăm , phần ngàn, 
phần muôn ức, nhẫn đên toán sô th í dụ 
đều chẳng bằng được.

Nầy Tu Bồ Đề ! Chư* Bồ T át mới phát 
tâm  trong Đ ại Thiên  quôc độ chẳng bằng 
Bồ T át nhập pháp vị. C hư Bồ T át nhập 
pháp vi trong Đ ại T h iên  quôc độ chăng 
bằng Bồ T át hướng P h ật đạo. C hư Bồ 
T át hướng P h ật đạo trong Đ ại Thiên  
quốc độ chẳng bằng công đữc của P h ật, 
một phần trăm , phần ngàn, phần muôn 
ứ c, nhẫn đến toán sô' th í dụ đều chẳng 
bằng được.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át mới phát 
tâm  nên niệm  nhớ những pháp gì ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nên niệm  nhớ nhứt 
th iết chủng trí.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là nhứt 
th iết chủng tr í ? Những duyên gì, tăng
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thưxỵng gì, hành loại gì, tiróng mạo gì 
của nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhứt th iết chủng tr í 
không chỗ có, không niệm, không sanh, 
không hiên thi.

Như* Tu Bồ Đề hỏi những duyên, những 
tăng thưọng, những hành, những tiróng 
của nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nhứt th iết chủng tr í 
khong co pháp, duyên niêm  làm tầng 
thưrỵng, tịch  diệt làm hành, vô tưxýng làm 
hiro-ng. Đo gọi là  duyên, tăn g  thixDng, 
hành và Urứng của nh úl thiết chủng trí.

- B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Chỉ có nhứt th iết 
chủng tr í không pháp, hay là sắc, thọ, 
tuữn^, hanh, thvrc nhân đèn hửu vi tuiớnể 
vô vi tướng củng không pháp ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! sắ c  nhẫn đến hữu 
vi tiró-ng, vô vi tướng cũng không pháp.

B ạch  đức Thê Tôn ! Do nhem duyên 
gi ma nhứt th iêt chủng tr í không pháp 
sắc đến hữu vi tướng, vô vi tiró-ng không  
pháp ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì nhứt th iết chủng 
tr í  tự  tán h  không, nếu pháp tự  tán h  
không th ì gọi là không pháp, s ắ c  nhẫn 
đến hữu vi tướng, vô vi tiróng cũng nh ư  
vậy.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Do nhân duyên 
gì mà các  pháp tụ* tánh không ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Các pháp hòa hiệp 
nhoai duyên sanh, trong pháp không tự  
tánh, nêu  không tư* tán h  th ì gọi là  không 
phápệ

Vì th ế  nên đai Bồ T át phải b iêt tâ t cả 
pháp không tánh. T ại sao vậy ? Vì tâ't 
cả  pháp tán h  không vậy.

- B ạch  đ ứ c  T h ế  Tôn ! Nếu tất cả  pháp 
không tánh, Bồ T át mới phát tâm  dùng 
sức phưxmg tiên  gì đê có thê hành Đàn 
na ba la  mât đên B át nhã ba lâ m ạt, tin h  
P h ật quô'c độ, thành tựu chúng sanh, đê 
có th ể hành tữ  th iền, tữ  vô lirợng tâm, 
tứ  vô sắc định, nội không đến vô pháp 
hữu pháp không, tứ  niệm  x ứ  đến bát 
th ánh  đao, tam  tam  muội, bát bội xa , CITU
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th ứ  đệ đinh, P h ật thâp lực, tứ* vô sở úy, 
tứ  vô ngại trí, mười tám pháp bất cộng, 
đại từ  đại bi, nhứt th iết chủng trí, tinh  
P h ật quốc độ, thành tiru chúng sanh ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át có thể 
học các pháp không tánh, cũng có thê 
tịn h  P h ật quôc độ, thành  tựu chúng sanh, 
b iết quôc độ và chúng sanh cũng không 
tánh, đó chính là sức phutm g tiên.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ai Bồ T át đó hành 
sáu ba la mât tu học P h ât đao, nhẫn 
đến hành nhứt th iết chủng tr í tu học 
P h ật đạo, cúng b iết P h ật đạo không tánh. 
Đ ại Bồ T át nầy hành sáu ba la m ật tu 
học P h ật đạo, nhẫn đến chira th àn h  tiru 
P h ật thập lực, tứ  vô sở  úy, tứ  vô ngại trí, 
m ười tám  pháp bâ't cộng, đại từ  đại bi, 
nhứt th iết chủng trí, đó là tu  học P h ật 
đạo, khi đã đầỵ đủ P h ật đạo nhem duyên 
rồi, dùng một niệm  tưxmg ứng huệ đirọ-c 
nhứt th iết chủng trí, đồng thời tấ t  cả 
phiền não tập khí dứt hẳn, vì chẳng 
sanh vậy.
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B ấy giờ  dùng P h ật nhãn nhìn xem Đại 
Thiên  quôc độ, pháp không còn là bát 
khả đắc, huống là pháp có.

N hư vây, nầy Tư Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
phải hành không tánh B át nhả ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đây gọi là sức phưtmg 
tiộn của đại Bồ Tát, pháp không còn là 
bâ't khả đắc, huông là pháp có.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át nầy lúc 
bô" th í : bô" thí, ngirời thọ và Bồ Tát tâm , 
pháp không còn chẳng b iêt đưtỵc, huông 
là pháp có. Nhẫn đến nhứt th iết chủng 
tr í : ngưm  được, pháp đưtrc và chỗ đirợc, 
pháp không còn chẳng b iết đirợc, huông 
là pháp có.

T ại sao ? Vì tất  cả pháp bổn tánh như* 
vậy. Chẳng phải do P h ật làm, chẳng phải 
do Thanh Văn, B ích  Chi P h ật hay người 
khác làm. Vì tâ't cả pháp không có tác  giả.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Các pháp tánh 
các pháp ly chăng ?

- Đúng nh ư  vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Các 
pháp tán h  các pháp ly.
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- B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu các pháp 
tán h  các pháp ly, thì làm sao pháp ly lại 
b iết được pháp ly, hoặc là có hoặc là 
không ?

T ại sao ? Vì pháp không chẳng b iết 
đirợc pháp không, pháp có chẳng biết 
đưtỵc pháp có, pháp không chẳng b iết 
được pháp có, pháp có chẳng biô't được 
pháp không.

B ạch  đức The Tôn ! Như vậy thì tâ't 
cả  các pháp không có tướng, tạ i sao đại 
Bo T at lạ i phân biêt pháp đó là có hay 
không ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Do noi th ế  tục đ ế  
mà đại Bồ T át vì chúng sanh nói hoặc 
có hoặc không, chứ chẳng phải là đệ nhưt 
nghĩa đế.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  tục đ ế  cùng 
đệ nhứt nghĩa đế khác nhau chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  đ ế cùng đệ nhứt 
nghĩa đ ế  không khác. Tại sao ? Vì th ế  
đ ế  n h ư  tứ c là đệ nhứt nghĩa như*. B ở i 
chúng sanh chẳng thấy, chẳng b iết n h ư
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nầy nên đại Bồ T át dùng th ế  đ ế  dạy 
chúng sanh mà nói hoăc có hoăc không.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Vì chúng sanh đôi 
trong năm  ấm có châ'p lây uróng mà 
chẳng b iêt là  vô sỏ* hữu. Vì dạy chúng 
sanh đó mà đại Bồ T át nói hoặc có hoặc 
không, khiên  chúng sanh b iết vô sở hữu.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ai Bồ T át
phải nên hành B á t nhã ba la mật như*
_11vậy .
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PHÃM BỔ TÁT HANH

THỨ BẢY MƯƠI HAI

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Đ ức Thê' Tôn nói Bồ T át hạnhỆ 
Những gì là Bồ Tát hạnh ?".

Đức P h ật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Bồ T át hạnh là vì Vô Thưrrng Bồ Đề mà 
thật hành, đây gọi là Bồ tát hạnh".

- B ạch  đức Thô Tôn ! Thô' nào là
• Bo t vì Vô Thirựng Bồ Đề mà

th ật hành, gọi đó là Bồ T át hạnh  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu đại Bồ T át hành 
sắc không, hành, thọ, tirởng, hành, thức 
không, hành nhãn không đêri ý, hành sắc 
không đôn pháp, hành nhãn giới không 
đến ý thức giới, hành Đan na ba la mặt 
đên B át nhã ba la mât, hành nôi không, 
ngoại không, nội ngoại không, không 
không, đại không, đệ nhứt nghĩa không,
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hữu vi không, vô vi không, tấ t cánh 
không, vô th ỉ không, tán  không, chư* pháp 
không, tánh không, tự  tướng không, vô 
pháp không, hữu pháp không, vô pháp 
hữu pháp không, hành sơ th iền  đẽn tứ  
th iền, hành từ  bi hỉ xả, hành hư  không 
vô b iên  x ứ  đến phi tưxmg phi phi tirỏng 
xứ, hành tứ* niộm xữ, tứ  chánh cần, tữ  
như  ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thât giác 
phần, bát thánh đạo phần, hành không 
tam muội, vô tác tam muội, hành bát bội 
xả, hành cửu th ứ  độ định, hành P h ật 
thộp lực, tữ  vô sỏ* úy, tữ  vô ngại trí, 
hành mười tám pháp bát cộng, hành đại 
tữ  đại bi, hành tịnh  P h ật quôc độ, hành 
thành tựu chúng sanh, hành các th ữ  biộn 
tài, hành văn tự, hành không văn tự, 
hành các môn đà la ni, hành tánh hủxi 
vi, hành tánh vô vi, tất cả hành đồu như  
Vô Thưtrng Bồ Đe duy nhứt, chẳng hành 
có hai sai khác.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ĩ Đ ại Bô Tát 
hành B á t nhã ba la mật gọi là Vô Thirựng 
Bồ Đồ hạnh, đây là Bồ Tát hạnh.
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- B ạch  đức Thê' Tôn ! Đức T h ế  Tôn 
nói Phật. Có nghĩa gì mà gọi là P h ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! B iôt th iêt nghĩa của 
các pháp nên gọi là Phật.

Đ ược th iệt tưróìg của các pháp nên 
gọi là Phật.

Thông đạt th iệt nghĩa nôn gọi là Phật.

B iêt tâ t cả các pháp đúng nh ư  th iệt 
nôn g ọ i là Phật.

- B ạch  CĨÚỂC Thô Tôn ! Có nghía gì mà 
£ọi ỉà Bồ Đề ?

- Nây Tu Bồ Đề ! Nghĩa không là nghĩa 
Bồ Đề. Nghĩa như, nghĩa pháp tánh, nghĩa 
thiột tê' là nghĩa Bồ Đề.

Lại nây Tu Bồ Đề ! Danh tưó-ng ngôn 
thuyết là nghĩa Bồ Đề.

Nầy Tu BỒ Đề ! Thiệt nghĩa của Bồ 
Đô chảng hoại đưt^c, chẳng phân biêt 
được, đó là nghĩa Bồ Đề.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thiột tivớng  của 
các pháp chẳng hư dôi, chẳng dị biột là 
nghĩa Bồ Đề. Vì thô' nôn gọi là Bồ Đề.
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L ai nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Đề đó là sỏ* 
hữu của chư* P h ật nên gọi là Bồ Đề.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! C hư P h ật Chánh 
B iến  T ri nên gọi là Bồ Đề.

- B ach  đức Thê Tôn ! Nê\i đại Bô Tát 
vì Bồ Đề đó mà hành sáu ba la mật nhẫn 
đến hành nhứt th iết chủng trí, dôi với 
các pháp, goi là đắc, là thât, là tảng, là 
giảm, là sanh, là diệt, là cấu, là tịnh  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át vì 
Bổ Đề mà hành sáu ba la mật nhẫn đến 
hành nhứt th iết chủng trí, đôì với các 
pháp không được, không mất, không 
thêm , không bớt, không sanh, không diệt, 
không nhơ, không sạch.

Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát hành Bát 
nhã ba la mật, chẳng vì được, m ất, thẽm, 
bớt, sanh, diêt, nhơ, sạch mà phát xuât.

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Nếu đại Bồ Tát 
hành B á t nhả ba la mật chẳng vì đưtrc, 
m ất, thôm, bớt, sanh, diệt, nhơ, sạch mà 
phát xuât, th ì đại Bồ Tát hành B á t nhã ba 
la mât làm sao có thể lây đirực Đàn na ba
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la  mật đên B át nhã ba la m ât, làm  sao 
hành nội không đên vô pháp hữu pháp 
không, làm sao hành tứ* thiền, tứ  vô lượng 
tâm , tứ  vô sắc định, làm sao hành tứ  niệm  
x ứ  đến bát th ánh  đạo, làm sao hành không, 
vô tướng, vô tác  giấi thoát môn, làm sao 
hành P h ât thâp lực, tứ  vô sở úy, tứ  vô 
ngại trí, mirò-i tám  pháp bâ't cộng, đại tử  
đại bi, làm sao hành Bồ T át thập địa, làm 
sao hcm bự c Thanh Văn, bự c B ích  Chi 
P h ật, nhập trong Bồ T át vi ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la  mật, đại Bồ T át vì chẳng láy hai 
pháp mà hành sáu ba la mật nhẫn đến 
vì chẳng lây hai pháp mà hành nhứt th iết 
chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đại Bồ T át 
vì chẳng lây hai pháp mà hành sáu ba 
la  m ật, nhẫn đến vì chẳng lây hai pháp 
mà hành nhứt th iêt chủng trí, th ì Bồ T át 
từ  lúc mới phát tâm đến tôì hậu tâm  làm 
sao thêm  lớn cản  lành ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu lây hai pháp mà 
hành th ì căn lành chẳng thêm  lớn đưọ-Co

T ại sao ? Vì tất cả phàm phu đều 
nutm g hai pháp mà chẳng thêm  lớn đirợc 
căn  lành. Đ ại Bồ T át chẳng lây hai pháp 
mà hành nên tữ  sơ  tâm  đến hậu tâm, 
căn  lành  được thêm  lớn. Vì ,thê nên tât 
cả  th ế  gian, T rời, Người, A tu la  đều 
không thể phục, không th ể hoại đirợc căn 
làn h  củ a đai Bồ Tát để làm cho sa vào 
birc T hanh Văn, biỊic B ích  Chi P h ật và 
các pháp ác  bât thiên, đều không thê chê 
n g ự  đại Bồ T át khiến  chẳng thể hành 
sáu ba  la  mật để thêm  lớn căn  lành.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át phải nh ư  
vây mà hành B á t nhã ba la mật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Có phải đại Bồ 
T át vì căn  lành mà hành B á t nhã ba  la 
m ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không phải vì căn  
lành, cũng chẳng phải chẳng vì căn  lành, 
và cũng chẳng phải vì chẳng phải căn  lành 
mà đai Bồ T át hành B á t nhã ba  la  mật.
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T ại sao vậy ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Theo pháp đại Bồ 
T át, chim  cúng dirò-ng chư* P h ật, chư a 
đầy đủ căn  lành, chư a đưọ-c chon  th iện  
tr i thứ c, th ì chẳng có th ể đưxỵc nhứt 
th iêt chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Thê' nào là  đại 
Bồ T át cúng dường chư* P h ật, đầy đủ căn  
lành, được chon th iện  tr i thứ c có th ể 
đưxỵc nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át từ  lúc 
m ới phát tâm  cúng dirò-ng chư* P h ật, 
mirò-i hai bộ kinh  củ a ch ư  P h ệt tuyên 
nói : tu  đa la nhẫn đến luận nghi, đại 
Bồ T át đó nghe, thọ trì, tụng thuộc, suy 
gẫm, th ấu  rõ. Vì thấu  rõ nên được đà 
la ni. Vì đirợc đà la ni nên phát khởi 
vô ngại trí. Vì phát khởi vô ngại tr í  nên 
sanh về đ â u , nhẫn đến khi được nhứt 
th iế t tr í  trọn  chẳng quên mất. Đ ại Bồ 
T át cũng ở  chỗ ch ư  P h ật trồng căn  lành. 
Do th iện  căn  đó hộ tr ì mà trọn  chẳng 
sa vào á c  đạo các nạn. Do n h ờ  th iện• • •
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căn  đó mà đưxỵc thâm  tâm  th anh  tịnh. 
Vì đưxỵc thâm  tâm  th anh  tịn h  nên có 
th ể  tin h  P h ật quốc độ, th àn h  tựu chúng 
sanh. N hờ th iện  căn  đó gia hộ nên luôn 
chẳng x a  rờ i th iện  tri thức, đó là ch ư  
P h ật, chu* đại Bồ T át và chư* T hanh Văn 
hay tán  th án  P h ật Pháp  Tăng.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
phải cúng dường chư* P h ật, trồng căn 
lành, gần gũi chon th iện  tri thức".
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PHẨM c h ủ n g  t h iệ n  c ă n

THỨ BẢY MƯƠI BA

Ngài Tu Bồ Đề thư a : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Nêu đại Bồ T át chẳng cúng diròng 
chư* P h ật, chẳng đầy đủ căn  lầnh, chẳng 
đưọ-c chcm th iện  tr i thức, sẽ đirọ-c nhứt 
th iết chủng tr í chăng ?".

Đ ức P h ật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Đại Bồ T át cúng dường ch ư  P h ật, trồng 
căn  lành, đirợc chcm thiện tr i thứ c còn J * • 
khó đirọ-c nhứt th iết chủng trí, huôYig là 
không cúng dường P h ật, chẳng trồng cản  
lành, chẳng được chon th iện  tr i thức".

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át cúng 
dưò-ng ch ư  P h ật, trồng căn  lành, đưọ-c 
chon th iện  tri thứic tạ i sao lại khó đưxỵc 
nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ T át đó xa 
rờ i sức phưxmg tiện, chẳng theo chư* P h ật
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nghe sức phưxmg tiện, chỗ trồng căn  lành 
chẳng đầy đủ, chẳng thường theo sự  chỉ 
dạy củ a chon th iện  tr i thức.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là  sức 
phưxmg tiện  mà đại Bồ T át hành theo đó 
để được nhứt th iết chủng tr í ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át từ  lúc 
m ói phát tâm  hành Đ àn na ba la mật, 
đúng theo tâm  nhứt th iết tr í mà bô' th í 
cho P h ât hoăc B ích  Chi P h ât hoăc Thanh

•  •  *  •

Văn, hoặc cho Nhon hay P hi Nhon. Đại 
Bồ T át đó lúc ấy chẳng sanh tưrrng niệm  
bô" thí, chẳng sanh tưởng niệm  ngiròi lãnh 
thọ. T ạ i sao ? Vì quán tấ t cả  pháp tự  
tư óng không, không sanh, không tướng 
nhứt đinh, không chỗ chuyển mà nhập 
vào th iệt tưóng các pháp, đó là tướng vô 
tác, vô khởi của tấ t  cả  pháp. Đ ại Bồ Tát 
đó dùng sirc phirong tiện  nầy làm cho 
th iên  căn  thêm  lớn. Vì th iên  căn  thêm• I

lớn mà hành Đàn na ba la m ật, tin h  P h ật 
quốc, độ, thành tựu chúng sanh, bô" th í 
chẳng hưởng thọ quả báo th ế  gian. Đại
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BỒ T át đó chỉ vì muôn cứu đô tấ t cả 
chúng sanh mà hành Đ àn na ba la mật.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át tứ* lúc 
mới phát tâm  hành Thi la ba la mật, 
đúng theo tâm  nhứt th iết chủng tr í mà 
tr ì giới, chẳng sa vào trong dâm nộ si, 
cũng chẳng sa vào trong sự  triền  phưxỵc 
của phiền não, và những pháp phá đạo 
bất th iện  như* xan tham , phá giới, sân 
khuể, g iải đãi, loạn ý, ngu si, mạn, đại 
mạn, mạn mạn, ngã mạn, tăng thưọ-ng 
mạn, bâ't như* mạn, tà  mạn, hoặc có tâm  
T hanh Văn, hoăc có tâm  B ích  Chi Phât.

T ạ i sao vậy ? Vì đại Bồ T át đó quán 
tát cả pháp tự  tướng không, không sanh, 
không tiróng nhứt đinh, không chỗ 
chưỵển mà nhập vào th iệt tướng các pháp, 
đó là tướng vô tác, vô khởi của các pháp. 
Vì đại Bồ T át đó thành tựu sức phưxmg 
tiện  nầy nên căn  lành thêm lớn, vì căn 
lành  thêm  lớn nên hành Thi la ba la mật

•

tin h  P h ật quôc độ, thành  tựu chúng sanh, 
tr ì giới chẳng hưởng thọ quả báo th ế
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gian, ch ỉ vì muốin cứu độ tâ't cả  chúng 
sanh mà hành Thi la ba la mật.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át tữ  
lúc mới phát tâm  hành s ằ n  đề ba la 
m ật, đúng theo tâm  nhứt th iết trí, vì 
sức phương tiện  th ành  tựu nên hành 
k iên  đê' đạo và tư* duy đạo, nhưng chẳng 
lây quả Tu Đà Hoàn, T ir Đà Hàm, A Na 
Hàm, A La Hán. T ai sao ? Vì đai Bồ T át• • 

đó b iết các pháp tự  turó-ng không, không 
sanh, không tướng nhứt đinh, không chỗ 
chuyển. Đ ại Bồ T át đó dầu hành các 
pháp trọ* đạo mà hon bự c Thanh Văn, 
bự c B ích  Chi Phật. Đây gọi là đại Bồ 
T át vô sanh pháp nhẫn.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át tữ  
lúc m ới phát tâm  hành Tỳ lê gia ba 
la m ật, nhập sơ th iền  đèn tứ  th iền , 
nhập tứ* vô lượng tâm , tứ* vô sắc đinh.

• • • 

D ầu xu ất nhâp các th iền  mà chẳng thọ 
quả báo. T ạ i sao ? Vì đại Bồ T át đó 
th àn h  tựu sức phirong tiện , b iế t các 
th iền  đinh tự* tướng không, không sanh,



73 - PHẨM CHỦNG THIỆN CẢN 201

không tirớng nhứt đinh, không chỗ 
chuyển, tin h  P h ật quô'c độ, th àn h  tựu 
chúng sanh, tin h  tấn  mà chẳng hưởng 
thọ quả báo th ế  gian. Chỉ vì muôn cứu 
độ tấ t  cả  chúng sanh mà hành T inh  
tân  ba la  mật.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át tữ  lúc 
mới phát tâm  hành Thiền na ba la mật, 
đúng tâm nhứt th iết tr í nhập bát bội xả, 
cứu th ứ  đệ đinh, củng chẳng chúng quả 
Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. T ại sao 
vậy ? Vì đại Bồ T át đó biêt các pháp tự  
tướng không, không sanh, không tướng 
nhứt đinh, không chồ chuyên.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át từ  
lúc mới phát tâm  hành B át nhã ba la 
m ật, học P h ât thâp lực, bôn vô sỏ* úy, 
bôn vô ngại trí, mirời tám  pháp bâìt 
cộng, đại từ  đại bi, nhẫn đến chư a 
được nhứt th iết chủng trí, chira tịn h  
P h ật độ, chư a thành tiru chúng sanh, 
trong thời gian chặng giữa đó phải học 
n h ư  vậy. T ại sao ? Vì đại Bồ T át dó



202 KINH MA HA BAT NHA BA LA MẠT

b iế t cá c  pháp tự  tướng không, không 
sanh, không tiró-ng nhứt đinh, không 
chỗ chuyển.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát phải hành 
B á t nhã ba la mật chẳng hưởng thọ quả 
báo n h ư  vậy".
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PHAM BIEN HỌC

THỨ BẢY MƯƠI BỐN

Ngài Tu Bồ Đề thư a : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Đ ại Bồ T át đó thành tựu đại tr í

• • • 

huệ hành pháp rá t sâu đó mà cũng chẳng 
hưởng thọ quả báo"ẽ

Đ ức P h ật phán dạy : "Đúng như* vậy. 
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át th àn h  tựu 
đại tr í  huệ hành B át nhã ba la mật sâu 
x a  đó cúng chẳng thọ lấy quả báo. T ại 
sao vậy ? Vì đại Bồ T át đó ỏ* trong các 
pháp tán h  bâ't động".

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Trong các pháp, 
tán h  gì bâ't động ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Trong tán h  vô sở  hữu 
bât độngề Trong tánh sắc bất động. Trong 
tán h  thọ, tirỏng, hành, thứic bâ't động. 
Trong tán h  Đ àn na ba la mật bất động. 
Trong tán h  Thi la ba la mật đến tanh
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B á t nhã ba la  mật bâ't động. Trong tán h  
tứ* th iền , tán h  tữ  vô lượng tâm , tán h  vô 
sắc đinh bất động. Trong tán h  tứ  niệm  
xứ* đến tán h  bát thánh  đạo phần bất 
động. Trong tán h  tam  tam muội, tán h  đại 
tủ* đại bi bát động.

T ại sao vậy ? Vì các pháp tán h  đó 
ch ính  là vô sở hữu. Vì pháp vô sở hữu 
chẳng có thể đirọ-c pháp sả  hữưế

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Pháp sỏ* hữu có 
th ể đưtỵc pháp sỏ* hữu chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Pháp sỏ* hữu có 
thể được pháp vô sỏ* hữu chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Pháp vô sở hữu 
có thể được pháp vô sỏ* hữu chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không.
- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Nếu pháp vô sở 

hữu chẳng có thể đưtỵc pháp sở hữu, 
pháp sở  hữu chẳng có thê được pháp sả 
hữu, pháp sở hữu chẳng có th ể đưxrc
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pháp vô sở  hữu, pháp vô sở  hữu chẳng 
có th ể  được pháp vô sở hữu, phải chăng 
đức Thê' Tôn chẳng đirọ-c đạo ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Có được, chẳng do 
bôn câu  đó.

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! T h ế  nào là có 
được ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng phải sở hữu, 
chẳng phải không sỏ* hữu, không các hí 
luận, đó gọi là đưọ-c đạo.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là đại 
Bồ T át h í luân ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át quan 
niệm  sắc hoăc là thường hoăc là vô 
thirò*ng, đó là h í luân. Quan niệm  thọ, 
tưởng, hành, thứic là  thiròng hoặc vô 
thường, đó là h í luân. Quan niệm  sắc là  
khổ hoặc lạc, đó là h í luận. Quan niệm  
thọ, tirởng, hành, thức là khổ hoặc lạc, 
đó là  h í luận. Quan niệm  sắc là  ngã, là 
vô ngã, đó là h í luân. Quan niêm  thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, là vô ngã, đó 
là h í luận. Quan niệm  sắc là tich  diệt• # •
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hoặc chẳng tich  diệt, đó là h í luận. Quan 
niệm  thọ, tưỏng, hành, thứtĩ tich  diệt hoặc 
chẳng tich  diệt, đó là hí luận. Quan niệm  
khổ th ánh  đ ế phải thây, tập th ánh  đ ế 
phải dứt, diệt thánh đ ế phải chứng, đạo 
th án h  đ ế  phải tu, đó là h í luận. Quan 
niệm  phải tu tứ  thiền, tứ  vô lượng tâm , 
tứ  vô sắc đinh, đó là hí luận. Quan niệm  
phải tu  tứ  niệm  xứ, tứ  chánh cần, tứ  
như* ý túc, ngũ căn, ngũ lực, th ất g iác 
chi, bát thánh đạo phần, đó là h í luận. 
Quan niệm  phải tu không giải thoát môn, 
vô tướng giải thoát môn, vô tác  giải thoát 
môn, đó là hí luận. Quan niệm  phải tu 
bát bội xả, cửu th ứ  đệ đinh, đó là h í 
luận. Quan niệm  tôi phải hơn quả Tu Đà 
Hoàn, quả T ir Đà Hàm, quả A Na Hàm, 
quả A L a Hán, đạo B ích  Chi P h ật, đó là  
h í luận. Tôi phải trọn  vẹn Bồ T át thập 
đia, đó là h í luân. Tôi phải nhập Bồ T át 
vị, đó là  h í luận. Tôi phải tin h  P h ật quôc 
độ, đó là  h í luận. T ôi phải th àn h  tựu 
chúng sanh, đó là hí luân. Tôi phải phát 
sanh P h ật thập lực, tứ  vô sở  úy, tứ  vô
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ngại trí, m ười tám  pháp bát cộng, đó là 
h í luận. Tôi sẽ đirợc nhứt th iết chủng 
trí, đó là  h í luận. Tôi sẽ dứt tập k h í tấ t  
cả  phiền não, đó là h í luận.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át đó lúc 
hành B á t nhã ba la mật, vì sắc, thọ, tưởng 
hành, th ứ c nhẫn đên nhứt th iết chủng 
tr í  chẳng h í luận được nên chẳng h í luận.

T ại sao vậy ? T ánh chẳng h í luận tánh, 
vô tán h  chẳng h í luận vô tánh. R ờ i ngoài 
tán h  và vô tán h  không còn pháp gì có 
th ể đirợc để gọi là kẻ hí luận, là  pháp 
h í luận và chỗ h í luận.

T h ế  nên, nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  nhẫn 
đến nhứt th iết chủng tr í không h í luận.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
phải hành vô h í luận B át nhã ba la  mật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là sắc 
chẳng hí luận được, Ịihẫn đến nhứt thiết 
chủng tr í  chẳng hí luận được ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  tánh không, nhẫn 
đến nhứt th iết chủng tr í tán h  không.
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Nêu pháp tánh không tứ c là không h í 
luận. Vì th ế  nên sắc nhẫn đến nhứt th iết 
chủng tr í  chẳng hí luận được.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át hay 
hành vô h í luận B á t nhã ba  la  m ật nh ư  
vậy th ì liền  được nhập Bồ T át vi.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu pháp không 
có tánh, Bồ T át hành đạo gì mà nhập Bồ 
T át vi ? Dùng Thanh Văn đạo, dùng B ích  
Chi P h ật đạo hay dùng P h ật đạo ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng dùng Thanh 
Văn đạo, chẳng dùng B ích  Chi P h ật đạo, 
chẳng dùng P h ật đạo mà đưtỵc vào Bồ 
T át vị.

Đ ại Bồ T át học khắp các đạo mà được 
vào Bồ T át vị.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* B á t N hon trưó-c 
hoc các  đạo rồi sau mói vào chánh vị, chim• • • 

đưọ-c quả mà trưó-c sanh đạo của quả.

Cũng vậy, Bồ T át trirớc hoc khắp các 
đạo rồ i sau mới nhập Bồ T át vi, chưa 
đưọ-c nhứt th iết chủng tr í  mà trư ớ c sanh 
khởi kim  cạng tam muội. B ấy  giờ  dùng1
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một niệm  tưong ứng huệ đirực nhứt th iết 
chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đai Bồ T át 
học khắp các đạo nhập Bồ T át vị, vậy 
th ì B á t Nhon hưóng Tu Đà H oàn được 
Tu Đà Hoàn, hiróng Tư* Đà Hàm được T ư  
Đà Hàm, hướng A Na Hàm đưiợc A Na 
Hàm, hiróng A La Hán được A La Hán, 
B ích  Chi P h ật đạo, P h ật đạo. Các đạo 
như* vậy đều riêng khác.

B ạch  đức Thê' Tôn ! Nếu đại Bồ T át học 
khắp các đạo rồ i sau nhập Bồ T át vị, Bồ 
T át nầy nếu sanh bát đạo lẽ ra  phải làm 
B á t Nhon, nếu sanh kiến đạo lẽ ra  phải 
làm Tu Đà Hoàn, nê'u sanh tư* duy đạo lẽ 
ra  phải làm T ư  Đà Hàm, A Na Hàm, làm 
A La Hán, nếu sanh B ích  Chi P h ật đạo lẽ 
ra  phải làm B ích  Chi Phật.

B ạch  đức T h ế  Tôn ỉ Nếu đại Bồ T át 
mà làm B á t Nhon rồi sau nhâp Bồ T át 
vị th ì không bao giờ  có. Chẳng nhập Bồ 
Tát vi mà đưiợc nhứt th iết chủng tr í cũng 
không bao giờ có. Nếu đại Bồ T át mà
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làm Tu Đà Hoàn nhẫn đến làm B ích  Chi 
P h ật rồ i sau nhập Bồ T át vi cũng không 
bao giờ  có. Chẳng nhập Bồ T át vị mà 
đưọ-c nhứt th iết chủng tr í cũng không 
bao giò* có.

B ạ ch  đức Thê Tôn ! Tôi phải nên b iêt 
th ế  nào về đại Bồ T át khắp học các đạo 
được nhập Bồ T át vi ?

- Đúng như* vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu 
đại Bồ T át mà làm B á t Nhơn, đirợc quả 
Tu Đ à Hoàn nhẫn đến đirợc quả A La 
Hán, đưtỵc quả B ích  Chi P h ật đạo rồi sau 
nhập Bồ T át vị, không bao giờ có. Chẳng 
nhập Bồ T át vị mà được nhứt th iết chủng 
tr í  cũng không bao giờ có.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át tữ  lúc mới 
phát tâm  hành sáu ba la m ật, dùng tr í quán 
tám  đia. Những gì là tám  ? Đó là Càn Huệ 
địa, T an h  địa, B á t Nhon địa, K iến địa, B ạ c  
địa, Ly Dục Địa, Dĩ B iện  Đ ịa và B ích  Chi 
P h ật địa, dùng đạo chủng tr í nhập Bồ T át 
vị. Sau  khi đã nhập Bồ T át vị, dùng nhứt 
th iết chủng tr í  dứt tấ t cả tập kh í phiền não.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Hoặc là trí, hoặc là 
đoạn của bựic B á t Nhơn, của bự c Tu Đà 
Hoàn, nhẫn đến hoặc là tr í  hoặc là  đoạn 
của A La Hán, của B ích  Chi P h ật đều là 
vô sanh pháp nhẫn của Bồ T át đó.

Bồ T át đó học đạo Thanh Văn, đạo 
B ích  Chi P h ật như* vậy, dùng đạo chủng 
tr í nhập Bồ T át vị. Nhập Bổ T át vi rồi 
dùng nhứt th iết chủng tr í dứt tấ t  cả  tập 
kh í phiền não được P h ật đạo.• • •

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
học khắp các đạo đầy đủ th ì được Vô 
Thưọ-ng Bồ Đề. Đưiọ-C Vô Thirọng Bồ Đề 
rồi th ì lợ i ích  tât cả chúng sanh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đạo của đức 
T h ế  Tôn tuyên nói : Thanh Văn đạo, B ích  
Chi P h ật đạo và P h ật đạo. Những gì là  
đạo chủng tr í của Bồ T át ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át phải sanh 
khởi tâ t cả  đạo chủng tinh  trí.

Những gì đạo chủng tinh  tr í  ?

N hư tưóng mạo các pháp, những pháp 
có th ể hiển thị đưtỵc, Bồ T át phải chánh
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tri. Đ ã chánh tr i rồi vì người khác mà 
diễn thuyết khai th ị, làm cho chúng sanh 
đutỵc hiểu.

•

Đ ại Bồ T át nầy phải hiểu tấ t cả  âm 
thanh ngữ  ngôn. Dùng âm thanh đó mà 
thuyết pháp khắp cùng Đ ại Thiên  th ế  
giới dường như* tiếng vang.

Vì th ế  nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
trư ớ c phải hoc đầy đủ tâ t cả đạo. Đạo tr í 
đầy đủ rồi phân b iệt b iết thâm  tâm  của 
chúng sanh. Đó là  chúng sanh Đ ịa ngục 
đạo, Súc sanh đạo, Ngạ quỷ đạo, Đ ịa ngục, 
Súc sanh, Ngạ quỷ nhon, Đ ịa ngục, Súc 
sanh, Ngạ quỷ quả, Bồ T át phải b iêt, phải 
ngăn. Long thần, A tu la, B á t bộ đạo nhon 
và quả, Bồ T át phải biết, phải ngản. Nhon, 
Thiên  đạo nhơn và quả, Bồ T át phải biết. 
T ứ  niệm  x ứ  đến b át thánh  đạo phần nhơn 
và qua, Bồ T át phải biết. Không, vô tướng, 
vô tá c  giải thoát môn, P h ật thập lực, tứ  
vô sỏ* úy, tứ* vô ngai trí, mirời tám  pháp 
bất cộng, đại từ  đại b i nhon và quả, Bồ 
T át phải biết.
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BỒ T át dùng đạo nầy làm cho chúng 
sanh nhập quả Tu Đà Hoàn đến quả A 
L a Hán, nhập đạo B ích  Chi P h ật và đạo 
Vô Thưxỵng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đó gọi là tin h  đạo 
chủng tr í  của đại Bồ Tát.

Bổ T át học đạo chủng tr í nầy rồ i vào 
tưó-ng thâm  tâm  của chúng sanh. Vào xong, 
tùy theo tâm  của chúng sanh mà thuyết 
pháp đúng chỗ, lời nói chẳng lucmg.

T ại sao vậy ? Vì đại Bồ T át đó khéo 
b iết căn  tiróng của chúng sanh, khéo b iết 
tâm  và tâm  sỏ* của tất cả chúng sanh, 
sông chết đi về đâu.

Nầy Tu Bồ Đề ! P h ải hành B á t nhã 
ba la  m ật như* vậy.

T ại sao ? Vì tât cả pháp hành, tâít cả  
pháp trọ* đạo đều vào trong B á t nhã ba 
la mật mà chư* đại Bồ T át, ch ư  Thanh 
Văn, ch ư  B ích  Chi P h ật phải hành.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tứ  niệm  x ứ  
đến Vô Thưtỵng Bồ Đề, tá t cả  phap đó 
đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc,
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không hình, không đôi, là  nhứt tưóng, 
đò là vô tướng, th ì những pháp trọ* đạo 
đó th ế  nào lạ i có th ể lấy được Vô Thirọng 
Bồ Đề ?

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Pháp nhứt tưtýng 
chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không 
hình, không đôi, đó là pháp vô tướng, 
không chỗ lấy, không chỗ bỏ, như* hư* 
không, không lây không bỏ.

- Nầy Tu Bồ Đề ĩ Đúng n h ư  vậy. Các 
pháp tự  tướng không, không chỗ lây, 
không chỗ bỏ.

Nầy Tư Bồ Đề ! Có những chÚỊig sanh 
chẳng b iế t các  pháp tự  tiró-ng không. Vì 
những chúng sanh đó mà hiển th ị pháp 
trợ  đạo làm cho họ đến Vô Thượng Bồ Đề.

• • • •

L ạ i nầy Tu Bồ Đề ! Bao nhiêu những 
pháp : sắc, thọ, tưởng, hành, thức, lục 
độ, m ười tám  không, bôn th iền, bôn tâm  
vô lượng, bôn đinh vô sắc, bôln niệm  xứ* 
đến tám  th ánh  đạo phần, ba môn giải 
thoát, tám  bội xả, chín  định th ứ  đệ, P h ật 
thập lực, bôn vô úy, bôn tr í vô ngại,
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mưò-i tám  pháp bất cộng, đại từ  đại bi, 
nhứt th iết chủng trí, trong những thánh  
pháp nầy đều không hiệp, không tan, 
không hình, không sắc, không đôi, là  nhứt 
tướng, đó là vô tiróng.

Vì dùng pháp th ế  tục tuyên nói cho 
chúng sanh đưtỵc hiểu, chó* chẳng phải 
dùng đệ nhứt nghĩaễ

Nầy Tu Bồ Đề ! Ở  trong tấ t  cả  pháp 
nầy, đại Bồ T át phải dùng tr í  thấy  b iết 
mà học. Học xong, phân b iệt cá c  pháp 
nên dùng hay chẳng nên dùng.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những pháp gì 
Bồ T át phân b iệt rồi nên dùng hay chẳng 
nên dùng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp T hánh Văn, 
pháp B ích  Chi P hật, Bồ T át phân b iệt 
b iêt nhưng chẳng nên dùngệ

Nhứt th iết chủng trí, Bồ T át phân, b iệt 
b iết và nên dùng.

Như- vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Đồ T át 
ợ  trong những thánh pháp đó, phải học 
B á t nhã ba la mật.
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- B a ch  đức T h ế  Tôn ! Do cớ  gì mà gọi 
th ánh  pháp và nhúng gì là  th án h  pháp ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chư* Thanh Văn, ch ư  
B ích  Chi P h ật, ch ư  đại Bồ T át và ch ư  
P h ật noi tham , sân, si, mạn, nghi, ác k iên  
chẳng hiệp, chẳng tan, nơi sân khuể, dục 
nhiễm  chẳng hiêp, chẳng tan, nơi sắc 
nh iễm ,vô  sắc nh iễm ,đ iêu  c ử ,tá n  lo ạn ,v ô  
m inh chẳng hiệp, chẳng tan, noi sơ th iền  
đến tứ  th iền  chẳng hiệp, chẳng tan, noi 
tữ  b i hỉ xả  đến phi phi tưởng x ữ  chẳng 
hiệp, chẳng tan, nơi tứ  niệm  x ứ  đến bát 
th ánh  đạo phần chẳng hiệp, chăng tan, 
nơi nội không đến đại bi, hữu vi, vô vi 
tán h  chẳng hiệp, chẳng tan.

T ạ i sao vậy ? Vì tấ t  cả  pháp đó đều 
không sắc, không hình, không đôi, nhứt 
tướng, đó là vô tướng.

Pháp  vô sắc với pháp vô sắc không 
hiệp, không tan. Pháp vô hình với pháp 
vô hình chẳng hiệp, chẳng tan. Pháp  vô 
đôi với pháp vô dôì chẳng hiệp, chẳng 
tan. Pháp nhứt tiróng với pháp nhứt
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tướng chẳng hiệp, chẳng tan. Pháp vô 
'tư ớng với pháp vô tiró-ng chẳng hiệp, 
chẳng tan.

Nầy Tu Bồ Đề ! B á t nhã ba la mật vô 
sắc, vô hình, vô đối, nhứt tiró-ng, đó là 
vô tiróng nầy, ch ư  đại Bồ T ật phải học. 
Học xong, chẳng đirợc các pháp tiróng.

- B ạch  dứtì T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át chẳng 
học tướng sắc, tướng, thọ, tưởng, hành, 
thứ c chăng ?

Chẳng học tướng nhãn đến tiró-ng ý, 
chẳng học tướng sắc đến tướng pháp, 
chẳng học tiró-ng đia chủng đến tiró-ng 
th ứ c chủng ư  ?

Chẳng học tướng Đàn na ba la mật 
đến tướng B át nhã ba la mật ư  ?

•

Chẳng học tướng nội không đến tướng 
vô pháp hữu pháp không ư* ?

Chẳng học tiró-ng tứ  thiền, tiróng tứ  
vô lượng tâm, tiró-ng tứ  vô sắc đinh ư  ?

•

Chẳng học tướng tứ  niêm  x ứ  đến tiró-ng 
bát thánh đạo phần ư* ?
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Chẳng học tiróng không, tưtýng vô 
tưó-ng, tiró-ng vô tác ư* ?

Chẳng học tướng bát bội xả, tướng 
cửu thứ* đệ định ư* ?

Chẳng học tiróng thập lực đên tiróng
đai từ  đai bi ir  ? 

t •

Chẳng học tướng tứ  đế, tiróng thuận 
nghich  m ười hai nhon duyên ư  ?

Chẳng học tướng hữu vi tánh, vô vi 
tán h  ư  ?

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu chẳng học 
các pháp tướng thì đại Bồ T át làni sao 
lạ i học các pháp tướng để vượt hon bực 
T han h Văn, bựtỉ B ích  Chi P h ật ?

Nếu chẳng vưxrt hơn bực Thanh V ăn, 
bự c B ích  Chi P h ật thì làm sao nhập Bồ 
T ắt vị ?

Nêu chẳng nhâp Bồ T át vi th ì làm sao 
sẽ được nhứt th iết chủng tr í  ?

•

Nếu chẳng được nhứt th iêt chủng tr í 
làm sao sẽ chuyển pháp luân ?
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Nếu chẳng chuyển pháp luân thì làm 
sao dùng ba thừ a độ chúng sanh thoát 
sanh tử  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu các pháp th iệt 
có tiró-ng, Bồ T át nên hoc tướng đó.

Nầy Tu Bồ Đề ! B ở i tấ t  cả pháp th iệt 
không tướng, không sắc, không hình, 
không đôi, là nhứt tưtýng, đó là vô tưxmg. 
Vì thê nên đại Bồ T át chẳng học tướng, 
chẳng học vô tiróng. T ại sao ? Vì có P h ật 
hay không P h ật, các pháp vẫn nhứt 
tướng, vẫn tán h  thường trụ.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu các  pháp 
chẳng phải có tướng, chẳng phải không 
tirớng, th ì đại Bồ Tát làm sao tu B á t nhã 
ba la  mật ? Nếu chẳng tu B á t nhã ba la 
mật th ì chẳng vưrrt hon birc Thanh Văn, 
bựic B ích  Chi Phật. Nếu chẳng vưot hon 
bự c Thanh Văn, bực B ích  Chi P h ật th i 
chẳng nhập Bồ T át vị. Nếu chẳng nhạp Bồ 
T át vị thì chẳng đưxỵc vô sanh pháp nhẫn. 
Nếu chẳng đưiợc vô sanh pháp nhẫn thì 
không th ể  được các thứ  thần thông của
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BỒ Tát. Nếu chẳng đưtỵc Bồ T át th ần  thông 
th ì không th ể tịn h  P h ật quô'c độ, th ành  
tưu chúng sanh. Nếu chẳng tịn h  P h ật quô'c 
độ, th ành  tựu chúng sanh thì không thể 
đưo-c nhứt th iết chủng trí. Nếu chẳng được 
nhirt th iết chủng tr í th ì không thể chuyển 
pháp luân. Nếu chẳng chuyển pháp luân 
th ì không th ể làm cho chúng sanh đuxỵc 
các  quả : Tu Đà Hoàn, T ư  Đà Hàm, A Na 
Hàm, A La Hán, đạo B ích  Chi P h ật và Vô 
Thượng Bồ Đề. Cũng chẳng th ể làm cho 
chúng sanh đvrọ-e phiró-c bô' thí, tr ì giới, 
phước tu th iền  đinh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậy. Các 
pháp vô tướng : chẳng phải nhứt tướng, 
di tướng. Nê'u tu vô tirớng là tu  B á t nhã 
ba  la  mật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào tu vô 
tướng là  tu  B á t nhã ba la  mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Tu các pháp hư* hoại 
là  tu  B á t nhã ba la mật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là  tu  các 
pháp hư* hoai là  tu B á t nhã ba la  m ật ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Tu sắc hoại, thọ, 
tưởng, hành, thức hoại là tu  B á t nhả ba 
ỉa  m ậtỆ

Tu nhãn, nhĩ, tỷ, th iệt, thân, ý hoại, tu 
sắc, thanh, hưtmg, vị, xúc, pháp hoại, tu 
bát định quán hoại là tu B át nhã ba la 
mât.

Tu sơ  th iền, nhi thiền, tam  th iền, tứ* 
th iền  hoại là tu B át nhã ba la mật.

Tu từ, bi, hỉ, xả hoại là tu B á t nhã 
ba la mật.

•

Tu không vô biên xứ, thức vô b iên  xứ, 
vô sở hữu xữ, phi hữu tirởng phi vô 
tưỏ-ng x ứ  hoại là tu B át nhả ba la mật.

Tu  niệm  P h ật, niêm  Pháp, niêm  Tăng, 
niệm  giới, niệm  xả, niệm  T hiên , niệm  
A na b át na hoại là tu B á t nhã ba la 
m ât.

Tu tiró-ng vô thường, tiró-ng khổ, tướng 
vô ngã, tirớng không, tướng tập, tiróng 
nhon, tướng sanh, tướng duyên, tiró*ng 
bế, tướng diệt, tướng diệu, tướng xuâ't, 
tướng đạo, tiró-ng chánh, tướng tích,
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tướng ly đều hoại là tu  B á t nhã ba  la 
m ât.

Tu thập nhi nhơn duyên hoại, tu  tirớng 
ngã nhơn, chúng sanh, thọ giả, nhẫn đến 
tirớng tr i giả, k iên  giả hoại là tu B á t nhã 
ba  la mật.

•

Tu tưó-ng thirò*jig, lạc, ngã, tin h  hoại là 
tu  B á t nhã ba la mật.

Tư tứ  niệm  x ứ  nhẫn đến tu bát thánh  
đạo phần hoại là tu B át nhã ba la mật.

Tu không tam  muội, vô tiróng tam  muội, 
vô tác  tam  muôi hoại là tu B át nhã ba la 
mậtẾ

•

Tu hữu giác hữu quán tam muôi, vô 
g iác hữu quán tam muội, vô giác vô quán 
tam  muội hoại là tu B át nhả ba la mật.• • •

Tu khổ thánh đế, tập thánh đê, diệt 
th án h  đế, đạo thánh đ ế hoại là tu B á t nhã 
ba la mật.

Tu khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo tr í hoại 
là tu  B á t nhã ba la mật.

Tu tận  trí, vô sanh tr í hoại là tu  B át 
nhã ba la  mật.
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Tu pháp trí, tỉ trí, th ế  trí, tha tâm  tr í 
hoại là tu  B á t nhã ba la mật.

Tu sáu ba la mật hoại là tu B á t nhã 
ba la  mật.

Tu nội không hoại nhẫn đến vô pháp 
hữu pháp không hoại là tu B á t nhã ba 
la mật.

Tu P h ật thập lực nhẫn đến bâlt cộng 
pháp hoại là tu B át nhã ba la mật.

Tu quả Tu Đà Hoàn nhẫn đen quả A 
La Hán, đạo B ích  Chi P h ât hoại là tu 
B á t nhã ba la m ậtệ

Tu nhứt th iết tr í  hoại là tu B át nhã 
ba la  mật.

Tu dứt hăn tập kh í tât cả phiền não 
hoại là tu  B á t nhã ba la mật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! ^ h ế  nào gọi là 
tu sắc hoại nhẫn đến tu dứt hẳn tập kh í 
tấ t  cả  phiền não hoại là tu B át nhã ba 
la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã 
ba la mật, đại Bô T át chăng quan niêm
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CÓ sắc pháp, có thọ, tirỏ-ng, hành, th ứ c  
pháp, nhẫn đến chẳng quan niệm  có dứt 
hẳn tập k h í tấ t cả phiền não pháp, đó 
là  tu  B á t nhã ba la mật.

T a i sao vây ?
Vì ngiròi quan niệm  có pháp là chẳng 

tu B á t nhã ba la mật. Người quan niệm  
có pháp là chẳng tu Đàn na ba la mật 
đến chẳng tu B át nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì người đó châ'p trư ớc 
noi pháp, chẳng hành Đàn na ba la mật 
đến B á t nhã ba la mật.

Người chấp trưtýc như* vậy, không có giải 
thoát, không có đạo, không có Niết Bàn.

Tu b át bội 
là tu B á t nhã ba la mật.

Người có quan niệm  có pháp, chẳng tu 
tứ* niêm  xứ* đên bát thánh  đạo phần, chăng 
tu  không tam  muôi đến nhứt th iêt chủng 
trí. Vì người đó ehâ'p triróc pháp vậy.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là có 
pháp ? Những gì là không pháp ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Hai là có pháp, không 
hai là không pháp.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là hai ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  tướng đến thức 
tirong là hai. Nhãn tiróng đêVi ý tiróng 
là hai. Sắc tiró-ng đến pháp tướng là hai. 
Đ àn na ba la mật tướng đến P h ật tướng 
là hai. Vô Thirọ-ng Bồ Đề tướng đến tướng 
vô vi tán h  là hai.

 ̂ Nây Tu Bồ Đề ! T ât cả tướng là hai 
ca. T ât ca hai đêu là có pháp.

Vira có pháp liền có sanh tú*.

Vừa có sanh tứ  liền  chẳng rờ i duxỵc 
nhưng sanh, già, binh, chêt, lo buồn khổ 
não.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì thê' nên phải b iết
tương hai co pháp thì không có Đ àn na
ba la mật đến B á t nhã ba la m ật, không
có đạo, không có quả, nhẫn đến không
có thuận nhân, huông là thây sắc tưicmg
nhân đến thấy nhứt th iết chủng tr í 
tiró*ngễ
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Nếu không tu tập đạo hạnh làm sao 
đirực quả Tu Đà H oàn đến quả A La Hán, 
đạo B ích  Chi Phật, Vô Thưtrng Bồ Đồ và 
dứt hẳn tập kh í tâ't cả phiền não !".



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM

Hán dịch ể- Pháp S ư  Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM t a m  t h ú * đ ệ  h à n h

THỨ BẢY MƯƠI LÃM

LÚC ấy Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ật : 
"Bạch đứic Thê Tôn ! Nêu có pháp tưrmg 
hãy còn chẳng đưọ-c thuận nhẫn, huôiig 
là đắc đạo.

B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu không pháp 
tưó*ng th ì sẽ đirọ-c thuận nhẩn chăng ? 
Thì sẽ được các bự c nầy chăng ? Hoăc 
Càn Huệ địa, hoặc Tánh đia, hoặc B á t 
Nhem địa, hoặc K iến địa, hoặc B ạ c  địa, 
hoặc Ly Dục địa, hoặc Dĩ B iện  địa, hoặc 
B ích  Chi P h ật địa, hoặc Bồ T át địa, hoạc 
P h ật địa, hoặc tu đạo, do tu  đạo nầy sẽ 
dứt được phiền não chăng ? Vì những
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phiền não ấy  nên chẳng virọ-t qua đirợc 
birc T hanh Văn, bựq, B ích  Chi P h ật để 
nhập Bồ T át vi. Nê'u chẳng nhập bự c Bồ 
T át vi th ì chẳng đưxỵc nhứt th iêt chủng 
trí. Nê'u chẳng đưtỵc nhứt th iết chủng tr í 
th ì chẳng dứt đirọ-c tấ t  cả  tập kh í phiền 
náo.

B ạ ch  đức Thê Tôn ! Nêu không có 
pháp tiróng th ì những đạo pháp ây chẳng 
phát sanh. Nếu chẳng phát sanh những 
đạo pháp ây thì chẳng thể duxrc nhứt 
th iết chủng tr í”.

Đ ữc P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đúng 
như* vậy. Nếu ngirò-i không có pháp thì 
có thuận nhẫn cho đên dứt tâ t cả tập 
k h í phiền não".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Lúc hành B át 
nhã b a  la m ật, đại Bồ T át có pháp tiróng 
chảng ? Đó là tirớng sắc đến tướng thức, 
tưó-ng nhãn đến tướng ý, tưứng sắc đến 
tướng pháp, uróng nhãn giới đên tiróng 
ý th ứ c giới, tircmg tữ  niệm  x ứ  đến tướng 
nhứt th iết chủng trí, tướng sắc, tướng
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Sắc đoạn đên tưó-ng thức, tiró-ng thức 
đoạn, tướng thập nhi xứ, tướng thập nhi 
x ứ  đoạn, tư ớng thập bát giói, tư ớn g thập  
bát giới đoạn, tiróng thập nhi nhơn duyên, 
tướng thập nhi nhon duyên đoạn, tiró-ng 
tham  dục, tưóng tham  dục đoạn, tướng 
sân , tiróng sân đoạn, tiróng si, tiró-ng si 
đoạn, tirớng tứ  đế, tiróng tứ  đê' đoạn, 
nhẫn đến tướng nhứt th iết chủng trí, 
tưtm g đoạn tâ t cả tâp kh í phiền não.

- Không. Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B á t nhã ba la  mật, đại Bồ T át không có 
tướng pháp và tướng phi pháp, ch ín h  đây 
là thuận nhẫn.

Nếu không có tvróng pháp và tiró-ng 
phi pháp th ì là tu đạo, là  đạo quả.

Nầy Tu Bồ Đề ! Noi đại Bồ T át, có 
pháp là Bồ T át đạo, không pháp là Bồ 
T át quả. Vì n h ư  vậy nên phải b iết tấ t  cả  
pháp đều không có tánh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tấ t  cả  pháp 
không có tánh, th ì làm sao đức P h ật do 
vì b iêt tấ t cả pháp không tán h  mà được
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th àn h  P h ât, có sức tư* ta i nơi tá t cả• / • •

pháp ?
- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậyễ T ất 

cả  pháp không có tánh.
Ngày trư ớ c, lúc ta hành đạo Bồ T át, ta  

tu  sáu ba la  mât, lìa  các á i dục, lìa  các 
pháp ác  bâ't th iện, có giác, có quán, lìa  dục 
ái, sanh hỉ lạc, nhập sơ  th iền, nhẫn đên 
nhập tứ  th iền. Noi các th iền  ấy cùng 
những chi th iền , ta  chẳng nắm lấy tướng 
của nó, ta  chẳng nghĩ là có các th iền  ây, 
ta  chẳng hưởng thọ th iền  vi, cũng chẳng 
thấy  được thiền, ta  hành bôĩi th iền  mà vẫn 
thanh tin h  không nhiễm  trước. Noi các 
th iền  ấy ta  chẳng nhận lây quả báo. Y trụ  
noi bôn th iền , ta  phát khởi năm  thần 
thông : th iên  nhãn thông, th iên  nhĩ thông, 
tú c m ạng thông, tha tâm  thông và th ần  túc 
thông. Nơi các th ần  thông ây ta chẳng nắm 
lây tướng, chẳng nghĩ là có thần  thông ây, 
chẳng hirỏ-ng thọ thần  thông vi, chẳng thây 
được th ần  thông, nơi nảm thần thông ây 
ta  chẳng phân biệt.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Khi ấy ta  dùng một 
niệm  tircmg ứng huệ đưtỵc Vô Thượng 
C hánh G iác, đó là khổ th án h  đế, tập 
th án h  đế, diệt th án h  đế, đạo th án h  đê', 
th àn h  tự u  m ười tr í  lực, bôln vô úy, bôn 
tr í  vô ngại, mirời tám  pháp b ất công, 
đại từ  đai bi, điro-c th àn h  bư c P h ât,• • ' • • • * 
b iế t rõ ba tụ  chúng sanh : ch án h  đinh 
tụ , tà  đ ịnh tụ và bâ't định tụ.• • • « •

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! ỏ* trong các  
pháp không có tánh, làm sao đức T h ế  
Tôn phát khởi bôii th iền , nám  th ần  
thông ? Chúng sanh cúng không có, sao 
lạ i phân b iệt làm ba tụ ?

* Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu cá c  pháp dục 
á c  bất th iện  có tản h  tự, tán h  "tha th ì 
lúc làm  hạnh Bồ T át trư ớ c kia, ta  không 
th ể  quán các  pháp dục ác  bâ't th iện  là 
không có tán h  đê nhập sơ  th iền .

B ở i cá c  pháp dục ác bâ't th iện  không 
có tán h  tự, tán h  tha, đều là không có 
tánh, nên  lúc làm hạnh Bồ T át trư ớ c 
k ia , ta  rờ i lìa  các  pháp dục á c  bât
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th iện , nhâp sơ  th iền  nhẫn  đến nhâp tứ  
th iền.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu các th ần  thông 
có tán h  tự, tánh tha th ì ta  không thể 
b iết được các thần thông là không có 
tán h  để chứng Vô Thượng Bồ Đề.

B ở i các th ần  thông không có tán h  tự*, 
tán h  th a đều là  không có tánh. Vì th ế  
nên ch ư  P h ật ở  noi các thần  thông b iết 
là  không có tán h  mà đirợc Vô Thượng 
Bồ Đề.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đại Bồ Tát 
b iết các  pháp không có tánh, nhon tứ  
th iền  và ngũ thần thông mà đưọ*c Vô 
Thượng Bồ Đề, thì hàng tân  học Bồ T át 
ỏ* trong các  pháp không có tánh, sao lại 
th ứ  đệ hành, th ứ  đệ học, th ữ  đệ đạo, rồi 
do th ứ  đệ hành, th ứ  đệ học và th ứ  đệ 
đạo mà đưxỵc Vô Thượng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át lúc ban sơ 
hoặc tử* chư* P h ật mà được nghe, hoặc 
tủ* ncri sự  cúng dường nhiều ch ư  P h ật, 
chư* Bồ T át mà được nghe, hoăc từ  chư*
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A L a Hán, chư* A Na Hàm, chư* Tư* Đà 
Hàm, chư* Tu Đà Hoàn mà đirtrc nghe, 
rằn g  vì được vô sở hữu nên là P h ật, vì 
đưtỵc vô sở hữu nên là A La Hán, là A 
Na Hảm, là  T ư  Đà Hàm, là Tu Đà Hoàn. 
R ằng tâ t cả H iền T hánh đều vì đưọ-c vô 
sở  hữu mà có danh hiệu. T ất  cả  pháp 
hữu vi tạo  tác  đều không có tánh, nhẫn 
đên không có mảy may như* chửng lông 
tơ.

Bồ T át đó duxỵc nghe n h ư  vậy rồi 
nghĩ rằng nếu tất cả pháp đều không 
có tánh, vì dưxỵc tánh  vô sở hữu nôn là 
P h ậ t, vì được vô sở hữu tán h  nên là A 
La Hán, là A Na Hàm, là Tư* Đà Hàm, 
là Tu Đà Hoàn.

Tôi sẽ đirợc Vô Thượng Bồ Đề nếu tôi 
chẳng đưọ-c tấ t cả pháp thiròng, không 
co tánh. T ại sao tôi không phát tâm  đirơc 
Vô Thưọ-ng Bồ Đề !

Tôi được Vô Thượng Bồ Đề rồi, tấ t cả 
chúng sanh đi trong hữu tiróng, tôi sẽ 
lâm cho họ an tru  trong vô sỏ* hữu.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Sau khi suy nghĩ n h ư  
vậy rồi, Bồ T át phát tâm  Vô Thưọ-ng Bồ 
Đề, để độ tất cả  chúng sanh, chỗ làm 
th ứ  đệ hành, th ứ  đệ học và th ứ  đệ đạo 
của Bồ T át đó đúng n h ư  chỗ làm  của 
quá k h ứ  ch ư  Bồ T át đirợc Vô Thưọ-ng Bồ 
Đề.

Hàng tân  học Bồ T át đó nên học sáu 
môn ba  la  màt : Bô th í ba la m ật, T ri 
giới ba  la m ật, Nhẫn nhục ba la  mật, 
T in h  tiến  ba  la mật, T h iền  định ba la 
m ật và B á t nhã ba la mật.

Bồ T át đó lúc hành Bô' th í ba la m ật : 
tự  bô' thí, cũng dạy ngưm  bô' th í, khen 
công đức bô' th í và vui m ủng ca ngợi 
người làm viêc bô thí.

Do nhơn duyên bô' th í â'y mà Bồ T át 
được giàu có lớn. Bồ T át nầy rờ i xa 
lòng h ỏ n  sẻn, đem đồ u ố n g  ăn, y phục, 
đồ nằm , phòng nhà, đèn đuôc, hưxmg 
hoa, chuỗi ngọc, những vật dụng sanh 
sông đều cung câp cho tá t cả  chúng 
sanh.
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BỒ T át nầy hành bô' thí, tr ì giới n h ư  
vậy nên sanh trong Nhon, T h iên  đirợc 
birc tôn quý lớn. Do bô" thí, tr ì g iới n h ư  
vậy nên đirọ-c những th iền  định. Do bô' 
th í, tr ì giới, th iền  đinh như* vây nên đirơc 
những tr í huệ, những giải thoát, những 
g iải thoát tr i kiến, vưxrt hơn bự c Thanh 
Văn, B ích  Chi P h ật mà vào bực Bồ T á tẻ 
Đuxỵc vào bực Bồ Tát rồi đirợc tin h  P h ật 
quôc đô. Đưxỵc tinh  P h ât quốc độ rồi 
đưọ-c thành tựu chúng sanh. Đưọ-C thành 
tựu chúng sanh rồi được nhứt th iết chủng 
trí. Đ ược nhứt th iết chủng tr í rồi chuyên 
pháp luân, đem pháp tam thừa độ chúng 
sanh thoát khỏi sanh tử.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át đem sự* bô" th í 
ấ y  mà th ứ  đệ hành, th ứ  đệ học, th ứ  đệ 
đạo đều là bất khả đắc cả. T ại sao ? Vì 
tấ t  cả  pháp không có tự  tánh vậy.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át tữ  lúc ban 
sơ  phát tâm  đên nay, tự  trì giới, cũng 
dạy người tr ì giới, khen công đức trì 
giới, vui m ủng ca ngợi ngưm  trì giới. Do
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nhon duyên tr ì giới nên sanh trong T rờ i, 
Người được rấ t  tôn quý, thấy ngirời nghèo 
cùng ban  cho của cải, thấy người chẳng 
tr ì giới dạy họ tr ì giới, thấy người loạn 
tâm  dạy họ th iền  đinh, thấy người si mê 
dạy họ tr í  huệ, thây ngiròi không giải 
thoát dạy họ giải thoát, thấy người không 
giải thoát tr i k iến  dạy họ giải thoát tr i 
kiến. Do sự* trì giới, th iền  đinh, tr í  huệ, 
giải thoát, giải thoát tr i k iến nên vưxrt 
hcm bự c Thanh Văn, B ích  Chi P h ât mà 
vào bự c Bồ Tát. Vào birc Bồ T át rồi được 
tin h  P h ật quô'c độ. Đirợc tinh  P h ật quôc 
độ rồ i thành tựu chúng sanh. T hàn h tựu 
chúng sanh rồi đưtỵc nhứt th iêt chủng 
trí. ĐựữC nhứt th iết chủng tr í rồ i chuyển 
pháp luân, đem pháp ba thữ a độ chúng 
sanh thoát khỏi sanh tứ.

Nầy Tu Bổ Đề ! Dùng tr ì g iớ i ây, 
Bồ T á t th ứ  đệ hành, thứ* đệ học, th ứ  
đệ đạo như* vậy. S ự  đó đều b ât khả 
đắc. T ạ i sao ? Vì tâ't cả pháp không 
có tụ* tán h  vậy.
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L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át từ  lúc ban 
so* phát tâm  đên nay, tự  hành nhẫn nhục, 
cũng dạy người nhẫn nhục, khen công 
đức nhẫn nhục, vui mừng ca ngợi người 
nhẫn nhục. Lúc hành Nhẫn nhục ba la 
mật n h ư  vậy, Bồ T át bô' th í cho chúng 
sanh được đầy đủ, dạy họ trì giới, dạy 
họ th iền  định, dạy họ tr í huệ, dạy họ 
g iải thoát, dạy họ giải thoát tr i kiên. Do 
nhem duyên bô' thí, trì giới, th iền  định, 
tr í  huệ như* vậy nôn virợt hon bực Thanh 
Văn, B ích  Chi P h ật mà vào bụt? Bồ Tát. 
Đirợc vào bực Bồ Tát rồi được tịn h  P h ật 
QUỐC độ. Đirợc tịnh  P h ật quốc độ rồi 
th ành  tựu chúng sanh. Thành tựu chúng 
sanh rồi duxỵc nhứt th iết chủng trí. Đưtỵc 
nhứt th iêt chủng tr í rồi chuyên pháp 
luân, đem pháp ba thừ a độ chúng sanh 
thoát khỏi sanh tử.

Nầy Tu Bồ Đề ! Dùng Nhẫn nhục ba 
la mật, Bồ T át th ứ  đệ hành, th ứ  đệ học, 
th ứ  đệ đạo nh ư  vậy. Sự  đó đều bâlt khả 
đac. T ại sao ? Vì tâ t cả pháp không có 
tự  tánh vây.
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L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át tữ  lúc ban 
sơ  phát tâm  đến nay, tự  hành T inh  tiên  
ba la m ật, cũng dạy người tinh tiến , khen 
công đức tinh  tiến, vui m ủng ca ngợi 
người tinh  tiên. Lúc hành T inh  tiên  ba 
la m ât nhir vậy, Bồ T át bô th í cho chúng 
sanh đirọ-c đầy đủ, dạy họ trì giới, th iền  
đinh, tr í hu ệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến. Do nhơn duyên đó nên vượt hon 
bự c T hanh Văn, B ích  Chi P h ật mà vào 
bự c Bồ Tát. Vào bực Bồ T át rồi đirợc 
tịn h  P h ật quô'c độ. T ịnh  P h ật quô'c độ 
rồ i th ành  tựu chúng sanh. T hành tựu 
chúng sanh rồi đirọ-c nhứt th iêt chúng 
trí. Đưtỵc nhứt th iết chủng tr í rồi chuyển 
pháp luân, đem pháp ba thử a giáo hóa 
chúng sanh thoát khỏi sanh tử.

Nầy Tu Bồ Đề ! Dùng T inh tiến  ba la 
m ật, Bồ T át th ứ  đệ hành, th ữ  đệ học, 
th ứ  đệ đạo như* vậy. Sự* đó đều bât khả 
đắc. T ạ i sao ? Vì tấ t cả pháp không có 
tự* tán h  vậy.
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L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át tử  lúc ban 
sơ  phát tâm , tự  nhập thiền, tự* nhập vô 
lirợng tâm , nhập vô sắc đinh, cũng dạy 
người nhập th iền  đinh, khen công đức 
nhập th iền  đinh, vui mủng ca ngơi ngirời 
nhập th iền  đinh. Trụ  những th iền  định, 
Bồ T át bô" th í cho chúng sanh đưtỵc đầy 
đủ, dạy cho họ tr ì giới, th iền  đinh, tr í  
huệ, g iải thoát, giải thoát tr i kiến. Do 
nhon duyên đó nên vxrcrt hon bực Thanh 
Văn, B ích  Chi P h ật mà vào bựic Bồ Tát. 
Vào bự c Bồ T át rồi đirợc tin h  P h ật quốc 
độ. T ịnh  P h ật quôc độ rồi thành tựu 
chúng sanh. Thành tựu chúng sanh rồi 
đưọ-c nhứt th iết chủng trí. Đ ược nhứt 
th iêt chủng tr í rồi chuyển pháp luân, đem 
pháp ba thừ a độ chúng sanh thoát khỏi 
sanh tử.

Nầy Tu Bồ Đề ! Dùng Thiền  đinh ba 
la m ật, Bồ T át th ứ  đệ hành, thứ* đệ học, 
th ứ  đệ đạo nh ư  vậy. S ự  đó đều bâít khả 
đấc. T ại sao ? Vì tấ t  cả pháp không có 
tự  tán h  vậy.
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L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át tữ  lúc ban 
sơ  phát tâm  đến nay, tự  hành B á t nhã 
ba la mật, bô" th í cho chúng sanh được 
đầy đủ, dạy họ trì giới, th iền  đinh, tr í 
huệ, g iải thoát, giải thoát tri kiến. Lúc 
hành B á t nhã ba la mật nh ư  vậy, Bồ Tát 
tự  hành sáu ba la mật, cũng dạy ngưtM 
hành sáu ba la mật, khen công đức ngirời 
hành sáu ba la  mật, vui mừng ca ngợi 
ngirò-i hành sáu ba la mật. Bồ T át do 
nhon duyên Bô' th í ba la mật, T rì giới 
ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, T inh 
tiến  ba la mật, Thiền định ba la mật, B át 
nhã ba la mật như  vậy và sức phưxmg 
tiên  nên vươt hcm bực Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật mà vào birc Bồ Tát. Vào bực 
Bồ T át rồi đưtỵc tịnh  P h ật quôcì độ. T ịnh• • • Ấ * • 
P h ật quôc độ rồi thành tựu chúng sanh. 
T hàn h tựu chúng sanh rồi đuxỵc nhứt 
th iết chủng trí. Đưtỵc nhứt th iết chủng 
tr í  rồ i chuyển pháp luân, đem pháp ba 
th ừ a độ chúng sanh thoát khỏi sanh tủ*.

Nầy Tu Bồ Đề ! Dùng sáu ba la m ật, Bồ 
T át th ứ  đệ hành, th ứ  đệ học, th ứ  đệ đạo
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n h ư  vậy. S ự  đó đều b ấ t  khả đắc. T ạ i sao ? 
Vì tấ t cả  pháp đều không có tự* tán h  vậy.

Đây gọi là Bồ T át ban sơ  phát tâm  
th ứ  đệ hành, thứ* đệ học, th ứ  đệ đạo.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át từ  lúc ban 
sơ  phát tâm  đên nay, do tâm  tương ứng 
nhứt th iết chủng trí, tin  hiểu các pháp 
không có tánh mà tu sáu niệm. Đó là 
niệm  P h ật, niệm  Pháp, niệm  Tăng, niệm  
giới, niệm  xả và niệm  Thiên.

Thê nào là Bồ Tát tu niệm  P h ât ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át niệm  P h ật 
chẳng lây sắc để niệm, chẳng lây thọ, 
tirỏng, hành, th ứ c để niệm. T ại sao ? Vì 
sắc không tự  tánh, thọ, tưởng, hành, 
th ứ c không tự  tánh. Nếu pháp không có 
tự* tánh, đó là vô sở hữu. T ại sao ? Vì 
không nh ớ  đó là niệm  Phật.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Bổ T át niệm  
P h ật chẳng lây ba mưtri hai tiró-ng để 
niệm , cũng chẳng lây th ân  kim  sắc, 
chẳng lây vầng trư ợng quang, chẳng 
lây tám  mưxri tùy hình hảo để niệm.
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T ạ i sao ? Vì th ân  P h ật đó không có 
tự* tánh. Nếu pháp không có tánh, đó 
là  vô sỏ* hữu. T ạ i sao ? Vì không nhớ 
đó là  niệm  P h ật.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng nên lây 
những giới để niêm  Phật. Chẳng nên lây 
những đinh, những huệ, những giải thoát, 
những giải thoát tr i k iến  để niệm  Phật. 
T ạ i sao ? Vì những giới v.v... ấy không 
có tự* tánh. Nếu pháp không CĨO t J
đó là vô sở hữu. T ại sao ? Vì không nhớ 
đó là niêm  Phât.• •

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng nên lây 
m ười tr í  lựic, bôn vô sỏ* úy, bôn vô ngại 
trí, m ưm tám  pháp bâ't cộng, đại từ  đại 
b i để niêm  P h â tế T ại sao ? Vì không tự  
tánh. Nêu pháp không co txx* Ị 
vô sỏ* hữu. T ại sao ? Vì không nh ớ  đó 
là  niệm  P h ậ tế

L ai nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng nên lấy m ười 
hai nhon duyên để niệm  P h ậ tệ T ạ i sao ? 
Vì pháp nhơn duyên không 
pháp nhon duyên không có tự  tánh. Nếu
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pháp không có tự  tánh, đó là vô sở  hữu. 
T ại sao ? Vì không nhớ đó là niệm  P h â tề

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã ba la 
m ật, Bồ T át phải nên niệm  P h ật như* vậy.

Đây là Bồ T át ban sơ phát tâm  th ứ  
đệ hành, th ứ  đệ học, th ứ  đệ đạo.• • • • •

Bồ T át đó an trụ  trong thứ* đệ hành, 
thứ* đệ học, thứ* đê đao hay đầy đủ tứ  
niệm  xữ, tứ  chánh  cần, tứ  n h ư  ỷ túc, 
ngũ căn, ngũ lực, thâ't g iác phần, bát 
th án h  đạo phần, tu hành không, vô 
tiróng, vô tác tam  muôi nhẫn đến nhứt 
th iêt chủng trí, vì các  pháp không có 
tán h  vậy. Bô T át đó b iêt các pháp không 
có tánh, trong ây không có tán h  có, 
không tán h  không.

Thê nào là Bồ Tát tu niệm  Pháp ?

Nầy Tu Bổ Đề ! Lúc hành B át nhã ba 
la  m ật, Bổ T át chẳng niệm  pháp th iện, 
chẳng niệm  pháp bâ't thiện, chẳng niệm  
pháp ký, chẳng niệm  pháp vô ký, chẳng 
niệm  pháp thê gian, chẳng niệm  pháp 
xuât th ế  gian, chẳng niệm  pháp tịnh,
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chẳng niệm  pháp bâ't tinh , chẳng niệm  
pháp thánh, chẳng niệm  pháp phàm, 
chẳng niệm  pháp hữu lậu, chẳng niệm  
pháp vô lậu, chẳng niệm  pháp thuộc Dục 
giới, thuộc Sắc giới, thuộc Vô s ắ c  giới, 
chẳng niệm  pháp hữu vi, pháp vô vi. T ại 
sao ? Vì các  pháp ấy không 
Nếu pháp không
hữu. T ạ i sao ? Vì không nhớ đó là niệm  
Pháp. Vì học trong pháp không có tánh 
nên sẽ đirọ-c đầy đủ tứ  niệm  x ứ  nhẫn 
đến sẽ đirọ-c nhứt/ th iết chủng trí. Lúc 
Bồ T át nầy đirợc Vô Thirọ-ng C hánh G iác, 
đưọ-c các  pháp không có tánh. Trong 
không có tán h  ấy : chẳng phải tướng có, 
chẳng phải tirỏ-ng không.

Bồ T át phải nên tu niệm  Pháp như  
vậy. Ở  trong pháp ấy, nhẫn đến không 
có chút niệm , huôYig là niệm  Pháp.

T h ế  nào là Bồ Tát tu  niệm  Tăng ?
Nầy T u  Bồ Đề ! Bồ T át niệm  Tăng, vì 

pháp vô vi nên phân b iệt có chúng đệ 
tử  P h ât. Trong đó nhẫn đên không có



75 - PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH 245

chút niệm , huôlng là niệm  Tăng. Bồ T ẩt 
phải nên niệm  Tăng như* vậy.

Thê nào là Bồ Tát tu niêm  giói ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át từ  ban sơ  phát 
tâm  đến nay phải niệm  thánh giới : giới 
không khuyết, giới không hở, giới không 
tì, g iói không đục, giới không vưó-ng, giới 
tự  tạ i, giới của bực tr í khen, giới cụ túc, 
giới theo chánh đỉnh. P h ải niệm  giới đó 
không có tự  tánh, nhẫn đến không có 
chút niệm , huôYig là niệm  giới.

Thê nào là Bồ Tát tu niệm  xả ?
•

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát từ  ban sơ  phát 
tâm  đến nay phải nên niệm  xả  : hoặc 
niệm  tự  xả, hoặc niệm  tha xả, hoặc xả 
tài, hoặc xả pháp, hoặc xả phiền não, vì 
quán sự  xả ấ y  không có được, nhẫn đến 
không có chút niệm, huông là niệm  xả.

Thê nào là Bồ Tát tu niệm  Thiên  ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát nghĩ rằng chư* 
Th iên  cõi T rờ i Tứ* Thiên  Vưxmg có tín, 
giới, thí, văn, huệ. Ở  tạ i đây chết sanh 
về cõi T rờ i ấy. Tôi cũng có tín, giới, thí,
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văn, huệ đó. Nhẫn đến T rờ i Tha Hóa, 
T rợ i T ự  T ại có những tín, giới, thí, văn, 
huệ. Ớ  tạ i đây chết sanh về cõi T rờ i ấy. 
Tôi cũng có tín, giới, thí, văn, huệ đóẳ 
Bồ T át phải nên niệm  trong các cõi T rờ i 
không có tự* tánh, còn không có chút 
niệm , huôiig là  niêm  Thiên.

Bồ T át hành sáu niệm  như* vậy th ì gọi 
là thứ* đê hành, th ứ  đê hoc, th ứ  đê đao.

- B ạ ch  đứic T h ế  Tôn ! Nếu tấ t cả pháp 
không có tánh, những là niệm  sắc không 
có tánh, thọ, tirởng, hành, thứxĩ không có 
tánh, nhãn đến ỷ, sắc đến pháp đều không 
có tánh, nhãn giới đến ý thữc giới không 
có tánh, Đ àn na ba la mật đêln B át nhã 
ba la  m ật, nội không đến vô pháp hữu 
pháp không đều không có tánh, tứ  niệm  
x ứ  đến nhứt th iết chủng tr í đều không 
có tánh.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tất cả pháp 
không có tán h  thời không đạo, không trí, 
không quả ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngưm thấy sắc tánh 
đó th iệt có chăng ? Nhẫn đến nhứ t th iết 
chủng tr í  tán h  đó th iệt có chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không thây có.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Ngươi chẳng thấy 

các pháp th iêt có, sao lại hỏi như* vây ?
- B ạch  đức Thê Tôn ! Noi đây tôi không 

dám có nghi, mà chỉ vì đời sau những 
Tỳ Kheo cầu  Thanh Văn, B ích  Chi P h ât 
đạo, Bồ T át đạo sẽ bảo rằng : Nếu tất 
cả  pháp không có tánh thì a i câ'u, a i tinh, 
a i triền  phirợc, ai giải thoát ? Vì chẳng 
hiểu  biết, họ có th ể phá giới, phá kiến, 
phá oai nghi, phá tinh  mạng. Vì phá n h ư  
vậy, họ sẽ đọa vào ba ác đạo.

B ach  đức Thê Tôn ! Tôi sơ đời sau sẽ• • 

có sự* tệ hại nh ư  vậy nên tôi hỏi đức 
Phật.

B ach  đức Thê Tôn ! Ở  trong pháp 
không có tánh, tôi tin  hiểu, không nghi 
ngờ, không ăn năn".
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PHẤM NHỨT NIỆM

THỨ BẢY MƯƠI SÁU

Ngài Tu Bồ Đề b ạch  P h ật : "B ạch  
đức Thê' Tôn ! Nê'u tá t cả  pháp không 
có tán h , th ì Bồ T át vì nhũng lợ i ích  
gì mà vì chúng sanh phát tâm  Vô 
Thirợng Bồ Đề ?".

Đ ức P h ật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Vì 
tá t cả  pháp không có tán h  nên Bồ T át 
vì chúng sanh cầu  Vô Thirọ-ng Bồ Đề.

T ại sao ? Vì những ai có đirợc có châf> 
th ì khó đirợc giải thoát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Người có được tướng 
th ì không có đạo, không có quả, không 
có Vô Thượng Bồ Đề".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Người không 
đưxỵc tiró-ng thì có đạo, có quả, có Vô 
Thượng Bồ Đề chăng ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Không có đtrọ-c tứ c 
là đạo, tứ c là quả, tức là Vô Thvrợng Bồ 
Đề, vì pháp tánh chẳng hoại diệt vậy.

Nếu pháp không có đtrọ-e mà muôYi 
đirợc đạo, muôn đưrrc quả, muôn đirực 
Vô Thưtỵng Bồ Đề, đó là mucm hoại pháp 
tánh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu pháp không 
có được tứ c là đạo, tứ c là quả, tứic là 
Vô Thưtm g Bồ Đề, sao lại có Bồ T át bực 
sơ đia đến bực thập đia, sao lại có pháp 
vô sanh nhẫn, sao lại có báo đắc thần

y I

thông, sao lại có báo đắc bô' thí, tr ì giới, 
nhẫn nhục, tinh  tiến, th iền  đinh, tr í  huệ, 
an trụ  trong những báo đắc ấy có thể 
tin h  P h ật quốc độ, th ành  tựu chúng sanh 
và cúng dường chư* P h ật những y phục, 
uôYig ăn, hoa hưxmg, chuỗi ngọc, nhà 
phòng, giirò-ng nệm, đèn đuôcì, những vật 
dụng cần  để sông, nhẫn đến được Vô 
Thirợng Bồ Đề chẳng dirt mất phirớc đức 
đó, cho đến sau khi nhâp diêt, Xá lợi và 
đệ tử  đirọ-c cúng dvrò-ng ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Do vì các pháp không 
có tướng nên được bực Bồ T át sơ  đia 
đến thập dia, có báo đắc ngũ thần  thông, 
sáu ba la mật, tinh  P h ật quôc độ, thành  
tựu chúng sanh, cũng do nhon duyên 
thiện căn  mà có thể lợi ích  chúng sanh, 
nhẫn đến sau khi nhập diệt, Xá lợi và 
đệ tử  đưtỵc cúng dirò-ng.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu các pháp 
không có tướng thì sáu ba la mật, năm 
thần thông có gì sai b iệt ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Noi pháp không có 
tướng, bô" thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh  
tiến , th iền  đinh, tr í  huệ, các thần thông 
không có sai biệt. Do chúng sanh chấp 
có bô" th í đến các thần thông nên phân
f  • . V /  • . 1 A Ibiệt mà nói thôi.

- B ach  đức T h ế  Tôn ! Thê" nào noi 
pháp không có Urớng, bô" th í đến các thần 
thông không có sai b iệt ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át lúc hành 
B á t nhã ba la mật, ngtrời thí, kẻ thọ đều 
không có đưtỵc mà hành bô" thí, không
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dưọ-c g iờ i  mà tr ì giói, không đirợc nhẫn 
mà hành nhẫn nhục, không đưxỵc tinh  
tiến  mà hành tinh  tiến, không đvrợc th iền  
mà hành thiền, không đirọ-c tr í  huệ mà 
hành tr í huệ, không được thần thông mà 
hành th ần  thông, không đưọ-c tứ  niệm  
x ứ  đến bát thánh đạo mà hành tứ  niệm

• • 

x ữ  đến bát thánh đạo, không đirợe ba 
tam  muội mà hành ba tam muội, chẳng 
được chúng sanh mà thành tựu chúng 
sanh, không được tinh  P h ật qucfc độ mà 
tin h  P h ật qucfc độ, không đirợc các pháp 
P h ật mà đirợc Vô Thưtỵng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át phải nên 
hành B át nhã ba la mật không có đirọ-c 
n h ư  vậy. Lúc đại Bồ Tát hành B á t nhã 
ba la  mât không có đirợc nầy, th ì ma hay 
th iên  ma không phá hoại đirọ-c.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Lúc đại Bồ T át 
hành B át nhã ba la mật, th ế  nào trong 
một niệm  đầy đủ sáu ba la  m ật, bôn 
th iền , bôn tâm  vô lưtỵng, bôn đinh vô 
sắc, bôn niệm  xứ* đến tám  phần thánh
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đạo, ba môn giải thoát, m ưòi tr í lực, bôn 
vỏ úy, bôn tr í vô ngại, mười tám  pháp 
bất công, đại từ  đại bi, ba mưtri hai 
tiró-ng, tám  mươi tùy hình hảo ?

- Nầy Tu Bồ Đề ĩ Khi hành bô" thí, Bồ 
T át chẳng xa rờ i B át nhã ba la mật, khi 
tư trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, th iền  
đinh, tr í  huệ chẳng xa rờ i B á t nhã ba la 
mât, nhẫn đến tám mưoi tùy hình hảo 
chẳng xa  rờ i B át nhã ba la mât.

- B ạch  đirc T h ế  Tôn ! Thô' nào đại Bồ 
T át vì chẳng xa rời B át nhả ba la mât 
nên trong một niệm đầy đủ hành sáu B a 
la mật nhẫn đến tám  mưtri tùy hình hảo ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã 
ba la m ât, Bồ T át có hành bô" th í chẳng 
xa  rờ i B á t nhã ba la mật, chẳng thây có 
hai tiróng, lúc tr ì giới cũng chẳng thấy 
có hai tướng, nhẫn đến tám  mươi tùy 
hình hảo cũng chẳng thây có hai tướng.

- B ach  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào đại Bồ 
T át lúc bô" th í nhẫn đến lúc tu tám  mrnri 
tùy hình hảo chẳng thây có hai tiró-ng ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át lúc hành 
B á t nhã ba la mật muôn đầy đủ Bô' th í 
ba la m ât, trong Bô th í ba la mât nhiêp 
hết các ba la mật và tữ  niệm  x ứ  đến 
tám  mưxri tùy hình hảo.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào đại Bồ 
T át lúc bô th í nhiếp hết các  pháp vô 
lâu  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la  m ật, đại Bồ T át an trụ  tâm  vô 
lậu  mà bô thí. Trong tâm  vô lậu  chẳng 
th ây  tưiớng ai thí, ai thọ và vật thí. Do 
tâm  vô tiró-ng, tâm  vô lậu nầy dứt trừ  
tâm  á i nhiễm , tâm  xan tham  mà hành 
bô' thí. B ây  giờ  chẳng thây bô' th í nhẫn 
đến chẳng thây pháp Vô Thưxỵng Bồ Đề.

Bồ T át nầy dùng tâm  vô tiróng, tâm  
vô lậu  mà tr ì giới, nhẫn nhục, tin h  tiên , 
th iền  đinh, tr í  huệ, chẳng thấy  là giới, 
là  nhẫn nhục, là  tinh  tiến , nhẫn đến 
chẳng thây  pháp Vô Thirợng Bồ Đề.

Bồ T át nầy dùng tâm vô tiró-ng, tâm  
vô lậu tu tứ  niệm  xứ, chẳng thâ'y là  tứ
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niệm  x ứ  nhẫn đến chẳng thây tám  mrnri 
tùy hình hảo.

- B ạch  đức Thê" Tôn ! Nếu các pháp 
vô tiró-ng, vô tác, th ế  nào đầy đủ Bô' th í 
ba la mật nhẫn đến đầy đủ tám  mưm 
tùy hình hảo ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át hành B át 
nhã ba la m ật, dùng tâm vô tướng, tâm  
vô lậu mà hành bô' th í : ngirời cần  ăn 
cho ăn, nhẫn đến cần dùng đến th ứ  gì 
đều cung câp cho tất cả, hoặc vât ngoài 
thân, vật trong thân, hoặc cắt xẻ thân 
thể, hoặc quôc thành thê tử  đều bô" th í 
cho chúng sanh.

Nếu có ngirời đến bảo : c ầ n  chi bô 
th í như* vây, không có ích lợi gì.

Bồ T át hành B á t nhã ba la  mât nầy 
nghĩ rằng dầu ngirời nầy đến trá ch  tôi 
bô" th í nhung tôi vẫn không hôi hận, tôi 
phải siêng bô' th í, chẳng nên chẳng ban 
cho, bô' th í xong cùng chung tấ t cả chúng 
sanh hồi hirớng Vô Thirọ-ng Bồ Đề. Cũng 
chẳng thây có những tướng người thí,
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ngirò-i thọ, vật th í, người hồi hướng, 
pháp hồi hướng, chỗ hồi hướng là  Vô 
Thượng Bổ Đề. Đều không thấy  có những 
tướng đó. T ại sao ? Vì tâ't cả  pháp do 
nội không nên không, do ngoại không 
nên không, do nôi ngoại không nên 
không, do không không, hữu vi không, 
vô vi không, tấ t cánh  không, vô thỉ 
không, tán  không, tánh không, nhứt th iết 
pháp không, tir tưiớng không nên không. 
Lúc quán nhu vậy nghĩ rằng : Ai hồi 
hướng ? Hồi hiró-ng chỗ nào ? Dùng pháp 
gì để hồi hướng ? Đây gọi là ch án h  hồi 
hiróng.

Bâ'y g iờ  Bồ Tát hay thành tựu chúng 
sanh, hay tịnh  P h ật quô'c độ, hay đầy đủ

miroi bảy phẩm trọ* 
đạo, ba tam muội nhẫn dến mười tám  
pháp bất cộng.

Bồ T át nầy đầy đủ Bô' th í ba la mật 
mà chẳng hưởng thọ quả báo th ế  gian.

T h í như* T rờ i Tha Hóa T ự  T ại tùy ý 
cần  dùng th ứ  gì đều liền đircrc cả. Cũng
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vậy, Bồ T át tâm nguyện những gì liền  
được như- ý.

Do quả báo bô" th í đó, đại Bồ T át hay 
cúng dirò-ng chư- P h ật, cũng hay ban đầy 
đủ cho tấ t  cả  chúng sanh T rờ i, N gười,A  
tu  la.

Bồ T át nầy dùng Bô' th í ba la mật 
nhiếp lây chúng sanh. Dùng sức phưxmg 
tiện  đem pháp tam thửa độ chúng sanh 
khỏi sanh tử.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át ỏ* trong 
những pháp vô tướng, vô đắc, vô tác  mà 
đầy đủ Bô' th í ba la mật như* vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là đại Bồ Tát 
ở  trong những pháp vô tuông, vô đắc, 
vô tác  mà đầy đủ T rì giới ba la  mật ?

Lúc hành T rì giới ba la m ật, đại Bồ 
T á t tr ì các  th ứ  giới. Đó là th án h  vô 
lậu  giới nhập bát th án h  đạo phần, giới 
tự* nh iên , giới báo đắc, giới thọ đắc, 
g iớ i tâm  sanh, tấ t cả những giới đây 
đều chẳng th iếu , chẳng phá, chẳng tạp, 
chẳng trvrợc, chẳng châ'p. Là giới tự
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tạ i, là g iới của ngưtM tr í ca  ngợi. Dùng 
giớ i nầy mà không chỗ nắm  lây  hoặc 
sắc hoặc thọ, tưởng, hành, thứ c, hoặc 
ba muxri hai tirớng, hoặc tám  m ươi tùy 
hình hảo, hoặc dòng lớn Sát Đ ế  Lợi, 
B à  La Môn, C ư Sĩ, hoặc T rờ i T ứ  Vưxmg, 
T rờ i Đao Lợi, T rờ i Dạ Ma, T rờ i Đ âu 
Su ất, T rờ i Hóa Lạc, T rờ i Tha Hóa T ự  
T ại, T rờ i Cõi sắ c , T rờ i Vô sắc, hoặc 
quả Tu Đà Hoàn, T ư  Đà Hàm, A Na 
Hàm, A La Hán, B ích  Chi P h ật, hoặc 
Chuyển Luân T hánh Vưxmg, hoặc T h iển  
Vircmg. Chỉ vì tâ t cả chúng sanh mà 
cùng họ hồi hướng Vô Thưxỵng  Bồ  Đề. 
B ở i vô tướng, vô đắc, vô nhị mà hồi 
hướng là  pháp th ế  tục, chẳng phải đệ 
nhứ t th iệt nghĩa.

Bồ T át nầy đầy đủ T rì giới ba la mật, 
dùng sức phirong tiện  khởi tứ  th iền, vì 
không tham  mê noi th iền  nên đưxỵc năm 
thần thông. Nhon tữ  th iền  mà duxỳc th iên  
nhãn. Bồ T át nầy có hai th iên  nhãn : tu 
đắc và báo đắc.
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Đuxỵc th iên  nhãn rồi, Bồ T át nầy tháy 
phưong Đông chu* P h ât hiện tạ i nhân đên 
đưọ-c Vô Thưtỵng Bồ Đề, ch ín  phưxmg kia 
cũng đều thấy như* vậy. Những sự  đã 
thấy không sai, không quên.

Bồ T át nầy dùng th iên  nhãn thanh tịn h  
hon hẳn ta i thuồng, nghe chư* P h ật m ưòi 
phương thuyêt pháp. Chô dirợc nghe 
không sai, không quên, hay lợi ích  m ình 
và ngirời.

Dùng th a tâm  trí, Bồ T át nầy b iết tâm  
của chư* P h ật mười phưtmg và b iêt tâm  
của tấ t cả chúng sanh, cũng hay làm lợi 
ích  tấ t cả chúng sanh.

Dùng tú c m ạng trí, Bồ T át nây b iêt 
những nghiêp nhơn quá khư, VI nghiọp 
nhơn duyên chảng mât Ĩ1 6 Ĩ1 chung san.il 
đó sanh noi nào ở  đâu đêu b iê t ro.

Dùng lậu  tận  trí, Bồ T át nầy làm cho 
chúng sanh được những quả Tu Đà Hoàn 
đến Ạ La Hán, B ích  Chi P h ạt. Cho nao 
noi nào cũng đều có thể làm cho chúng 
sanh vào trong pháp lành.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át ỏ* trong 
cá c  pháp vô tuó-ng, vô đắc, vô tá c  mà 
đầy đủ Thi la ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Thê nào là Bồ T át ở  trong các 
pháp vô tiró-ng, vô đắc, vô tác  mà có thể 
đầy đủ Nhẫn nhục ba la mật ?".

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át nầy tử* 
lúc mới phát tâm  đên nay, mãi đến lúc 
ngồi đạo tràng, trong thời gian đó có bi 
bẩt luận chúng sanh nào đến đánh đập 
chém  giêt, Bồ T át nầy chẳng sanh lòng 
giân  dầu chỉ là một niệm.

Bồ T át là phải tu hai thứ* nhẫn.

Một là chẳng sanh lòng giận thù đôi 
vói bât luân chúng sanh nào đến mắng 
chửi, đánh đâp, chém giết,

Hai là tấ t  cả  pháp vô sanh.

Bồ T át vô sanh pháp nhẫn, nếu lúc bị 
ngtrò-i đến mắng chửi, đánh đập, Bồ T át 
phải suy nghĩ nh ư  vầy : Mắng ta là a i ? 
Ai chê, a i đánh, a i đập ? Ai nhận chiu  ? 
Bồ T át phải suy gẫm th iệt tán h  củ a các
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pháp, đó là  rốt ráo không, không pháp, 
không chúng sanh. Các pháp còn là bâ't 
khả đắc huông gì chúng sanh mà có. Lúc 
quán sát n h ư  vậy, Bồ T át chẳng tháy 
người mắng, chẳng thây ngiròi chém  giết. 
Lúc quán sát như* vậy, Bồ T át nầy liền  
được vô sanh pháp nhẫn.

Sao gọi là  vô sanh pháp nhẫn ? Vì b iêt 
các pháp tưứng thirò-ng chẳng sanh, các 
phiền não từ  nào đến giờ  cũng thường 
chẳng sanh.

An trụ  trong hai th ữ  nhẫn nầy, đại Bồ 
T át có th ể đầy đủ tứ  th iền, tữ  vô lượng 
tâm , tứ  vô sắc đinh, đầy đủ tứ* niệm  xứ* 
đến b á t th ánh  đạo, ba môn giải thoát, 
m ười tr í  lực, bôn vô úy, bôn tr í vô ngại, 
m ười tám  pháp bât công, đại tù* đại bi.

Bồ T át nầy an trụ  pháp th ánh  vô lậu 
xu ất thế, chẳng cùng đồng với tấ t cả 
hàng T hanh Văn, B ích  Chi P h ật, đầy đủ 
th án h  th ần  thông.

An trụ  trong thánh  thần  thông, Bồ T át 
nầy dùng th iên  nhãn thấy ch ư  P h ật
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phmrng Đông, liền  đuxỵc niệm  P h ật tam  
m uội nhẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề, 
ch ín  phirong k ia  cũng như* vậy.

Dùng th iên  nhĩ, Bồ T át nầy nghe pháp 
củ a ch ư  P h ật m ưm phirong diễn nói, rồ i 
đem chỗ đã đirọ-c nghe dạy lạ i chúng 
sanhệ

Bồ T át nầy cũng biết tâm  chư* P h ật, 
b iết tâm  niệm  của tấ t  cả  chúng sanh. 
B iế t tâm  của chúng sanh rồi theo tâm  
của họ mà thuyết pháp.

Dùng túc mạng trí, Bồ T át này b iết 
căn  lành đời trư ớc của tấ t  cả  chúng sanh 
rồi vì chúng sanh mà thuyết pháp cho 
họ vui mủng.

Dùng lậu  tận  thần thông, Bồ T át nầy 
giáo hóa chúng sanh cho họ duxỵc thánh 
quả tam  thừa.

Đ ại B ô  T át nầy th ât hành B á t nhã 
ba la m ệt dùng sữe phưxmg tiện  th àn h  
tự u  chúng sanh, đầy đủ nhữt th iết 
chủng tr í, được Vô Thưtm g Bồ Đề, 
chuyển pháp luân.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Ở  trong pháp vô tưó-ng, 
vô đắc, vô tá c  đầy đủ Nhẩn nhục ba la 
mật như* vậy.

- B ạ ch  d ứ e  T h ế  Tôn ! T h ế  nào ở  trong 
pháp vô tuó-ng, vô đắc, vô tác, đại Bồ 
T át có th ể đầy đủ T inh  tiến  ba  la m ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành B át 
nhã ba la m ật, đại Bồ T át th àn h  tựu thân  
tin h  tiến , tâm  tinh  tiến, nhập sơ  th iền  
đến tữ  th iền, được các th ứ  th ần  thông, 
hay phân một thân  làm nhiều thân, nhẫn 
đến tay rờ  mó mặt trò i, mặt trăng.

Vi th àn h  tựu thân tin h  tiến, Bồ T át 
nầy bay đến vô lượng trăm  ngàn muôn 
th ế  giới cúng dường chư* P h ật đủ tâ t cả 
vât dung cần  th iêt, cho đên lúc được Vô 
Thirợng Bồ Đề, phước đức quả báo vẫn 
chẳng dứt hết.

Lúc Bồ T át nầy đirọ-c Vô Thưtỵng Bồ 
Đề, tấ t cả  T rờ i và Người ở  th ế  gian đến 
ân  cần  cúng dường y phục, th ứ c ăn, đồ 
uốíng, cho đến sau khi nhập N iêt B àn , Xá 
lo i và đệ tứ  đirợc cúng dường, cũng do• • *



76 - PHAM NHƯT NIẸM 263

sức th ần  thông đên chỗ đức P h ật để 
nghe, để lãnh giáo pháp, cho đến lúc 
đuọ*c Vô Thuxmg Bồ Đề trọn  chẳng trá i, 
chẳng mát.

Bồ T át nầy lúc tu nhứt th iết chủng 
trí, thanh tin h  P h ật độ, thành  tựu chúng 
sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! T hật hành B á t nhã 
ba la  m ật, đại Bồ T át thành tim  thân 
tinh  tiến  hay đầy đủ T inh  tiến  ba la mât 
nhu* vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là Bồ T át 
th ành  tựu tâm  tinh  tiến  hay đầy đủ T inh  
tiến  ba la mật ?.

•

Đ ại Bồ T át tâm  tinh  tiến, dùng tâm  
tinh  tiến  thánh vô lậu nầy vào tám  phần 
th ánh  đạo, chẳng cho nghiệp bấít th iện  
của thân  hay khẩu đuọ-c vào, cũng chẳng 
nắm  lấy các pháp tướng là thường hay 
vô thirò-ng, là khổ hay vui, là ngã hay 
vô ngã, là hữu vi hay vô vi, là cõi Dục, 
cõi Sắc hay cõi Vô sắc, là tánh hữu lậu 
hay tán h  vô lậu, là sơ th iền  nhẫn đến



264 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

hay là  tứ  th iền , là từ*, là b i hay là h ỉ , là 
xả, là  hư* không vô b iên  xứ* nhẫn đến 
hay là  phi tưởng phi phi tưrỷng xứ, là tứ  
niệm  xứ*, là tứ  chánh cần, là tứ* như* ý 
túc, là  ngũ căn, là ngũ lực, là thâít giác 
phần, là  bát thánh đạo phần, là không, 
vô tướng, vô tác, là mưtM tr í lirc nhẫn 
đến hay là mười tám  pháp bâít cộng.

Bổ T át nầy chẳng nắm lấy tiróng là 
thường hay vô thường, là khổ hay vui, là 
ngã hay vô ngã, là quả Tu Đà Hoàn, là quả 
Tu* Đà Hàm, là quả A Na Hàm, là quả A 
La Hán, là  đạo B ích  Chi P h ât, là đạo Bồ 
T át, là Vô Thirọng Bồ Đề, là vi Tu Đà Hoàn, 
là  vi T ư  Đà Hàm, là vi A Na Hàm, là vi A 
L a Hán, là vị B ích  Chi P hật, là vị Bồ Tát,7 • • 7 • 7 
là  vi Phât.• ♦

Bồ T át nầy chẳng nắni lấy tiróng do 
chúng sanh nầy dứt kiết sử  ba cõi nên 
đưọ-c quả Tu Đà Hoàn, vì chúng sanh* 
nầy tam  độc mỏng nên đirọ-c quả T ư  Đà 
Hàm, vì chúng sanh nầy dứt k iết tập cõi 
Dục nên đưọ-c quả A Na Hàm, vì chúng
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sanh nầy dứt k iết tập cõi trên  nên đưxỵc 
quả A La Hán, vì chúng sanh nầy dùng 
đạo B ích  Chi P h ật nên được B ích  Chi 
P h ật, vì chúng sanh nầy hành đạo chủng 
tr í  nên gọi là Bồ Tát.

Cũng chẳng nắm  lây những pháp tưóng 
nầy. T ại sao ? Vì chẳng nên đem tán h  
nắm lây tiróng, do vì là tán h  không.

Dùng tâm  tinh  tiến  nầy, Bồ T át làm 
lợi ích  rộng lớn cho chúng sanh, cũng 
chẳng thây có chúng sanh ấy.

Đây là Bồ T át đầy đủ T inh  tiên  ba la 
mật mà đầy đủ các pháp, thanh tịn h  P h ật 
độ, thành tựu chúng sanh, do vì bâ't khả 
đắc vậy.

Vì th àn h  tựu thân tinh tiến  và tâm  
tinh  tiến , Bồ T át nầy nhiếp lây tấ t  cả 
pháp lành, và vì cũng chẳng nắm  lây 
những pháp lành nầy, Bồ T át đi tữ  một 
cõi P h ật đến một cõi P h ật làm lọ i ích  
chúng sanh, hiện những thần thông tùy 
ý vô ngại : hoặc mưa hoa, mưa hưxmg, 
hoặc trỗ i các thứ* kỹ nhạc, hoăc đông
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địa, hoặc phóng ánh sáng, hoặc h iện  th ế  
giới bảy báu  trang nghiêm , hoặc hiện 
nhiều  th ứ  thân  hình, hoặc phóng ánh 
sáng đại tr í  huệ, làm cho chúng sanh b iết 
th ánh  đạo, làm cho chúng sanh rờ i xa 
sát sanh đến tà  kiên, hoặc dùng 
th í để lọ i ích  chúng sanh, hoặc dùng trì 
giới, hoặc đem thân thể ch ia  xẻ, hoặc 
đem vo* con, quôc thành, hoặc đem chính 
th ân  m ình để câ'p cho, tùy phưtmg cách  
tiện  lợi làm lợi ích  cho chúng sanh.• • •

Nẩy Tu Bồ Đề ĩ H ành B át nhã ba la 
m ật ở  trong các pháp vô tiróng, vô đắc 
vô tác, đai Bô T át dùng thân  và tam  tinh  
tiến , hay đầy đủ Tinh tiên  ba  la mạt.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào ở  các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, đại Bô 
T át hành B á t nhã ba la mật hay đầy đủ 
T hiền  ba la mât ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T rữ  những th iền  
định của P h ật, đại Bồ T át đều có thể 
đầy đủ tất cả những th iền  định.
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BỒ T át nầy rò i lìa các dục nhiễm , các 
pháp bất th iện, các pháp ác, do lìa  dục 
mà hỉ lạc, có giác, có quán, nhập sơ  th iền  
nhẫn đến nhập tữ  th iền Ệ

Bồ T át nầy dùng tâm  từ  bi hỉ xả  trùm  
khắp muiời phuxyng tá t cả th ế  gian.

Bồ T át nầy qua khỏi têít cả sắc tướng, 
dứt tướng có đối đãi, vì chẳng nghĩ nhớ 
tiróng b iêt di mà nhập vô b iên  h ư  không 
xứ*, nhẫn đến nhập phi tưởng phi phi 
tưởng xứ.

An trụ  trong Thiền ba la mật, Bồ T át 
nầy thuận và nghich nhập bát bội xả, 
cửu th ứ  đệ đinh, nhập không tam  muội, 
vô tu óng  tam muội, vô tác  tam muôi, 
hoăc có lúc nhập điên quang tam muôi, 
hoặc có lúc nhâp thánh chánh tam  muôi, 
hoăc có lúc nhập như* kim cang tam muội.

An trụ  trong Thiền  ba la m ật, Bồ 
T át nầy tu t>a mưxri bảy phẩm trợ  đạo, 
dùng đạo chủng tr í  nhập tấ t cả  th iền  
đinh, vưxỵt qua Càn Huệ đia, T án h  đia, 
B á t N hon địa, K iến địa, B ạ c  đia, Lv
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Dục đia, Dĩ B iện  đia và B ích  Chi P h ật 
đ ia mà vào Bồ T át vi, kh i đã nhập Bồ 
T á t vi rồ i đầy đủ P h ật đia, đi trong 
cá c  đ ịa ây  nhẫn đến lúc đưtỵc Vô 
Thượng Bồ Đề, chẳng bao g iờ  ở  giữ a 
đưò-ng nắm  lây đạo quả.

An trụ  trong Thiền  ba la m ật, Bồ T át 
nầy từ  một nước P h ật đến một nước P h ật 
cúng dường chư* P h ật, ở  chỗ ch ư  P h ật gieo 
trồng căn  lành thanh tinh  cõi P h ật, từ  một 
nước P h ật đến một niró-c P h ật làm lợi ích

• • • • 
chúng sanh, hoặc dùng bô' th í nhiếp lây 
chúng sanh, hoặc dùng trì giới, hoặc dùng 
tam  muội, hoặc dùng tr í huệ, hoặc dùng 
giải thoát, hoặc dùng tr i k iến  giải thoát 
nhiếp lấy chúng sanh, giáo hóa chúng sanh 
khiến  họ đirọ-c những pháp lành của quả 
Tu Đà Hoàn đến đao B ích  Chi P h ât, đều 
có th ể dạy cho chúng sanh đắc đạo.

An trụ  trong Thiền  ba la m ật, đại Bồ 
T át nầy hay phát sanh tát cả môn đà la 
ni, đirợc bốn tr í vô ngại, đưọ-c những 
thần  thông báo đắc.
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BỒ T át nầy vĩnh viễn chẳng vào bào 
thai ngirò-i mẹ, vĩnh viễn chẳng thọ ngũ 
dục, luôn vô sanh bất sanh, dầu có sanh 
cũng chẳng bị phát sanh làm ô nhiễm . 
T ại sao ? Vì Bồ T át nầy thấy tấ t  cả  pháp 
nhu* huyễn ảo mà làm lợi ích  chúng sanh, 
cũng không thây có chúng sanh và tấ t  
cả  pháp để được giáo hóa chúng sanh 

^ điixỉxĩ cho vô sở đắc vì là pháp
thê tục, chẳng phải th iệt nghĩa đệ nhát.

An trụ  Thiền ba la mật, Bồ T át nầy 
hành tấ t  cả  th iền  đinh, giải thoát, tam 
muội, nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề trọn 
chẳng rờ i lìa  Thiền  ba la mật.

•

Lúc hành đạo chủng tr í như* vậy, Bồ T át 
nầy được nhứt th iết chủng trí, dứt tấ t  cả 
tập k h í phiền não. Dứt xong, tự  lợi ích  cho 
m ình đồng thời cũng lợi ích cho ngvròi. Đã 
tự  lợ i và lợi th a rồi làm phưxýc điền cho 
tât cả T rò i, Ngiròi, A tu la trong đời.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã ba 
la m ật, đại Bồ T át hay đầy đủ T hiền  ba 
la m ật vô tiró-ng như* vậy.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là an 
trụ  trong pháp vô tướng, vô tác, vô đắc 
lúc hành B á t nhâ ba la mật, đại Bồ Tát 
tu tập đầy đủ B át nhả ba la mật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la  m ật, đại Bồ T át đối với các pháp 
chẳng thây tướng quyết định thiột. Bồ 
T át nầy thây sắc bâ't đinh chẳng phải 
th iêt tướng, nhẫn đôn thây thức bât định 
chẳng phải th iệt tướng, chẳng thây sắc 
sanh nhẫn đến chẳng thây thức sanh.

Nếu chẳng thây sắc sanh nhẫn đến 
chẳng thây thức sanh thì với tấ t cả pháp 
hữu lậu hay vô lậu đều chẳng thâ'y chỗ 
đến, chỗ đi, cũng chẳng thây chỗ tập học. 
Lúc quán sát như* vậy, Bồ T át chẳng thây 
có sắc tán h  nhẫn đến thức tánh, cũng 
chẳng thấy có tánh pháp hữu lậu và tánh 
pháp vô lậu.

Bồ T át nầy lúc thật hành B á t nhã ba 
la mật tin  hiểu tấ t  cả pháp không có 
tướng. T in  hiểu như* vậy rồi Bồ T át hành 
nội không nhẫn đến hành vô pháp hữu



76 - PHAM NHƯT NIẸM 271'

pháp không, với các pháp từ  sắc đen Vô 
Thirợng Bồ Đề không nắm lấy.

H ành B á t nhã ba la mật vô sở hữu, 
Bồ T át nầy hay đầy đủ đạo Bồ T át, đó 
là sáu ba la  mật nhẫn đến ba miroi bảy 
phẩm  trọ* đạo, m ười tr í lực, bôii vô úy, 
bốn tr í  vô ngại, m ười tám  pháp b ất công, 
ba mưm hai tướng, tám  mưxri tùy hình 
hảo.

Bồ T át nầy an trụ  trong không tinh  
P h ât đao, đó là sáu ba la mât, ba mưxri• • 7 I 7

bảy pháp trợ  đạo, thần  thông báo đắc, 
dùng những pháp nầy làm lợi ích  cho 
chúng sanh : nên dùng bô' th í để nhiếp 
th ì day họ bô" thí; nên dủng tr ì giới để 
nhiếp th ì dạy họ trì giới, nên dủng th iền  
đinh, tr í  huệ, giải thoát, giải thoát tr i 
k iên  để nhiếp thì dạy họ th iền  đinh, tr í  
huệ, giải thoát và tri k iến  giải thoát; nên 
dùng các đạo pháp để dạy thì dạy họ 
được quả Tu Đà Hoàn, quả T ư  Đà Hàm, 
quả A Na Hàm, quả A La Hán và đạo 
B ích  Chi Phật; nên dùng P h ật đạo đê
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giáo hóa thì dạy họ được đạo Bồ T át đầy 
đủ P h ật đạo. Tùy theo chỗ nên để giáo 
hóa chúng sanh, cho họ đều đưiợc sự  lợi 
ích  đáng được.

Lúc hiện những th ứ  thần thông lực như  
vậy, Bồ T át đi qua vô lưtrng hằng sa cõi 
mró-c độ chúng sanh ra  khỏi sanh tử, cung 
cấp những đồ cần dùng cho chúng sanh 
đưọ-c đầy đủ, từ* một cõi P h ật đến một cõi 
P h ật, thấy cõi nước thanh tinh  vi diệu để 
tir trang  nghiêm  cõi nước mình.

Như* trong cung T rờ i Tha Hóa T ự  Tại, 
những đồ cần dùng tùy ý hiện đến, cũng 
n h ư  những tinh  độ rờ i lìa  cầu  dục, Bồ 
T át trang  nghiêm  cõi m ình cũng vậy.

Do phước báo nầy, Bồ T át đirợc Đàn 
ba la m ật, G iới ba la mật, Nhẫn ba la 
m ât, T iến  ba la mât, Thiền  ba la mât,• 7 • 7 • 7 
B á t nhã ba la mât, năm thần thông báo 
đắc, hành đạo Bồ Tát, đạo chủng trí, 
th ành  tm i tất cả công đữc sẽ đirợc Vô 
Thượng Bồ Đề.
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LÚC bây giờ, Bồ T át nầy chẳng thọ sắc 
nhẫn đên chẳng thọ thức, chẳng thọ tấ t 
cả  pháp lành hay chẳng lành, th ế  gian 
hay xuât thê, hữu lâu hay vô lâu, hữu 
vi hay vô vi, tâ t cả  pháp n h ư  vây đều 
chẳng thọ.

Lúc Bồ T át nầy được Vô Thirọng Bồ 
Đề, tấ t cả đồ vật cần  dùng sanh sông 
trong nước đều không có chủ. T ại sao ? 
Vì Bồ T át nầy hành chẳng thọ tấ t cả 
pháp, bởi đều bâ't khả đắc.

Nầy Tu Bổ Đề ! cr trong pháp vô tiróng, 
đại Bồ T át hay đầy đủ B á t nhã ba la 
mât".


